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Thông báo
Tất cả các thương hiệu và thương hiệu đã đăng ký đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Luật pháp Liên bang Hoa Kỳ hạn chế phần mềm CS 3D Imaging và các hệ thống chụp ảnh nội miệng chỉ 
được bán bởi hoặc theo yêu cầu của nha sĩ hoặc bác sĩ.

CS 3D Imaging là phần mềm chụp ảnh kỹ thuật số được chủ định để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử 
dụng với thiết bị chụp X-quang ngoài miệng 3D của Carestream Dental nhằm hiển thị, đo lường, in ấn, xuất 
và lưu trữ các chế độ xem 2D và 3D hình ảnh kỹ thuật số của vùng răng-hàm-mặt và ENT (Tai Mũi Họng) 
trên cơ thể con người dưới dạng hỗ trợ chẩn đoán.

Đây cũng là ứng dụng phần mềm dùng cho việc quản lý thư viện Implant và bố trí ảo các implant.

Phần mềm này có thể sử dụng dưới dạng phần mềm độc lập trong máy tính tiêu chuẩn và không thực hiện 
bất kỳ hoạt động chụp ảnh X-quang nào.

Tên người và các dữ liệu thể hiện trong hướng dẫn sử dụng này đều là hư cấu và không có ý định đại diện 
cho bất cứ cá nhân, sự kiện hoặc điều kiện có thực nào. Mọi sự trùng hợp hoặc tương tự về tên người hoặc 
dữ liệu thể hiện trong hướng dẫn sử dụng này đối với bất kỳ tên người thực tế hoặc bất cứ sự kiện hoặc 
điều kiện nào đều hoàn toàn là ngẫu nhiên và ngoài ý muốn.

Không được sao chép bất cứ phần nào trong hướng dẫn này mà không có sự cho phép rõ ràng của 
Carestream Dental, LLC.

Tên sách hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging
Số hiệu Bộ phận: SMA22_vi
Số ấn bản: 07
Ngày in: 2022-06

Phần mềm CS Imaging tuân thủ với Chỉ thị về Thiết bị y tế 93/42/EEC cho đến ngày 14 tháng 9 năm 2022. 
Sau ngày này, phần mềm sẽ được chứng nhận theo Quy định về Thiết bị y tế (Liên minh Châu Âu) 2017/745 
và Các quy định về Thiết bị y tế 2002 (SI 618) như đã được sửa đổi sau đó bởi Các quy định xuất cảnh của 
Liên minh Châu Âu năm 2019 (SI 791) và 2020 (SI 1478).

Quan trọng: Phần mềm CS Dental có thể chứa dữ liệu hay những nội dung mô tả sản phẩm implant nha 
khoa được cung cấp bởi các bên thứ ba. Các sản phẩm được mô tả bởi các dữ liệu hoặc nội dung đó có 
thể không được chấp thuận theo quy định tại tất cả các quốc gia
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1 Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging mô tả tất cả các chức năng có trong ứng dụng phần mềm 
CS 3D Imaging. Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging được hiển thị theo cùng ngôn ngữ như ngôn 
ngữ cài đặt của ứng dụng.

Bạn có thể khởi chạy hướng dẫn sử dụng này bất cứ lúc nào trong CS 3D Imaging bằng cách 

nhấn F1 hoặc bằng cách nhấp vào  trong thanh Biểu tượng hệ thống.

Quy ước trong Hướng dẫn này
Các thông báo đặc biệt sau đây nhấn mạnh về thông tin hoặc chỉ báo nguy cơ tiềm ẩn đối với 
nhân viên hoặc thiết bị:

CẢNH BÁO: Cảnh báo bạn nhằm tránh chấn thương cho bản thân hoặc 
người khác bằng cách làm đúng theo các hướng dẫn an toàn.

THẬN TRỌNG: Cảnh báo bạn về tình trạng có thể gây ra thiệt hại nghiêm 
trọng.

Quan trọng: Cảnh báo bạn về tình trạng có thể gây ra các sự cố.

Chú ý: Nhấn mạnh các thông tin quan trọng.

Mẹo: Cung cấp thêm thông tin và gợi ý.
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Đánh dấu và Ghi nhãn biểu tượng

 Ngày sản xuất

 
Địa chỉ nhà sản xuất

Thiết bị y tế 

Tên của Đại diện ủy quyền tại Châu Âu và địa chỉ của nơi đăng ký kinh doanh

Tên của Người chịu trách nhiệm tại Vương quốc Anh và địa chỉ của nơi đăng 
ký kinh doanh
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Thông tin An toàn
CẢNH BÁO: 

• Phần mềm này chỉ được sử dụng bởi các nha sĩ, chuyên gia Tai Mũi 
Họng, bác sĩ chụp X-quang và các chuyên gia y tế khác, là những 
người được đào tạo và có các kỹ năng thích nghi với việc giải thích 
các hình ảnh chụp X-quang 3D. Trợ lý của các chuyên gia này có thể 
sử dụng phần mềm nếu họ đã được đào tạo về chụp ảnh 3D. Nếu bạn 
không phải là chuyên gia nha khoa được đào tạo, bạn không nên sử 
dụng phần mềm này.

• Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các hình vẽ và phép đo được thực hiện 
trong phần mềm này. Hình ảnh chụp X-quang là hình ảnh hai chiều của 
một vật thể ba chiều và các phép đo có thể bị lỗi. Các phép đo chỉ 
dùng để cung cấp thông tin và bạn chịu trách nhiệm về các thao tác 
đòi hỏi việc định vị chính xác bệnh nhân

• Các hình ảnh X quang không được chủ định dùng để chẩn đoán khi 
xem trên màn hình hiển thị hoặc màn hình không đáp ứng các thông 
số kỹ thuật của hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra các yêu 
cầu về hệ thống 3D Imaging.

• Phần mềm này không thể quản lý các cài đặt chụp phim cho thiết bị 
của bạn. Người chụp phim sẽ có vai trò cung cấp các dữ liệu đã được 
hiệu chuẩn.

• Không được sử dụng dựng hình 3D cho việc chẩn đoán. Phải tiến 
hành việc xác nhận bằng cách sử dụng một hoặc nhiều lát cắt hai 
chiều được dùng cho MPR (Tái tạo Đa mặt phẳng).

• Không được sử dụng tăng cường đường viền hình ảnh 2D cho việc 
chẩn đoán. Phải tiến hành việc xác nhận bằng cách sử dụng các lát cắt 
hai chiều (MPR) không dùng bộ lọc.

• Một khối tích 3D được xuất ra sẽ được lấy mẫu phụ mà có thể dẫn đến 
sai sót chẩn đoán. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quyết định sử dụng 
các dữ liệu được lấy mẫu phụ.

• Khi nhãn  xuất hiện trong ảnh ở màn hình chế độ xem, nó chỉ 
báo rằng hình ảnh đó vẫn đang được tải bởi 3D Imaging. Không nên 
dùng bản xem trước này của hình ảnh để hỗ trợ chẩn đoán.
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Lợi ích lâm sàng và Đặc điểm hiệu suất
Phần mềm CS Imaging mang lại lợi ích cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bằng cách cung 
cấp cho họ khả năng chẩn đoán hình ảnh khi sử dụng các thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số của 
Carestream Dental để chụp các hình ảnh X-quang kỹ thuật số. Hiệu suất thiết yếu của CS Imaging 
liên quan đến các chức năng xử lý hình ảnh để hiển thị, điều chỉnh, đo lường, in và xuất hình ảnh 
kỹ thuật số.

Quan trọng: Tất cả các rủi ro còn lại, các chống chỉ định hoặc tác 
dụng phụ không mong muốn đã biết được liệt kê trong hướng 
dẫn này. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến 
thiết bị, bạn phải báo cáo ngay cho Carestream Dental và cơ 
quan có thẩm quyền ở quốc gia của bạn.
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2 Tổng quan

CS 3D Imaging là hệ thống phần mềm được chủ định sử dụng với các thiết bị hệ thống 
Carestream Dental được trang bị những tính năng 3D.

Người dùng dự kiến sẽ là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe răng hàm mặt, các chuyên gia Tai 
Mũi Họng hoặc bác sĩ chụp X-quang có quyền truy cập vào các chức năng của Trình xem 3D, tùy 
thuộc vào hồ sơ của họ.

Tính năng CS 3D Imaging
CS 3D Imaging cho phép các chuyên có trình độ chuyên môn:

• Trực quan hóa các khối tích ở chế độ xem 2D hoặc 3D.

• Tạo một loạt các lát để xem và in ấn.

• Vẽ các đường theo vết uốn cong để tạo các chế độ toàn cảnh và xương thái dương được 
tái tạo.

• Vẽ các mặt phẳng lát cắt trực giao để làm nổi bật vùng giải phẫu TMJ và tai.

• Theo vết các ống thần kinh.

• Đặt các implant ảo để lập kế hoạch cấy ghép. 

Bắt đầu
Để bắt đầu sử dụng phần mềm CS 3D Imaging, hãy làm theo các bước sau:

1 Để chụp một khối tích 3D từ thiết bị chụp ảnh 3D của bạn hoặc mở một khối tích từ phần mềm 
CS Imaging.

2 Cấu hình các tùy chọn của bạn. Xem mục “Cài đặt các tùy chọn CS 3D Imaging”.

3 Hãy tự mình làm quen với các chức năng cơ bản của phần mềm.

Chú ý: Một số tính năng chỉ sử dụng được ở các phiên bản phần mềm cụ thể 
(DENTAL hoặc ENT).

Chú ý: CS 3D Imaging không được thiết kế để hỗ trợ màn hình cảm ứng hoặc sử 
dụng bàn di chuột.



6

Tìm hiểu phần mềm của bạn

Thành phần của Màn hình
Giao diện CS 3D Imaging bao gồm các thành phần sau:
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A Tên bệnh nhân

B

Các biểu tượng thanh công cụ chính

Nhấp vào biểu tượng cập nhật để cài đặt các bản cập nhật cho Thư viện 
Implant. Khi có sẵn bản cập nhật, dấu chấm màu xanh dương sẽ xuất hiện ở 
biểu tượng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Cập nhật Thư viện Implant”.

Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để chuyển đến biểu tượng Thư viện 
Implant.

Nhấp vào biểu tượng Thư viện Implant để hiển thị Thư viện Implant, trong đó 
bạn có thể xem các implant có sẵn và tạo implant của riêng mình. Xem mục “Sử 
dụng Thư viện Implant”.

Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để chuyển đến biểu tượng cập nhật.

Nhấp vào biểu tượng Thông tin bệnh nhân để hiển thị cửa sổ Patient 
information (Thông tin bệnh nhân), trong đó bao gồm thông tin của ca chụp 
khám. Xem mục “Sử dụng cửa sổ Thông tin Bệnh nhân”.

Nhấp vào biểu tượng hộp Giới thiệu để hiển thị thông tin về ứng dụng và đăng 
ký. Bạn cũng có thể truy cập phần mềm Licensing qua cửa sổ này.

Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn để cài đặt các tùy chọn của ứng dụng. Xem 
mục “Cài đặt các tùy chọn CS 3D Imaging”.

Nhấp vào biểu tượng Trợ giúp để mở hướng dẫn sử dụng cho ứng dụng của bạn. 

C

Các màn hình Chế độ xem

Mỗi tab không gian làm việc có chứa nhiều màn hình chế độ xem. Ví dụ ở trên thể hiện 
các màn hình chế độ xem 2D Tái tạo đa mặt phẳng (MPR) và 3D View Screen (Màn hình 
Chế độ xem 3D). 

D

Các tab không gian làm việc 

Các tab không gian làm việc sau cung cấp truy cập vào các màn hình chế độ xem:

• Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) 
• Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) 
• Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) 
• Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng) 
• Review (Xem lại) 

E

Hộp công cụ 

Hộp công cụ cung cấp các ngăn sau: 

• Adjustments (Điều chỉnh)
• Tools (Công cụ)
• Export (Xuất)

Xem mục “Sử dụng Hộp công cụ”.

F
Gallery (Thư viện)

Hiển thị các hình thu nhỏ các ảnh chụp màn hình, ảnh chụp nhanh và các chuỗi lát cắt 
mặt cắt ngang. 
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Phím tắt bàn phím

Phím tắt màn hình Chế độ xem MPR 2D

Phím tắt Implant 

Sử dụng cửa sổ Thông tin Bệnh nhân

Để hiển thị cửa sổ Thông tin Bệnh nhân CS 3D Imaging, nhấp vào  trong Các biểu tượng 
thanh công cụ chính.

Cửa sổ Thông tin Bệnh nhân sẽ hiển thị các thông tin về bệnh nhân, bác sĩ và việc chụp phim. Các 
thông tin được hiển thị sẽ tùy thuộc vào Hệ thống Quản lý Thực hành của bạn.

Phím tắt Hành động

Ctrl + A Thay đổi hành động bánh xe chuột ở các chế độ xem 2D MPR (thu phóng hoặc 
trượt). 

Ctrl + W Thay đổi hành động nút trái chuột ở các chế độ xem 2D MPR (độ sáng/độ tương 
phản hoặc không làm gì).

Chữ số bàn phím số Hành động 
8 Tăng chiều dài của implant.

2 Giảm chiều dài của implant.

6 Tăng đường kính của implant.

4 Giảm đường kính đối tượng implant.

Chú ý: Các phím tắt này chỉ hoạt động trên các số trong bàn phím số của bàn phím.
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3 Sử dụng giao diện

Sử dụng các tab không gian làm việc
CS 3D Imaging chứa các tab không gian làm việc nhằm cung cấp một loạt các chức năng để xem 
và tăng cường hình ảnh, thực hiện việc lập kế hoạch đặt implant và tạo báo cáo.

Để biết thêm thông tin về các màn hình chế độ xem, hãy xem mục “Làm việc với Màn hình Chế độ 
xem trong các tab không gian làm việc”.

Sử dụng Tab Cắt lát trực giao
Tab không gian làm việc Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) chứa một chế độ xem lát cắt 
3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) và ba chế độ xem lát cắt 2D MPR. Đây là tab không 
gian làm việc truyền thống của bác sĩ chụp X-quang cho khối tích 3D.

Tab Mô tả

Orthogonal Slicing (Cắt 
lát trực giao)

Tab không gian làm việc này cung cấp một màn hình chế độ xem 3D 
View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) và ba màn hình chế độ xem 
2D Tái tạo đa mặt phẳng (MPR). Đây là phương pháp chẩn đoán hình 
ảnh truyền thống của bác sĩ chụp X-quang cho khối tích 3D.

Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong)

Tùy thuộc vào chế độ phần mềm nào bạn đã cài đặt (Dentist, ENT hoặc 
Imaging Center), tab không gian làm việc này cho phép bạn theo dõi 
vòm hàm hoặc xương thái dương để hiển thị đường theo vết và mặt cắt 
ngang. Xem “Sử dụng Tab Cắt lát uốn cong”.
Tab không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) có thể dùng 
làm một phần luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình để 
so khớp dấu ấn kỹ thuật số 3D và các chế độ xem CBCT, cũng như để 
nhập các mão răng và implant. Xem “Luồng công việc Lập kế hoạch đặt 
Implant phục hình”.

Custom Slicing (Cắt lát 
tùy chỉnh)

Cho phép bạn theo vết các mặt phẳng TMJ hoặc mặt phẳng tai tùy 
chỉnh. Xem “Sử dụng Tab Cắt lát tùy chỉnh”.

Oblique Slicing (Cắt lát 
nghiêng)

Cho phép bạn xem các mặt phẳng lát cắt theo góc độ bất kỳ. Xem “Sử 
dụng Tab Cắt lát nghiêng”.

Review (Xem lại)
Trong tab không gian làm việc Review (Xem lại), bạn có thể xem xét các 
hình ảnh và lát cắt trong Gallery (Thư viện) được tạo trong Cross 
Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) trước khi in chúng bằng Film 
Composer (Trình soạn phim). Xem mục “Sử dụng tab Xem xét”.

CẢNH BÁO: Không được sử dụng các chế độ xem 3D cho việc chẩn đoán. 
Phải tiến hành việc xác nhận bằng cách sử dụng một hoặc nhiều lát cắt hai 
chiều được dùng cho MPR.
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Tab không gian làm việc Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) có chứa các màn hình chế độ xem 
sau.

• Các màn hình Chế độ xem 2D MPR:

•  Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), 
nhằm hiển thị các lát cắt theo phương ngang (A).

•  Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang), 
nhằm hiển thị các lát cắt theo phương dọc từ trước ra sau (B).

•  Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc), nhằm 
hiển thị các lát cắt theo phương dọc từ bên này sang bên kia (D).

• 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D), chế độ xem ba chiều có thể xoay được của 
khối tích 3D (C). 

Sử dụng Tab Cắt lát uốn cong
Trong tab không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) bạn có thể làm các thao tác sau:

• Tự động tạo một chế độ xem toàn cảnh tái tạo, và mặt cắt ngang có thể di chuyển khi vẽ 
đường theo vết.

• Căn chỉnh một Mẫu 3D (dấu ấn kỹ thuật số) với một khối tích hình ảnh bệnh nhân

Chú ý: Bạn có thể thiết lập vị trí mặc định của 3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D) trong “Tùy chọn mẫu”.
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• Thêm các đối tượng ảo, ví dụ như các phép đo, mão răng và implant.

• Tạo các chế độ xem 2D và 3D cho Gallery (Thư viện).

• Tạo các báo cáo đặt implant qua Film Composer (Trình soạn phim). 

• Theo vết tự động hoặc thủ công vòm hàm hoặc xương thái dương dọc theo mặt phẳng lát 
cắt mặt cắt ngang.

Lập kế hoạch đặt Implant phục hình trong tab Slicing (Cắt lát)

CS 3D Imaging hỗ trợ Lập kế hoạch đặt Implant phục hình (PDIP). Xem mục “Luồng công việc 
Lập kế hoạch đặt Implant phục hình”.

Trong tab không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) , bạn có thể thực hiện các nhiệm 
vụ sau như một phần của quá trình PDIP:

• “Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng miệng”

• “Căn chỉnh Mẫu với Khối tích”

• “Đặt một Mão răng”

• “Đặt một Implant”

• “Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”

Các màn hình chế độ xem ở Tab Cắt lát uốn cong

Công cụ Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) có chứa các màn hình chế độ xem sau:

• Các màn hình Chế độ xem 2D MPR: 

•  Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), hiển thị 
mặt phẳng nằm ngang khi được di chuyển dọc qua hình ảnh.

•  Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), hoặc Reconstructed 
Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo), sẽ hiển thị tự động 
vòm răng miệng khi được vẽ trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Lát cắt mặt cắt ngang).

•  Oblique Coronal View Screen (Màn hình Chế độ xem Đứng ngang nghiêng), 
xuất hiện khi bạn bắt đầu vẽ đường theo vết trên Axial Slice View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), và hiển thị chế độ xem 90° thông qua đường theo 
vết được vẽ trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang).

• 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D), chế độ xem ba chiều có thể xoay được của 
khối tích 3D.

Chú ý: Bạn có thể thiết lập vị trí mặc định của 3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D) trong “Tùy chọn mẫu”.
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Các màn hình Chế độ xem Mô tả

A

Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

Màn hình chế độ xem này sẽ hiển thị các lát cắt 
theo phương ngang. Nó được hiển thị theo mặc 
định ngay cả khi hiện tại không có đường theo vết 
nào.
Trước khi vẽ đường theo vết, hãy dùng thanh 
trượt ở đáy Axial Slice View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) để di chuyển 
mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang.
Phần mềm chụp ảnh sẽ hiển thị theo thời gian 
thực Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Theo vết) và Oblique Coronal View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Đứng ngang nghiêng) tương 
ứng.
Bạn có thể sử dụng màn hình chế độ xem này để 
theo vết vòm hàm hoặc xương thái dương, tùy 
thuộc vào chế độ phần mềm nào bạn đã cài đặt.

B

Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Theo vết) 

Được biết dưới dạng Reconstructed Panoramic 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái 
tạo), màn hình chế độ xem này sẽ thể hiện vòm 
hàm hoặc xương thái dương, tùy thuộc vào chế 
độ phần mềm nào bạn đã cài đặt.
Màn hình này sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu vẽ 
đường theo vết trên Axial Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).
Sau khi có đường theo vết, bạn có thể dùng núm 
điều chỉnh mặt phẳng lát cắt  để điều chỉnh vị 
trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang.
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C

Oblique Coronal View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Đứng ngang nghiêng) 

Màn hình chế độ xem này được hiển thị động khi 
bạn bắt đầu vẽ đường theo vết trên Axial Slice 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt 
cắt ngang), hiển thị chế độ xem 90° thông qua 
đường theo vết được vẽ trên Axial Slice View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang).
Bạn có thể tinh chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt 
mặt cắt ngang được hiển thị trong Axial Slice 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt 
cắt ngang) bằng cách dùng núm điều chỉnh xanh 

dương  trong Oblique Coronal View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Đứng ngang nghiêng) (còn 
gọi là màn hình chế độ xem mặt cắt ngang).

D

3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D)

Màn hình này thể hiện biểu diễn 3D của một khối 
tích.

Chú ý: Bạn có thể định cấu hình màu sắc của các thẻ chỉ báo chế độ xem trong các 
tab không gian làm việc ở mục “Tùy chọn màu”. Màu sắc trong hình ảnh của hướng 
dẫn sử dụng này có thể khác biệt với những gì hiển thị trên màn hình máy tính của 
bạn.
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Sử dụng Tab Cắt lát nghiêng
Tab không gian làm việc Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng) cung cấp các chế độ xem 2D MPR 
tương tự như tab không gian làm việc Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), tuy nhiên bạn cũng 
có thể nghiêng các mặt phẳng lát cắt theo góc độ bất kỳ để phù hợp với mặt phẳng vùng giải phẫu 
(ví dụ như chân răng, gờ xương hoặc implant) và thiết lập lại về các góc trực giao hoàn toàn.

Trong tab này, bạn có thể cắt xén chế độ xem 3D bằng cách dùng công cụ Cropping (Cắt xén). 
Xem mục “Sử dụng Công cụ Cắt xén trong Tab Cắt lát nghiêng”.

Tab không gian làm việc Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng) có chứa các màn hình chế độ xem 
sau.

• Các màn hình Chế độ xem 2D MPR:

•  Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhằm 
hiển thị các lát cắt theo phương ngang.

•  Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang), nhằm 
hiển thị các lát cắt theo phương dọc từ trước ra sau.

•  Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc), nhằm hiển 
thị các lát cắt theo phương dọc từ bên này sang bên kia.

• 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D), chế độ xem ba chiều có thể xoay được của 
khối tích 3D (C). 

Xoay các Mặt phẳng Lát cắt trong Tab Cắt lát nghiêng

Chú ý: Có thể thiết lập lại các mặt phẳng lát cắt về các góc trực hoàn toàn.

Chú ý: Bạn có thể định cấu hình màu sắc của các thẻ chỉ báo chế độ xem trong các 
tab không gian làm việc ở mục “Tùy chọn màu”. Màu sắc trong hình ảnh của hướng 
dẫn sử dụng này có thể khác biệt với những gì hiển thị trên màn hình máy tính của 
bạn.

Chú ý: Bạn có thể thiết lập vị trí mặc định của 3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D) trong “Tùy chọn mẫu”.

Chú ý: Bạn cũng có thể di chuyển và nghiêng các mặt phẳng lát cắt trong các mặt 
phẳng lát cắt đứng ngang nghiêng trong tab không gian làm việc Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong). Xem mục “Di chuyển và Nghiêng Mặt phẳng Lát cắt Đứng ngang 
nghiêng trong Tab Cắt lát nghiêng”.
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Bạn có thể nghiêng góc của mặt phẳng lát cắt trên tab không gian làm việc Oblique Slicing (Cắt 
lát nghiêng) bằng cách dùng các núm điều khiển tròn (A).

Để nghiêng các mặt phẳng lát cắt, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong màn hình chế độ xem 2D MPR, nhấp vào núm tròn điều khiển nghiêng (A) trên mặt 
phẳng lát cắt.

Con trỏ chuột sẽ thay đổi thành .

2 Kéo núm điều khiển tròn đó. 

Mặt phẳng đã chọn sẽ được nghiêng đi khi bạn di chuyển con trỏ chuột.

Trong ví dụ này, khi mặt phẳng đứng ngang được nghiêng đi trong Sagittal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc) (B), nó cũng được nghiêng đi trong 3D View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 3D) (C).

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trong các màn hình chế độ xem 2D MPR ở tab không gian 
làm việc này:

• Thiết lập lại các mặt phẳng lát cắt. Xem mục “Đặt lại các Mặt phẳng Lát cắt”.

• Cắt xén hình ảnh ở chế độ xem 2D nhằm tùy chỉnh chế độ xem 3D trong 3D View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 3D). Xem mục “Sử dụng Công cụ Cắt xén trong Tab Cắt lát 
nghiêng”.
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Sử dụng Tab Cắt lát tùy chỉnh
Trong tab không gian làm việc Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), bạn có thể kiểm tra các vùng 
quan tâm cụ thể theo độ sâu, được biệt là khớp thái dương hàm (TMJ) hoặc tai. Các màn hình 
chế độ xem xuất hiện trên tab không gian làm việc này sẽ tùy thuộc vào loại chụp phim bạn dùng. 
Nếu bạn chỉ chụp một mặt của khối tích, khi đó chỉ các màn hình chế độ xem liên quan đến mặt 
bên đó mới được hiển thị.

Theo mặc định, TMJ/Ear View Screen (Màn hình Chế độ xem Khớp thái dương-hàm/Tai), 
TMJ/Ear Cross-Section View Screen (Màn hình Chế độ xem Mặt cắt ngang Khớp thái 
dương-hàm/Tai) và 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) sẽ được hiển thị. Nếu trường 
ngắm đủ lớn, một bộ thứ hai các màn hình chế độ xem này sẽ được hiển thị cho mặt bên kia của 
đầu.

Do đó tab không gian làm việc Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) có thể hiển thị bốn hoặc bảy 
màn hình chế độ xem. Ví dụ sau thể hiện tất cả bảy màn hình chế độ xem.
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Tab không gian làm việc Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) sẽ hiển thị các màn hình chế độ xem sau.

A
Axial Slice View 
Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt 
mặt cắt ngang) 

Màn hình chế độ xem này thể hiện một lát cắt theo phương ngang qua 
khối tích. 
Trong màn hình chế độ xem này, bạn có thể vẽ một đường theo vết 
TMJ/tai qua một vùng quan tâm trên một bên của khối tích. Nếu khối tích 
được chụp đủ lớn, phần mềm sẽ tự động vẽ một đường theo vết hình ảnh 
phản chiếu ở phía đối diện của khối tích đó. 
Màu sắc ở các núm điều khiển ở màn hình chế độ xem này (B, C) sẽ khớp 
với các đường theo vết trong các màn hình chế độ xem mặt cắt ngang 
tương ứng.
Sau khi đã vẽ các đường theo vết này, TMJ/Ear View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Khớp thái dương-hàm/Tai) và TMJ/Ear Cross-Section View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Mặt cắt ngang Khớp thái dương-hàm/Tai) 
sẽ xuất hiện, hiển thị các chế độ xem lát cắt xuyên qua khối tích tại địa điể 
của các đường theo vết đó. 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) 
sẽ hiển thị các hình ảnh TMJ hoặc tai được cắt xén.

D

TMJ/Ear View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 
Khớp thái 
dương-hàm/Tai) TRÁI 

Màn hình chế độ xem này sẽ xuất hiện khi bạn vẽ đường theo vết trên 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 
Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang), đường theo vết sẽ được thể hiện dưới dạng đường có màu.

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt này, hãy nhấp và kéo  trong TMJ/Ear 
Cross-Section View Screen (Màn hình Chế độ xem Mặt cắt ngang Khớp 
thái dương-hàm/Tai) TRÁI.

E

TMJ/Ear 
Cross-Section View 
Screen (Màn hình 
Chế độ xem Mặt cắt 
ngang Khớp thái 
dương-hàm/Tai) TRÁI 

Màn hình chế độ xem này sẽ xuất hiện khi bạn vẽ đường theo vết trên 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 
Chế độ xem vuông góc 90° với đường theo vết TMJ/tai bên PHẢI trên lát 
cắt mặt cắt ngang sẽ được hiển thị. 
Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang), đường theo vết sẽ được thể hiện dưới dạng đường có màu.

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt này, hãy nhấp và kéo  trong TMJ/Ear 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Khớp thái dương-hàm/Tai) TRÁI.

F
3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D) 
TRÁI (E).

Trước khi vẽ đường theo vết bất kỳ, màn hình chế độ xem này và 3D View 
Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) PHẢI (E) sẽ hiển thị các chế độ xem 
giống hệt nhau của toàn bộ khối tích. 
Khi bạn vẽ các đường theo vết trên Axial Slice View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) (A), 3D View Screen (Màn hình Chế 
độ xem 3D) sẽ hiển thị các vùng 3D được định nghĩa bởi mặt cắt ngang 
TMJ/tai và các đường theo vết mặt cắt ngang TMJ/tai.

G
3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D) 
PHẢI (F).

Trước khi vẽ đường theo vết bất kỳ, màn hình chế độ xem này và 3D View 
Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) TRÁI (D) sẽ hiển thị các chế độ xem 
giống hệt nhau của toàn bộ khối tích. 
Khi bạn vẽ các đường theo vết trên Axial Slice View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) (A), khi đó 3D View Screen (Màn hình 
Chế độ xem 3D) sẽ hiển thị chế độ xem 3D của các vùng được định nghĩa 
bởi TMJ/tai và các đường theo vết mặt cắt ngang TMJ/tai.

H

TMJ/Ear 
Cross-Section View 
Screen (Màn hình 
Chế độ xem Mặt cắt 
ngang Khớp thái 
dương-hàm/Tai) PHẢI 

Màn hình chế độ xem này sẽ xuất hiện khi bạn vẽ đường theo vết trên 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 
Chế độ xem vuông góc 90° với đường theo vết TMJ/tai bên TRÁI trên lát 
cắt mặt cắt ngang sẽ được hiển thị.
Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang), đường theo vết sẽ được thể hiện dưới dạng đường có màu.
Để di chuyển mặt phẳng lát cắt này, hãy nhấp và kéo  trong TMJ/Ear 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Khớp thái dương-hàm/Tai) PHẢI.

I

TMJ/Ear View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 
Khớp thái 
dương-hàm/Tai) PHẢI 

Màn hình chế độ xem này sẽ xuất hiện khi bạn vẽ đường theo vết trên 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 
Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang), đường theo vết sẽ được thể hiện dưới dạng đường có màu.
Để di chuyển mặt phẳng lát cắt này, hãy nhấp và kéo  trong TMJ/Ear 
Cross-Section View Screen (Màn hình Chế độ xem Mặt cắt ngang Khớp 
thái dương-hàm/Tai) PHẢI.
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Sử dụng tab Xem xét
Trong tab không gian làm việc Review (Xem lại), bạn có thể xem lại các ảnh chụp nhanh TIFF, 
JPG, PNG và DICOM cũng như các lát cắt được tạo trong Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt 
ngang) trước khi in chúng bằng Film Composer (Trình soạn phim). 

Bạn cũng có thể thêm các đối tượng vào hình ảnh. Khi vẽ một đối tượng lên một hình ảnh, hành vi 
của đối tượng đó sẽ phụ thuộc vào chế độ xem:

• Trong các màn hình chế độ xem 2D MPR trên tab không gian làm việc Orthogonal 
Slicing (Cắt lát trực giao), đối tượng sẽ nổi trên hình ảnh, vì vậy khi bạn trượt qua chuỗi 
lát cắt đó, đối tượng vẫn có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

• Trong tab không gian làm việc Review (Xem lại), trong các hình ảnh lát cắt, một đối tượng 
sẽ được gắn vào một lát cắt cụ thể, do đó khi trượt qua chuỗi lát cắt, đối tượng đó sẽ biến 
mất khi hiển thị các lát cắt khác.

Chú ý: 
• Bạn có thể định cấu hình màu sắc của các thẻ chỉ báo chế độ xem trong các tab 

không gian làm việc ở mục “Tùy chọn màu”. Màu sắc trong hình ảnh của hướng dẫn 
sử dụng này có thể khác biệt với những gì hiển thị trên màn hình máy tính của bạn.

• Các quy ước hiển thị TRÁI/PHẢI sẽ tùy thuộc vào “Tùy chọn Hướng chế độ xem”.

Chú ý: Chỉ các chuỗi lát cắt được tạo bằng Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt 
ngang) mới được hiển thị với các hình ảnh có bộ định vị. Nếu bạn tạo một chuỗi lát 
cắt bằng cách tạo ảnh chụp nhanh DICOM của một chế độ xem chia nhỏ, chuỗi lát 
cắt kết quả được hiển thị trên tab không gian làm việc Review (Xem lại) sẽ không 
có các hình ảnh có bộ định vị.

CẢNH BÁO: Hình ảnh chụp X-quang là hình ảnh hai chiều của một vật thể ba 
chiều và các phép đo có thể bị lỗi. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hình 
vẽ và phép đo. 
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Các chế độ xem trên tab không gian làm việc Review (Xem lại) sẽ tùy thuộc vào loại hình ảnh 
được hiển thị. Trong ví dụ sau, một chuỗi lát cắt đã được tạo ra bằng cách dùng Cross Section 
Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) trên tab không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

Khi chọn tab không gian làm việc Review (Xem lại), công cụ Chú thích sẽ xuất hiện trong ngăn 
Tools (Công cụ). Xem mục “Thêm chú thích (con trỏ) vào Hình ảnh”.

Để sử dụng tab không gian làm việc Review (Xem lại), hãy làm một trong các thao tác sau:

• Sử dụng Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) để tạo một chuỗi các hình ảnh lát 
cắt. Xem mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.

A
Slice Series View 
Screen (Màn hình 
Chế độ xem Chuỗi lát 
cắt)

Hiển thị tất cả các lát cắt trong chuỗi trong một hoặc nhiều cột. Bạn có thể 
cài đặt số lượng cột được hiển thị. Xem mục “Sử dụng Màn hình Chế độ 
xem Chuỗi lát cắt trong Tab Xem xét”. 
Chuỗi lát cắt có thể truy cập được từ Gallery (Thư viện) bằng cách nhấp 
đúp lên hình thu nhỏ chuỗi lát cắt đó. Hình thu nhỏ chuỗi lát cắt trong 
Gallery (Thư viện) được nhận dạng bởi biểu tượng  (E).

B
C

Các hình ảnh có bộ 
định vị của chuỗi lát 
cắt (chỉ ở chuỗi lát cắt 
Cross Section Tool 
(Công cụ Mặt cắt 
ngang))

Hai hình ảnh này chứa các bộ định vị hiển thị vị trí và đánh số của chuỗi lát 
cắt trong khối tích. 
Các ảnh này cũng được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ trong Gallery 
(Thư viện). 
Khi bạn chọn một hình thu nhỏ chuỗi lát cắt trong Gallery (Thư viện), các 
hình thu nhỏ có bộ định vị của hai lát cắt thuộc về nó sẽ được nhận biết 
bằng các biểu tượng  (D).
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• Tạo các chế độ xem trong các tab không gian làm việc. 

Nếu bạn muốn tạo một chuỗi các hình ảnh lát cắt, hãy tạo một chế độ xem chia nhỏ. Bạn 
cũng có thể lưu các ảnh chụp nhanh chế độ xem của mình vào Gallery (Thư viện) rồi sau 
đó nhấp đúp vào hình thu nhỏ Gallery (Thư viện) để mở chuỗi lát cắt đó trên tab không 
gian làm việc Review (Xem lại).

Sau khi bạn đã xem xét các hình ảnh trên tab không gian làm việc Review (Xem lại), hãy nhấp 

vào  trong ngăn Export (Xuất) của hộp công cụ để in các hình ảnh của mình bằng cách 
dùng Film Composer (Trình soạn phim).

Bạn có thể sử dụng các chú giải đã định nghĩa sẵn để nhanh chóng tạo chú thích có chú giải trên 
tab không gian làm việc Review (Xem lại). Xem mục “Tùy chọn Chú thích”.

Sử dụng Màn hình Chế độ xem Chuỗi lát cắt trong Tab Xem xét

Trong tab không gian làm việc Review (Xem lại), Slice Series View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Chuỗi lát cắt) sẽ hiển thị các hình ảnh lát cắt được đánh số trong các cột.

Trong ví dụ sau, Slice Series View Screen (Màn hình Chế độ xem Chuỗi lát cắt) được chia thành 
ba cột.

Chú ý: 
• Nếu bạn đã có vài mục trong Gallery (Thư viện), hãy nhấp đúp vào các hình thu nhỏ 

Gallery (Thư viện) (chuỗi lát cắt hoặc hình ảnh có bộ định vị) để hiển thị các hình ảnh 
đó trên tab không gian làm việc Review (Xem lại).

• Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.
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Mỗi cột sẽ hiển thị các hình ảnh trong các khung riêng biệt.

A Cài đặt Cột 

Nhấp vào  để thay đổi số cột được hiển thị. Con số được hiển thị bên 
cạnh biểu tượng này sẽ hiển thị số lượng cột hiện tại được thể hiện. 
Chú ý:  
• Số lượng cột dùng càng ít, độ phóng đại mà bạn có thể sử dụng cho 

hình ảnh lát cắt sẽ càng lớn. 
• Có thể cài số lượng cột được hiển thị mặc định trong “Tùy chọn mẫu”.

B Mức thu phóng Để thay đổi mức thu phóng, hãy xem “Sử dụng Dịch chuyển và Thu 
phóng”.
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C Số hiệu lát cắt Đây là số hiệu của lát cắt trong chuỗi (trong trường hợp này là lát cắt số 5 
trong chuỗi 10 lát cắt). 

D Bộ định vị Chuỗi lát 
cắt 

Một lớp phủ nhằm xác định vị trí chuỗi lát cắt đó đã được thực hiện trong 
khối tích.

Khi mỗi lát cắt trong chuỗi được đánh số, bằng cách ghi nhận số hiệu lát 
cắt và quan sát bộ định vị chuỗi lát cắt (D), bạn có thể xác định vị trí trong 
khối tích mà một hình ảnh lát cắt cụ thể đã được chụp.
Chú ý: Chỉ các chuỗi lát cắt được tạo bằng Cross Section Tool (Công cụ 
Mặt cắt ngang) mới được hiển thị với các hình ảnh có bộ định vị. Nếu bạn 
tạo một chuỗi lát cắt bằng cách tạo ảnh chụp nhanh DICOM của một chế 
độ xem chia nhỏ, chuỗi lát cắt kết quả sẽ không được hiển thị trên tab 
không gian làm việc Review (Xem lại) với các hình ảnh có bộ định vị. Xem 
mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.

E Chỉ báo hướng 
Các chữ cái này sẽ xác định các hướng của hình ảnh trong khối tích 3D.
Chú ý: Quy ước/chỉ báo hướng này phụ thuộc vào loại hình ảnh hoặc tab 
mà bạn đang xem.
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Sử dụng Hộp công cụ
Ngăn Toolbox (Hộp công cụ) được hiển thị bên hông của tab này và bao gồm ba ngăn cho phép 
bạn điều chỉnh các tham số hiển thị, thực hiện các nhiệm vụ và xuất kết quả:

• Ngăn Adjustments (Điều chỉnh)

• Ngăn Tools (Công cụ)

• Ngăn Export (Xuất)

Ngăn Adjustments (Điều chỉnh)
Ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ chứa một loạt các 
công cụ điều chỉnh hiển thị. Các công cụ sử dụng được sẽ tùy thuộc vào 
tab không gian làm việc bạn đang ở trong đó và Application 
Preferences (Tùy chọn Ứng dụng) bạn đã định cấu hình. 

Ngăn Adjustments (Điều chỉnh) chứa các công cụ sau, tùy thuộc vào 
tab không gian làm việc được dùng:

Công cụ

 MPR Adjustments (Điều 
chỉnh MPR)

Công cụ MPR Adjustments (Điều chỉnh MPR), có thể sử dụng ở mọi 
tab không gian làm việc, sẽ cho phép bạn: 
• Sử dụng các thanh trượt MPR để điều khiển các chế độ xem 2D 

MPR.
• Định cấu hình hoặc lựa chọn từ các cài đặt sẵn chia cửa sổ MPR.

 3D Adjustments (Điều 
chỉnh 3D) 

CS 3D Imaging cung cấp một thư viện các bảng màu khác nhau 
nhằm định nghĩa cách thức các loại mô khác nhau sẽ được hiển thị 
trong 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D). 
Bạn có thể chọn một bảng màu được định nghĩa trước hoặc, nếu cần 
thiết, hãy kích hoạt các thanh trượt màu để tinh chỉnh bề ngoài của 
3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D). 
Công cụ này sử dụng được ở các tab không gian làm việc 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) và Oblique Slicing (Cắt lát 
nghiêng).

Chú ý: 
• Nội dung của các ngăn sẽ thay đổi tùy thuộc vào tab mà bạn đã chọn. Để biết thông 

tin, hãy xem “Sử dụng các tab không gian làm việc”.
• Bạn có thể chỉ định tab không gian làm việc nào sẽ mở ra theo mặc định trong 

“Tùy chọn Ứng dụng”.
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Mở rộng các công cụ của Ngăn Điều chỉnh

Nhấp vào một biểu tượng trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) để mở rộng các tính năng có sẵn 
cho biểu tượng đó. Khi đó bạn có thể cần cuộn để truy cập mọi tính năng Adjustment (Điều 
chỉnh) có sẵn. 

Để mở rộng tất cả các tính năng công cụ Adjustments (Điều chỉnh), nhấp vào biểu tượng Mở 
rộng (A):

 Mouse Settings (Cài đặt 
Chuột)

Công cụ Mouse Settings (Cài đặt Chuột), có thể sử dụng ở mọi tab 
không gian làm việc, sẽ cho phép bạn: 

• Điều chỉnh các tùy chọn Trượt, Thu phóng và MPR nhằm điều 
khiển các chức năng bánh xe chuột trong các màn hình chế độ 
xem 2D MPR.

• Điều chỉnh các cài đặt Đồng bộ hóa cho màn hình chế độ xem. 

 Basic Region of Interest 
(Vùng quan tâm cơ bản)

Công cụ Basic Region of Interest (Vùng quan tâm cơ bản) cho phép 
bạn thiết lập giới hạn trên và dưới cho vùng quan tâm, khi truy vết các 
lát cắt vòm hàm, xương thái dương, Khớp thái dương-hàm (TMJ) hay 
tai.
Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong các tab không gian làm việc 
Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) và Custom Slicing (Cắt lát tùy 
chỉnh). Xem mục “Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm cơ bản”.

MAR/FDK Adjustments 
(Điều chỉnh MAR/FDK)

Công cụ MAR/FDK Adjustments (Điều chỉnh MAR/FDK) cho phép 
bạn chuyển đổi giữa tái tạo MAR (Giảm ảnh giả kim loại) và tái tạo 
FDK (Feldkamp, Davis và Kress) của một hình ảnh, và dùng một công 
cụ điều chỉnh để hiển thị mọi thông tin bên trong vùng quan tâm giới 
hạn mà không cần chuyển đổi.

Công cụ

Chú ý: Trong chế độ Easy (Đơn giản), một số công cụ sẽ không sử dụng được. 
Nếu bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm Imaging Center, tùy chọn để chuyển đổi 
giữa các chế độ Easy (Đơn giản) và Advanced (Nâng cao) sẽ không sử dụng 
được; phiên bản Imaging Center, như chế độ Advanced (Nâng cao), sẽ cho phép 
truy cập tất cả các công cụ.

Chú ý: Để kích hoạt các nút , ,  và  đồng thời và xem các cài đặt 
của chúng, hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng (A).

Để vô hiệu hóa tất cả bốn nút và ẩn các cài đặt của chúng, hãy nhấp . 
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Nếu bạn không thể thấy hoặc truy cập vào biểu tượng đang tìm kiếm, có thể nó không có sẵn 
trong cấu hình phần mềm của bạn hoặc trên tab đã chọn, hoặc có thể nó bị ẩn bên trong một 
Nhóm biểu tượng, (Xem mục “Sử dụng Nhóm biểu tượng”). 

Trong ví dụ này, MPR Adjustments (Điều chỉnh 
MPR) và Mouse Settings (Cài đặt Chuột) đã 
được kích hoạt (các biểu tượng xanh dương).

Ngăn Adjustments (Điều chỉnh) sẽ mở rộng và 
xuất hiện thanh cuộn dọc (A).
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Tổng quan về các tính năng của Ngăn Điều chỉnh

• MPR Adjustments (Điều chỉnh MPR)  

• 3D Adjustments (Điều chỉnh 3D)  

Mô tả Biểu tượng
Cài đặt sẵn chia cửa sổ
Xem mục “Áp dụng một Cài đặt sẵn Chia cửa sổ MPR”.

Các thanh trượt chỉnh độ sáng, độ tương phản và tăng cường bộ lọc.
Xem mục “Sử dụng các Thanh trượt 2D MPR để sửa đổi Độ sáng và Độ tương phản 
Màn hình Chế độ xem”.

Đặt lại
Thiết lập lại các thanh trượt MPR Adjustments (Điều chỉnh MPR) về cài đặt sẵn đã 
chọn.

Mô tả Biểu tượng
Ngưỡng gradient
Dọn dẹp một chế độ xem 3D bằng cách giảm các ảnh giả xung quanh kim loại hoặc 
xương gây ra bởi tán xạ.

Độ mờ
Điều chỉnh độ mờ toàn cục của chế độ xem 3D.

Bộ chọn Bảng màu
Có thể điều khiển các màu sắc được dùng trong chế độ xem 3D để hiển thị các loại mô 
khác nhau bằng bảng màu cài sẵn. Xem mục “Sử dụng Bảng màu 3D”.

Điều khiển Bảng giới hạn mô
Kích hoạt một thanh cho phép bạn điều chỉnh giới hạn mô liên quan đến mật độ voxel 
trong 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D). Xem mục “Sử dụng Thanh trượt 
màu 3D”.

Đặt lại
Đặt lại tất cả các thanh trượt điều chỉnh 3D về giá trị mặc định.
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• Mouse Settings (Cài đặt Chuột)  

• Basic Region of Interest (Vùng quan tâm cơ bản) 

Bạn có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh các giới hạn trên và dưới của các lát cắt 
vòm hàm, xương thái dương, TMJ hoặc tai. Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong các tab 
không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) và Custom Slicing (Cắt lát tùy 
chỉnh).

• MAR/FDK Adjustments (Điều chỉnh MAR/FDK) 

Cách truyền thống để xem các hình ảnh có bao gồm tái tạo dữ liệu MAR cũng như dữ liệu 
FDK là chuyển đổi giữa chúng bên trong Trình xem 3D. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ 
điều chỉnh MAR để hiển thị mọi thông tin trong một vùng quan tâm giới hạn mà không cần 
chuyển đổi. Xem mục “Sử dụng Công cụ Điều chỉnh MAR/FDK”.

Mô tả Biểu tượng
Bánh xe chuột
Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Slide (Trượt) và Zoom (Thu phóng) để điều khiển các 
chức năng bánh xe chuột trong các màn hình chế độ xem 2D MPR.
Xem mục “Di chuyển một Mặt phẳng 2D MPR bằng cách cuộn (“Trượt”) trong tab 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)”.

Đặt lại bánh xe chuột
• Đối với chế độ Slide (Trượt), sẽ đặt lại các mặt phẳng lát cắt 2D MPR về vị trí mặc 

định, và khi ở trong tab Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng), sẽ đặt lại hộp xén. Xem 
mục “Sử dụng Công cụ Cắt xén trong Tab Cắt lát nghiêng”.

• Đối với chế độ Zoom (Thu phóng), sẽ đặt lại mức thu phóng mặc định cho tất cả các 
màn hình chế độ xem 2D MPR.

• Đối với MPR, sẽ đặt lại tất cả chế độ xem 2D MPR về giá trị độ sáng và độ tương 
phản mặc định.

Nút trái
Các cài đặt sau kiểm soát cách thức nút chuột trái hoạt động trong các màn hình chế độ 
xem 2D MPR.
• Nhấp vào MPR để điều chỉnh độ sáng và độ tương phản trong các màn hình chế độ 

xem 2D MPR:
• Nhấp và kéo lên/xuống trên một chế độ xem MPR để điều chỉnh độ tương phản.
• Nhấp và kéo qua trái/phải trên một chế độ xem MPR để điều chỉnh độ sáng.

• Nhấp vào None (Không) sẽ hủy kích hoạt chức năng này.

Disable Synchronization (Tắt đồng bộ hóa) (chỉ ở tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh))
Nhấp vào để hủy kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng của các màn hình chế độ xem trước 
sau và hai bên.

Synchronize Four Views (Đồng bộ hóa bốn chế độ xem) (chỉ ở tab Custom Slicing 
(Cắt lát tùy chỉnh))
Nhấp vào để kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng của các màn hình chế độ xem trước sau 
và hai bên.

Synchronize Two Views (side) (Đồng bộ hóa hai chế độ xem - mặt bên) (chỉ ở tab 
Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh))
Nhấp vào để kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng các cặp màn hình chế độ xem theo mặt bên.

Synchronize Two Views (type) (Đồng bộ hóa hai chế độ xem - loại) (chỉ ở tab Custom 
Slicing (Cắt lát tùy chỉnh))
Nhấp vào để kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng các cặp màn hình chế độ xem theo loại.
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Sử dụng Dịch chuyển và Thu phóng

Bạn có thể sử dụng chức năng thu phóng này để phóng to hình ảnh, và khi đã phóng to, bạn có 
thể dịch chuyển để xem các phần khác nhau của ảnh đã phóng đại đó.

Để sử dụng chức năng thu phóng, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào .

2 Trong cài đặt Mouse (Chuột), nhấp vào Zoom (Thu phóng).

3 Nhấp vào màn hình chế độ xem và cuộn bánh xe chuột. 

Hình ảnh sẽ được phóng đại khi bạn cuộn bánh xe chuột.

4 Để dịch chuyển, nhấp chuột phải và kéo trong màn hình chế độ xem đến các phần khác của 
hình ảnh.

Đặt lại các Mặt phẳng Lát cắt

Để thiết lập lại các mặt phẳng lát cắt về góc trực giao, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt các cài 
đặt Mouse (Chuột).

2 Nhấp vào  bên cạnh Slide (Trượt). 

Các mặt phẳng 2D MPR sẽ được thiết lập lại về các góc trực giao.

Sử dụng các Thanh trượt 2D MPR để sửa đổi Độ sáng và Độ tương phản 
Màn hình Chế độ xem

Để truy cập các cài đặt thanh trượt MPR, nhấp vào  trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) ở 
hộp công cụ, để hiển thị các thanh trượt và các cài đặt sẵn chia cửa sổ.

Bạn sử dụng các thanh trượt MPR sau đây để điều khiển bề ngoài của các chế độ xem 2D MPR.

Độ sáng
Sử dụng thanh trượt này để điều khiển độ sáng của tất cả chế độ xem 2D 
MPR.

Tương phản
Sử dụng thanh trượt này để điều khiển độ tương phản của tất cả chế độ 
xem 2D MPR.

Bộ lọc tăng cường
Sử dụng thanh trượt này để điều khiển mức độ tăng cường áp dụng cho tất 
cả chế độ xem 2D MPR. 
Chú ý: Dù Bộ lọc tăng cường sẽ làm sắc nét các mép chế độ xem 2D 
MPR, nó cũng có thể làm cho hình ảnh bị hạt.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 29

Các cài đặt sẵn chia cửa sổ sẽ cung cấp các thiết lập thanh trượt cài sẵn nhằm tăng cường một 
số khía cạnh của hình ảnh. Bạn có thể chọn từ các cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR sau đây. 

Bạn cũng có thể tạo các cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPRtùy chỉnh, và đánh dấu chúng dưới dạng 
Favorites (Ưa thích) để chúng xuất hiện trong danh sách thả xuống các cài đặt sẵn khả dụng. 

Nhấp vào  để thiết lập lại các thanh trượt về giá trị cài đặt sẵn 2D MPR ban đầu.

Tạo Cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR

Để tạo cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cài đặt MPR xuất hiện trong hộp công cụ. Văn bản sẽ hiển thị tên của cài đặt sẵn hiện đang 
hoạt động.

2 Bên cạnh biểu tượng , nhấp vào  hoặc tên cài đặt sẵn hiện tại và chọn một cài đặt sẵn 
khác từ danh sách thả xuống. 

3 Nhấp vào . 

Cửa sổ Windowing presets library (Thư viện cài đặt sẵn chia cửa sổ) sẽ xuất hiện.

4 Trong cửa sổ Windowing presets library (Thư viện cài đặt sẵn chia cửa sổ), nhấp vào nút 
Save current windowing presets (Lưu cài đặt sẵn chia cửa sổ). 

Preset from File (Cài 
đặt sẵn từ tập tin)

Hiển thị các cài đặt gốc trong tập tin hình ảnh gốc. Đây là cài 
đặt sẵn mặc định.

Sinus Normal (Xoang 
bình thường) Hiển thị chế độ xem được tối ưu cho các vùng xoang.

Sinus Contrast 
(Tương phản xoang) Hiển thị vùng xoang có giảm bớt độ tương phản cao.

Temporal Bone 
(Xương thái dương) Hiển thị chế độ xem được tối ưu cho xương thái dương.

Chú ý: Bạn cũng có thể lưu các cài đặt thanh trượt 2D MPR dưới dạng một phần của 
phân tích bệnh nhân. Xem mục “Sử dụng Phân tích Bệnh nhân”. 
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Các tùy chọn cài đặt sẵn đã chọn sẽ được hiển thị.

5 Điều chỉnh các thanh trượt MPR khi cần thiết. 

6 Nhập tên cho cài đặt sẵn mới của bạn vào hộp văn bản bên cạnh . 

7 Để thêm cài đặt sẵn đó vào danh sách cài đặt sẵn ưa thích, nhấp vào Favorite (Ưa thích).

8 Để áp dụng cài đặt sẵn theo mặc định cho các chế độ xem 2D MPR, nhấp vào Default (Mặc 
định).

9 Nhấp vào OK để lưu cài đặt sẵn.

Áp dụng một Cài đặt sẵn Chia cửa sổ MPR 

Để chọn một cài đặt sẵn chia cửa sổ MPR, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt các 
cài đặt MPR Adjustments (Điều chỉnh MPR). 

Các cài đặt MPR sẽ xuất hiện trong hộp công cụ. Văn bản bên cạnh biểu tượng  sẽ hiển thị 
tên của cài đặt sẵn hiện đang hoạt động.

2 Để thay đổi cài đặt sẵn, nhấp vào  hoặc tên cài đặt sẵn hiện tại và chọn một cài đặt sẵn 
khác từ danh sách thả xuống.

Các thiết lập của cài đặt sẵn đã chọn sẽ được áp dụng cho tất cả chế độ xem 2D MPR.

Chú ý: Bạn có thể chỉnh sửa các thanh trượt độ sáng và độ tương phản trong cửa 
sổ này trước khi lưu cài đặt sẵn đó.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 31

Sửa hoặc Xóa Cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR

Để sửa hoặc xóa một cài đặt sẵn MPR, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào .

Các cài đặt MPR sẽ xuất hiện trong hộp công cụ. 

2 Trong các cài đặt MPR, nhấp vào . 

Cửa sổ Windowing presets library (Thư viện cài đặt sẵn chia cửa sổ) sẽ xuất hiện.

3 Trong cửa sổ Windowing presets library (Thư viện cài đặt sẵn chia cửa sổ), nhấp vào một 
trong các mục sau: 

• Nhấp vào  để sửa các thiết lập cài đặt sẵn. 

• Nhấp vào  để xóa một cài đặt sẵn. 

4 Nhấp vào OK.

Thiết lập Cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR làm mục Ưa thích

Khi bạn thiết lập một cài đặt sẵn chia cửa sổ làm mục Favorite (Ưa thích), nó sẽ có sẵn trong 
danh sách thả xuống cài đặt sẵn chia cửa sổ trong cài đặt MPR. 

Để chọn một cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR để đưa vào danh sách ưa thích của bạn, hãy làm 
theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào .

Các cài đặt MPR sẽ xuất hiện trong hộp công cụ.

2 Trong các cài đặt MPR, nhấp vào .

Cửa sổ Windowing presets library (Thư viện cài đặt sẵn chia cửa sổ) sẽ xuất hiện. 

Trạng thái Favorite (Ưa thích) được hiển thị như sau.

3 Đối với bất kỳ cài đặt sẵn chia cửa sổ nào hiện không nằm trong danh sách ưa thích của bạn, 
nhấp vào . 

Tất cả các cài đặt sẵn chia cửa sổ với biểu tượng này sẽ xuất hiện trong danh sách ưa thích 
khi bạn chọn một bảng màu 3D. Xem mục “Sử dụng Bảng màu 3D”.

Tất cả các cài đặt sẵn chia cửa sổ với biểu tượng này không xuất hiện trong danh sách 
Favorites (Ưa thích).

Chú ý: Không thể chỉnh sửa hoặc xóa các cài đặt sẵn mặc định.
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Khi bạn di chuyển con trỏ chuột của mình đi, biểu tượng sẽ thay đổi thành  để chứng tỏ 

rằng cài đặt sẵn chia cửa sổ đã chọn hiện là mục ưa thích. Để bỏ chọn nó, hãy nhấp vào . 

Khi bạn di chuyển con trỏ chuột của mình đi, biểu tượng sẽ thay đổi thành  để chứng tỏ 
rằng cài đặt sẵn chia cửa sổ đó không còn là mục ưa thích.

4 Nhấp vào OK.

Sử dụng Công cụ Điều chỉnh MAR/FDK

Công cụ Điều chỉnh MAR/FDK cho phép bạn xem cả tái tạo hình ảnh FDK và MAR bên trong trình 
xem 3D mà không cần phải chuyển đổi giữa chúng. Công cụ này sẽ cắt một lỗ tròn trong hình ảnh 
ở phía trước để bạn có thể nhìn xuyên qua đến hình ảnh phía sau. Bạn sẽ dùng chuột để di 
chuyển công cụ điều chỉnh đến đúng vị trí. Bạn sử dụng thanh trượt để điều chỉnh kích cỡ của 
hình tròn này. Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong mỗi tab không gian làm việc cắt lát.

Hãy xem xét hình ảnh FDK sau đây ở chế độ xem MPR mặt cắt ngang, trong đó cho thấy các vệt 
gây ra bởi sự hiện diện của các ảnh giả do kim loại: 

Chú ý: Các cài đặt sẵn chia cửa sổ mặc định được thiết lập là Favorites (Ưa 
thích) và không thể bỏ chọn được.

Mẹo: Bạn cũng có thể thiết lập cài đặt sẵn chia cửa sổ làm mục ưa thích trong khi tạo cài đặt 
sẵn đó. Xem mục “Tạo Cài đặt sẵn chia cửa sổ 2D MPR”.
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Bằng cách chuyển đổi qua lại, bạn có thể hiển thị hình ảnh MAR tương ứng để thấy được sự suy 
giảm ở các vệt:

Khi bạn kích hoạt công cụ điều chỉnh MAR, con trỏ chuột được thay thế bằng một vòng tròn mà 
bạn có thể di chuyển xung quanh hình ảnh. Vòng tròn này sẽ đánh dấu mép ngoài của công cụ 
điều chỉnh. Màn hình chế độ xem lát cắt mặt cắt ngang sau đây cho thấy một ví dụ về những gì 
bạn thấy được khi kích hoạt công cụ điều chỉnh với hình ảnh FDK ở phía trước của hình ảnh 
MAR. Hình ảnh MAR được hiển thị bên trong vòng tròn, và hình ảnh FDK được hiển thị bên ngoài 
vòng tròn:

Để sử dụng công cụ Điều chỉnh MAR/FDK:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào .

2 Nếu cần thiết, hãy thay đổi việc hiển thị các hình ảnh MAR và FDK:

• Để đặt hình ảnh MAR ở phía trước hình ảnh FDK, hãy nhấp vào MAR.

• Để đặt hình ảnh FDK ở phía trước hình ảnh MAR, hãy nhấp vào FDK.
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3 Nhấp vào  để kích hoạt công cụ điều chỉnh.

Bây giờ bạn có thể dùng chuột để di chuyển công cụ điều chỉnh xung quanh ảnh. 

4 Để thay đổi kích cỡ của vòng tròn điều chỉnh, hãy dùng thanh trượt: . 
Để tăng kích cỡ, hãy kéo thanh trượt sang bên phải. Để giảm kích cỡ, hãy kéo thanh trượt 
sang bên trái.

Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm cơ bản

Công cụ Basic Region of Interest (Vùng quan tâm cơ bản)cho phép bạn thiết lập giới hạn trên và 
giới hạn dưới cho vùng quan tâm được hiển thị trong một hình ảnh toàn cảnh được tái tạo trên tab 
Curved Slicing (Cắt lát uốn cong). Xem mục “Tạo một Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo”.

Để thiết lập các giới hạn trên và dưới của công cụ Basic Region of Interest (Vùng quan tâm cơ 
bản), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) nếu chưa có đường theo vết nào hiện diện, hãy 
vẽ một đường theo vết cong dọc theo vòm hàm. 

Một hình ảnh được tái tạo toàn cảnh sẽ được hiển thị.

2 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Region of Interest (Vùng quan tâm) sẽ xuất hiện.

3 Trong cửa sổ Region of Interest (Vùng quan tâm), sử dụng các đường ngang màu trắng để 
định nghĩa các giới hạn trên và dưới của vùng quan tâm.

4 Nhấp vào OK. 

Các hình ảnh được tái tạo toàn cảnh và dạng đứng ngang nghiêng sẽ được cắt xén theo các giới 
hạn đã cài đặt trong công cụ Basic Region of Interest (Vùng quan tâm cơ bản).

Chú ý: Trong một số trường hợp, nếu bạn theo vết một đường dẫn trên hình ảnh 
với trường ngắm lớn, CS 3D Imaging có thể phải cắt xén hình ảnh đó. Nếu điều 
này xảy ra, bạn có thể tái định vị các giới hạn của vùng quan tâm sau khi đã vẽ xong 
vòm hàm.
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Ngăn Tools (Công cụ)
Trong ngăn Tools (Công cụ), tùy thuộc vào tab bạn đã chọn và các cài đặt tùy chọn Application 
(Ứng dụng) của bạn, sẽ hiển thị các công cụ sau mà bạn có thể nhấp vào để truy cập các cài đặt 
của chúng. 

Công cụ Khả năng sử dụng của tab

 Select (Chọn) Có thể sử dụng trong mọi tab không gian làm việc.

 Line (Đường thẳng)

 MultiLine (Nhiều đường)

 Polyline (Đường nhiều đoạn)

 MultiPolyline (Nhiều đường nhiều đoạn)

Có thể sử dụng trong mọi tab không gian làm việc.
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

 Angle (Góc)

 Multiple angles (Nhiều góc)

Có thể sử dụng trong mọi tab không gian làm việc.
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

 Arch (Vòm)

 Automatic Arch (Vòm tự động)

 Temporal Bone (Xương thái dương)

Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

 TMJ

 Ear (Tai)

Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh)
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

 Airways (Khí đạo) Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Oblique 
Slicing (Cắt lát nghiêng)

 Nerve Canal (Ống thần kinh)
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved 
Slicing (Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát 
tùy chỉnh), Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)

 Model (Mẫu) Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)

 Implant Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)

 Crown (Mão răng) Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)
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Bạn có thể không thấy hoặc truy cập được một nút bởi một trong những lý do sau:

• Nút đó có thể không sử dụng được ở cấu hình phần mềm của bạn hoặc trên tab đã chọn.

• Nút đó có thể bị ẩn bên trong một nhóm biểu tượng. 

 2D region of interest (Vùng quan tâm 2D)

 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved 
Slicing (Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát 
tùy chỉnh), Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

 Cropping box (Hộp cắt xén) Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)

 Arrow + Caption (Mũi tên + Chú giải)

 Arrow (Mũi tên)

 Multi Arrows (Nhiều mũi tên)

 Multi Annotation (Nhiều chú thích)

Review (Xem lại)
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu 
tượng. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của 
Ngăn Công cụ”.

Công cụ Khả năng sử dụng của tab

Chú ý: Trong chế độ Easy (Đơn giản), một số công cụ sẽ không sử dụng được. 
Nếu bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm Imaging Center, tùy chọn để chuyển đổi 
giữa các chế độ Easy (Đơn giản) và Advanced (Nâng cao) sẽ không sử dụng 
được; phiên bản Imaging Center, như chế độ Advanced (Nâng cao), sẽ cho phép 
truy cập tất cả các công cụ.
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Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ 

Bảng dưới đây cung cấp mô tả về các tính năng của ngăn Tools (Công cụ).

 Công cụ Mô tả
2D region of 
interest (Vùng 
quan tâm 2D)

Sử dụng công cụ này để vẽ các hình dạng vùng quan tâm trên hình ảnh 
2D MPR. Xem mục “Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm tùy chỉnh (2D)”.

3D region of 
interest (Vùng 
quan tâm 3D)

Sử dụng công cụ này để vẽ các hình dạng vùng quan tâm lên trên 
3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D). Xem mục “Sử dụng Công cụ 
Vùng quan tâm tùy chỉnh (3D)”.

Airways (Khí 
đạo)

Sử dụng công cụ này để tạo chế độ xem phân đoạn của khí đạo. 
Xem mục “Tạo một Khí đạo phân đoạn”.

 
Angle (Góc) Sử dụng công cụ này để vẽ một góc. Kích thước của góc sẽ được hiển thị 

bên cạnh đỉnh. Xem mục “Vẽ một Góc”.

 
Arch (Vòm)

Sử dụng công cụ này để vẽ một đường theo vết uốn cong dọc theo vòm 
hàm và tạo ra một ảnh toàn cảnh được tái tạo với mặt cắt ngang vuông 
góc với đường cong đó. Xem mục “Tạo một Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo”.

Arrow (Mũi tên) Sử dụng công cụ này để vẽ con trỏ mũi tên trên hình ảnh. Xem mục 
“Thêm các con trỏ”.

Arrow + Caption 
(Mũi tên + Chú 
giải)

Sử dụng công cụ này để vẽ con trỏ mũi tên có chú giải văn bản trên hình 
ảnh. Xem mục “Thêm con trỏ có chú giải văn bản”.

Automatic Arch 
(Vòm tự động)

Sử dụng công cụ này để tự động vẽ một đường theo vết uốn cong dọc 
theo vòm hàm và tạo ra một ảnh toàn cảnh được tái tạo với mặt cắt ngang 
vuông góc với đường cong đó.
Chú ý: Tính năng này có thể được hủy kích hoạt trong “Tùy chọn MPR”.

Cropping box 
(Hộp cắt xén)

Sử dụng công cụ này để cắt xén các chế độ xem 2D MPR. Xem mục “Sử 
dụng Công cụ Cắt xén trong Tab Cắt lát nghiêng”.

Crown (Mão 
răng)

Sử dụng công cụ này để đặt một mão răng ảo như một phần của luồng 
công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình của bạn. Xem mục “Làm 
việc với Mão răng”.

Ear (Tai)
Sử dụng công cụ này để vẽ các đường theo vết tai và tạo các chế độ xem 
theo vết, với các chế độ xem mặt bên vuông góc với mỗi đường theo vết. 
Tùy thuộc vào loại khối tích, công cụ này sẽ tạo các chế độ xem TMJbên 
phải và bên trái đối xứng nhau. Xem mục “Tạo các Chế độ xem Tai”.

Implant Sử dụng công cụ này để đặt một implant ảo và truy cập vào thư viện 
implant. Xem mục “Đặt một Implant”.

 
Line (Đường 
thẳng)

Sử dụng công cụ này để vẽ một đường thẳng. Xem mục “Vẽ đường 
thẳng”.

Model (Mẫu) Sử dụng công cụ này để so khớp với một mẫu 3D (dấu ấn kỹ thuật số) với 
một khối tích chụp X-quang. Xem mục “Căn chỉnh Mẫu với Khối tích”.

Multi Annotation 
(Nhiều chú thích)

Sử dụng công cụ này để vẽ nhiều con trỏ mũi tên lên trên hình ảnh. Xem 
mục “Thêm con trỏ có chú giải văn bản”.

Multi Arrows 
(Nhiều mũi tên)

Sử dụng công cụ này để vẽ nhiều con trỏ mũi tên lên trên hình ảnh. Xem 
mục “Thêm các con trỏ”.

Multiple angles 
(Nhiều góc) Sử dụng công cụ này để vẽ nhiều góc. Xem mục “Vẽ một Góc”.



38

Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ 

Tất cả công cụ trong ngăn Tools (Công cụ), ngoại trừ Cropping box (Hộp cắt xén), đều có một 
danh sách (C) hiển thị bất kỳ đối tượng nào mà bạn đã tạo. Trong ví dụ sau, danh sách này thể hiện 
các mục nhập cho hai đối tượng Measurement (Phép đo) hiện hữu.

Để hiển thị danh sách này bạn cần làm một trong những thao tác sau:

• Nhấp vào công cụ trong ngăn Tools (Công cụ), và danh sách liên quan sẽ xuất hiện. Để 
hủy kích hoạt danh sách, bạn có thể nhấp vào công cụ này một lần nữa.

• Nhấp vào  (A) trong ngăn Tools (Công cụ). 

Multiple 
Measurements 
(Nhiều phép đo)

Sử dụng công cụ này để vẽ nhiều đường. Xem mục “Vẽ đường thẳng”.

MultiPolyline 
(Nhiều đường 
nhiều đoạn)

Sử dụng công cụ này để vẽ nhiều đường polyline. Xem mục “Vẽ một 
Đường polyline”.

Nerve Canal (Ống 
thần kinh) 

Sử dụng công cụ này để theo vết ống thần kinh ở xương hàm dưới.
Chú ý:  Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể sử dụng công cụ này trên tab 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), bạn có thể thấy nó dễ dàng hơn để 
theo vết dây thần kinh bằng cách sử dụng tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong). Xem mục “Sử dụng Tab Cắt lát uốn cong”.

Polyline (Đường 
nhiều đoạn)

Sử dụng công cụ này để vẽ một đường nhiều điểm (polyline). Xem mục 
“Vẽ một Đường polyline”.

 
Select (Chọn) Sử dụng công cụ này để chọn một đối tượng (đường, đường nhiều đoạn, 

góc, hoặc đường theo vết) để chỉnh sửa.

Temporal Bone 
(Xương thái 
dương)

Sử dụng công cụ này để vẽ đường theo vết uốn cong dọc theo xương thái 
dương. Xem mục “Tạo một Chế độ xem Xương thái dương”.

 
TMJ

Sử dụng công cụ này để vẽ các đường theo vết khớp thái dương hàm 
(TMJ) và tạo các chế độ xem theo vết, với các chế độ xem mặt bên vuông 
góc với mỗi đường theo vết. Tùy thuộc vào loại khối tích, công cụ này sẽ 
tạo các chế độ xem TMJ bên phải và bên trái đối xứng nhau. Xem mục 
“Tạo các Chế độ xem Khớp thái dương-hàm (TMJ)”.

 Công cụ Mô tả
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Để chuyển đổi giữa các danh sách đối tượng, nhấp vào mũi tên (B) bên cạnh danh sách và chọn 
một công cụ từ danh sách thả xuống. Danh sách bạn có thể lựa chọn bao gồm các mục sau:

• Measurement (Phép đo)

• Implant

• Nerve Canal (Ống thần kinh)

• Model (Mẫu)

• Crown (Mão răng)

• Airways (Khí đạo)

• Region of interest (Vùng quan tâm)

• Arch/temporal bone (Xương vòm hàm/thái dương)

Danh sách này cung cấp các cài đặt cho từng đối tượng trong danh sách (C). Ví dụ, đối với 
Measurements (Phép đo), bạn có thể làm như sau.

Sử dụng Công cụ Cắt xén trong Tab Cắt lát nghiêng

Để cắt xén chế độ xem 3D trong tab không gian làm việc Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng), hãy 
làm theo các bước sau:

1 Điều chỉnh các mặt phẳng cắt ngang, đứng ngang và đứng dọc.

2 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Các hộp cắt xén màu trắng được hiển thị trên các màn hình chế độ xem 2D MPR.

3 Trong màn hình chế độ xem 2D MPR, nhấp và kéo núm điều khiển màu trắng (A).

Tất cả các chế độ xem khác sẽ được cập nhật khi bạn cắt xén hình ảnh.

4 Để hủy kích hoạt hộp cắt xén, hãy nhấp vào .

Chỉ báo rằng đối tượng đó đang bị ẩn. Nhấp vào để hiển thị đối tượng trong hình ảnh.

Chỉ báo rằng đối tượng xuất hiện trong hình ảnh. Nhấp vào để ẩn đối tượng trong hình ảnh.

Nhấp vào để sửa màu sắc đối tượng.

Nhấp vào để xóa một đối tượng.

Chú ý: Nếu bạn thay đổi góc tạo với trục, góc tạo bởi hộp cắt xén sẽ được điều 
chỉnh cho phù hợp.
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Chỉnh sửa Đối tượng Hình vẽ trong Màn hình chế độ xem

Phần này mô tả cách chỉnh sửa hay xóa các đối tượng hình vẽ trên hình ảnh 2D. Các lớp phủ 
cũng bao gồm các đường theo vết được vẽ trên các tab không gian làm việc Curved Slicing (Cắt 
lát uốn cong) và Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), và các implant được đặt trên hình ảnh toàn 
cảnh được tái tạo.

Để sửa hoặc xóa một lớp phủ hình vẽ, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Biểu tượng này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đã được 
kích hoạt và mọi đối tượng hình vẽ trong tab đó sẽ được hiển thị với núm điều khiển.

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Áp dụng các tùy chọn trong danh sách của ngăn Tools (Công cụ).

• Để di chuyển một đối tượng, nhấp vào bất cứ nơi nào trên đối tượng đó và kéo để di 
chuyển nó đến một vị trí mới.

• Để di chuyển một điểm, hãy nhấp và kéo một núm điều khiển của đối tượng.

Điều chỉnh Đường theo vết trong Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang

Phần này mô tả cách điều chỉnh đường theo vết trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt mặt cắt ngang) ở tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) hoặc Custom Slicing (Cắt lát 
tùy chỉnh).

Để điều chỉnh vị trí của đường theo vết, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào .

2 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), hãy làm một 
trong các thao tác sau:

• Nhấp và kéo trực tiếp trên đường theo vết màu đỏ để di chuyển toàn bộ đường theo vết 
đó (A). 

Chú ý: Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.

Chú ý: Khi bạn chọn một công cụ đo trong ngăn Tools (Công cụ), một danh sách 
các đối tượng phép đo sẽ được hiển thị trong danh sách của ngăn Tools (Công cụ). 
Xem mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.
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• Nhấp và kéo một điểm điều khiển riêng biệt  để điều chỉnh thành phần của đường 
theo vết (B). 

Thực hiện Phép đo

Bạn có thể thực hiện các phép đo trên hình ảnh 2D MPR bằng các công cụ được mô tả trong mục 
này.

Chú ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của đường theo vết hoặc bằng các 

núm điều khiển màu đỏ  trong TMJ/Ear Cross-Section View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Mặt cắt ngang Khớp thái dương-hàm/Tai) hoặc chức năng 
Slide (Trượt của Chuột). Xem mục “Di chuyển một Mặt phẳng 2D MPR bằng 
cách cuộn (“Trượt”) trong tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)”.

CẢNH BÁO:  

• Phần mềm CS 3D Imaging không thể quản lý các cài đặt chụp phim cho thiết bị 
của bạn. Thiết bị chụp phim sẽ có vai trò cung cấp các dữ liệu đã được hiệu 
chuẩn.

• Các hình vẽ và phép đo thực hiện trong phần mềm sẽ được thực hiện theo trách 
nhiệm của người dùng.

Chú ý: 
• Khi vẽ một đối tượng lên một hình ảnh, hành vi của đối tượng đó sẽ phụ thuộc vào 

chế độ xem:
• Khi bạn vẽ một đối tượng lên hình ảnh 2D MPR trong tab Orthogonal Slicing 

(Cắt lát trực giao), nó sẽ “nổi” bên trên hình ảnh, để khi bạn trượt chế độ xem qua 
các lát cắt khác thì vẫn có thể luôn nhìn thấy được đối tượng. 

• Khi bạn vẽ một đối tượng trên lát cắt ở tab Review (Xem lại), đối tượng hình vẽ sẽ 
được gắn vào lát cắt cụ thể đó, vì vậy nếu bạn xem một lát cắt khác thì đối tượng 
sẽ biến mất. 

• Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.
• Đơn vị đo lường là đơn vị Quốc tế tiêu chuẩn (SI): milimet (mm) đối với độ dài, 

centimét khối (cm3) cho khối tích, và độ (°) đối với các góc.
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Vẽ đường thẳng

Để vẽ một đường thẳng đơn, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Biểu tượng sẽ được hiển thị màu xanh dương. Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể 
nó đã được thay thế bằng một biểu tượng phép đo khác trong cùng nhóm biểu tượng đó. 
Nhấp vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả 
các nút trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.

Danh sách đối tượng Measurement (Phép đo) sẽ xuất hiện trong ngăn Tools (Công cụ). Xem 
mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

2 Trên màn hình chế độ xem 2D MPR trong tab, nhấp vào để cài đặt điểm bắt đầu của đường. 

3 Chiều dài của đường mới sẽ được hiển thị cùng với điểm bắt đầu. 

4 Kéo con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập điểm kết thúc. 

Chiều dài đường thẳng sẽ xuất hiện cùng điểm bắt đầu. Bạn có thể di chuyển nhãn này. Xem 
mục “Di chuyển Nhãn phép đo trong hình ảnh”.

Một mục nhập đường sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Measurement (Phép đo) và 
nút này sẽ bị hủy kích hoạt trong hộp công cụ. 

Để vẽ nhiều đường thẳng, trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Công cụ này hoạt động theo cách tương tự như công cụ đường đơn nhưng vẫn được kích hoạt 
để bạn có thể tiếp tục vẽ thêm nhiều đường trên một hình ảnh.

Vẽ một Đường polyline

Để vẽ một đường đơn gồm nhiều phân đoạn được kết nối, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Biểu tượng sẽ được hiển thị màu xanh dương. Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể 
nó đã được thay thế bằng một biểu tượng phép đo khác trong cùng nhóm biểu tượng đó. 
Nhấp vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả 
các nút trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.

Danh sách đối tượng Measurement (Phép đo) sẽ xuất hiện trong ngăn Tools (Công cụ). Xem 
mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

2 Trên màn hình chế độ xem 2D MPR trong tab, nhấp vào để cài đặt điểm bắt đầu của đường 
polyline. 

3 Kéo con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập điểm kết thúc phân đoạn. 
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Chiều dài của đoạn này sẽ được hiển thị cùng với điểm bắt đầu đoạn.

4 Tiếp tục kéo và nhấp để thiết lập các điểm phân đoạn bổ sung. 

Tổng chiều dài của đường polyline sẽ tăng lên khi từng phân đoạn mới được thêm vào.

5 Nhấp đúp lên để thiết lập điểm kết thúc của đường polyline. 

Một nhãn phép tính chứa tổng chiều dài sẽ xuất hiện trên hình ảnh. Bạn có thể di chuyển các 
nhãn chiều dài. Xem mục “Di chuyển Nhãn phép đo trong hình ảnh”.

Một mục nhập đường polyline mới sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Measurement 
(Phép đo) và nút này sẽ bị hủy kích hoạt trong hộp công cụ. 

Để vẽ nhiều đường polyline, trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Công cụ này hoạt động theo cách tương tự như công cụ đường polyline đơn nhưng vẫn được 
kích hoạt để bạn có thể tiếp tục vẽ các đường polyline trên một hình ảnh.

Vẽ một Góc

Để vẽ một góc, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Biểu tượng sẽ được hiển thị màu xanh dương. Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể 
nó đã được thay thế bằng một biểu tượng phép đo khác trong cùng nhóm biểu tượng đó. 
Nhấp vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả 
các nút trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.

Danh sách đối tượng Measurement (Phép đo) sẽ xuất hiện trong ngăn Tools (Công cụ). Xem 
mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

2 Trên màn hình chế độ xem 2D MPR trong tab, nhấp vào để cài đặt điểm bắt đầu cạnh đầu tiên 
của góc. 

3 Kéo con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập đỉnh của góc. 

Một đường thẳng sẽ được vẽ từ điểm bắt đầu đến đỉnh đó.

4 Di chuyển con trỏ chuột của bạn và nhấp vào để thiết lập điểm cuối cạnh thứ hai của góc. 

Đường thứ hai sẽ được vẽ từ đỉnh đến điểm cuối và góc (tính theo độ) giữa hai đường thẳng 
đó sẽ được hiển thị ở đỉnh. 
Bạn có thể di chuyển các nhãn chiều dài. Xem mục “Di chuyển Nhãn phép đo trong hình ảnh”.

Một mục nhập góc mới sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Measurement (Phép đo) và 
nút này bị hủy kích hoạt trong ngăn Tools (Công cụ).

Để vẽ nhiều góc, trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, nhấp vào .
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Công cụ này hoạt động theo cách tương tự như công cụ góc đơn nhưng vẫn được kích hoạt để 
bạn có thể tiếp tục vẽ các góc trên một hình ảnh.

Di chuyển Nhãn phép đo trong hình ảnh

Khi bạn vẽ một đối tượng đo lường trên hình ảnh 2D, chiều dài kích thước hoặc góc của đối tượng 
sẽ được hiển thị cùng với đối tượng đó (A). 

Sau khi bạn đã thiết lập điểm cuối của một đường hoặc góc, nhãn sẽ xuất hiện cùng với đối 
tượng. 

Để tái định vị một chú thích phép đo, hãy làm theo các bước sau:

1 Nhấp vào nhãn phép đo và kéo nhãn đó đến vị trí mới. 

Một đường dọi dạng chấm liên kết nhãn đó với hình dạng của nó sẽ xuất hiện (B). 

2 Nhả nút chuột ra. 

Nhãn được tái định vị với đường dọi dạng chấm (C) liên kết nó với hình dạng phép đo của 
nhãn.

Chú ý: 
• Nếu bạn kéo chú thích phép đo trở lại điểm bắt đầu gốc của nó, nó sẽ bắt dính trở lại 

vị trí.
• Bạn có thể thay đổi màu sắc của đường dọi trong “Tùy chọn màu”.
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Thêm chú thích (con trỏ) vào Hình ảnh

Trong tab Review (Xem lại), bạn có thể sử dụng chú thích trong hình ảnh để tạo chú ý đến các chi 
tiết vùng giải phẫu.

Thêm các con trỏ

Để thêm một con trỏ mũi tên vào hình ảnh trong tab Review (Xem lại), hãy làm theo các bước 
sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ)trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này sẽ được hiển thị màu xanh dương. Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể nó 
đã được thay thế bằng một biểu tượng phép đo khác trong cùng nhóm biểu tượng đó. Nhấp 
vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả các nút 
trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.

2 Nhấp vào hình ảnh để đặt đầu con trỏ mũi tên.

3 Kéo con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập điểm kết thúc. 

Con trỏ sẽ được thêm vào hình ảnh và một mục chú thích sẽ được thêm vào ngăn 
Annotations (Chú thích) trong danh sách đối tượng của ngăn Tools (Công cụ). Xem mục “Sử 
dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

Để thêm nhiều con trỏ vào một hình ảnh trong tab Review (Xem lại), nhấp vào .

Công cụ này hoạt động theo cách tương tự như công cụ con trỏ mũi tên đơn nhưng vẫn được 
kích hoạt để bạn có thể thêm nhiều con trỏ mà không phải chọn lại công cụ mỗi lần.

Thêm con trỏ có chú giải văn bản

Để thêm một con trỏ có chú giải văn bản vào hình ảnh trong tab Review (Xem lại), hãy làm theo 
các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ)trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này sẽ được hiển thị màu xanh dương. Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể nó 
đã được thay thế bằng một biểu tượng phép đo khác trong cùng nhóm biểu tượng đó. Nhấp 
vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả các nút 
trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.

2 Nhấp vào hình ảnh để đặt đầu con trỏ mũi tên.

3 Kéo con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập điểm kết thúc. 

Chú ý: 
• Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.
• Bạn có thể đưa vào tối đa 10 chú thích trong một hình ảnh.
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Con trỏ sẽ được thêm vào hình ảnh với chú giải được đánh số và cửa sổ Annotations 
properties (Thuộc tính chú thích) sẽ xuất hiện.

4 Trong cửa sổ Annotations properties (Thuộc tính chú thích), hãy làm một trong các thao tác 
sau:

• Nhập nội dung chú giải cho mũi tên mới đó (tối đa 160 ký tự). 

• Nếu bạn đã tạo các chú giải được định nghĩa sẵn, danh sách thả xuống Predefined 
text (Nội dung định nghĩa sẵn) và nút Fill (Điền vào) sẽ được kích hoạt. 
Nhấp vào danh sách thả xuống này để chọn một tên chú giải định nghĩa sẵn, sau đó 
nhấp vào Fill (Điền vào) để chèn toàn bộ nội dung chú giải vào trong cửa sổ 
Annotation properties (Thuộc tính chú thích).

5 Nhấp vào OK để lưu nội dung chú thích đó.

Để thêm nhiều con trỏ có chú giải, hãy nhấp vào . 

Thao tác này hoạt động theo cách tương tự như công cụ con trỏ mũi tên đơn nhưng vẫn được 
kích hoạt để bạn có thể thêm nhiều con trỏ mà không phải chọn lại công cụ mỗi lần.

Chú ý: Để tránh che khuất chi tiết hình ảnh, chú giải văn bản sẽ không được 
hiển thị trên hình ảnh. Nó sẽ được hiển thị bên dưới hình ảnh khi in Film 
Composer (Trình soạn phim), sử dụng chú thích chân trang được đánh số liên 
kết con trỏ với chú giải đó.
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Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm tùy chỉnh (2D)

Công cụ 2D region of interest (Vùng quan tâm 2D) cho phép bạn tùy chỉnh các hình dạng của 
vùng quan tâm (ROI) trong các hình ảnh 2D MPR. Các hình dạng này sẽ kết hợp với nhau để tạo 
nên một vùng quan tâm nhằm tùy chỉnh chế độ xem 3D của bạn. 

Sau khi đã vẽ được một hình dạng, nếu cần bạn có thể nhấp vào nút Convert to 3D (Chuyển đổi 
sang 3D) để tiếp tục chỉnh sửa trong công cụ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D). Xem 
mục “Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm tùy chỉnh (3D)”.

A
C
D

Chế độ xem 2D MPR 
Mỗi chế độ xem 2D MPR được thiết lập theo khả năng tích hợp lát cắt tối đa (độ dày lát cắt tương 
tự với kích thước của khối tích).
Sử dụng các chế độ xem này để vẽ các hình dạng ROI.
Các chế độ xem 2D MPR có các thanh công cụ riêng biệt (E) nhằm cho phép bạn quản lý các cài 
đặt lát cắt cũng như quản lý các hình dạng ROI được vẽ trong chế độ xem đó.
Chú ý: Bạn có thể thu phóng các chế độ xem này bằng bánh xe cuộn của con chuột.

B

Chế độ xem 3D
Chế độ này được hiển thị bằng phép chiếu song song, chứ không phải phép chiếu phối cảnh, vì 
vậy đối tượng ở gần sẽ xuất hiện cùng kích thước như đối tượng ở xa. Sử dụng chế độ xem này 
để kiểm tra kết quả của các hình dạng ROI kết hợp được vẽ trong A, C và D. 
Chú ý: Bạn có thể thu phóng, dịch chuyển và xoay trong chế độ xem 3D này. 

E Thanh công cụ Màn hình chế độ xem
Sử dụng thanh công cụ này để quản lý các cài đặt lát cắt và hình dạng ROI cho chế độ xem được chọn.

Quan trọng: Mỗi màn hình chế độ xem 2D MPR được thiết lập theo khả năng tích 
hợp lát cắt tối đa (độ dày lát cắt tương tự với kích thước của khối tích).
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Vẽ một Hình dạng Vùng quan tâm 2D

Để vẽ hình dạng một vùng quan tâm bằng công cụ 2D region of interest (Vùng quan tâm 2D), 
hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể nó đã được thay thế bằng một biểu tượng khác 
trong cùng nhóm biểu tượng đó. 
Nhấp vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả 
các nút trong nhóm. Xem mục “Tổng quan về các tính năng của Ngăn Công cụ”.
Cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D) sẽ xuất hiện.

2 Trong cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D), di chuyển con trỏ chuột lên một chế 
độ xem 2D MPR và nhấp vào hình ảnh để thiết lập điểm bắt đầu của hình dạng vùng quan tâm.

3 Di chuyển con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập đỉnh. 

Một đường màu trắng sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ chuột, và khi nhấp vào để thiết 
lập một đỉnh, đoạn thẳng đã hoàn tất sẽ được hiển thị bằng màu (xanh lá để giữ lại bên trong, 
đỏ để xóa bên trong).

4 Khi bạn đã vẽ xong hình dạng đó, nhấp đúp để hoàn tất hình dạng. 

Hình dạng của vùng quan tâm đã hoàn tất sẽ được hiển thị.

Chế độ xem 3D được cập nhật, để chỉ hình dạng của vùng quan tâm mới được hiển thị trong 
chế độ xem 3D đó. 

5 Nếu bạn muốn xóa toàn bộ vùng quan tâm và bắt đầu lại, hãy nhấp vào nút Reset (Đặt lại).
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6 Nếu bạn muốn đặt tên cho vùng quan tâm, ở góc dưới của cửa sổ 3D region of interest 
(Vùng quan tâm 3D), nhấp vào trường Region name (Tên vùng) và nhập tên cho vùng quan 
tâm mới đó. 

Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng Region of interest (Vùng Quan tâm) của 
ngăn Tools (Công cụ) khi bạn lưu vùng quan tâm đó. Để biết thêm thông tin về danh sách đối 
tượng, hãy xem mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

7 Nhấp vào OK để lưu và đóng cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D). 

Vùng quan tâm mới này sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Region of interest (Vùng 
Quan tâm) trong ngăn Tools (Công cụ).

Đảo ngược lựa chọn trong Vùng quan tâm 2D

Khi bạn vẽ một hình dạng, sẽ có hai chế độ lựa chọn có thể sử dụng, giữ lại bên trong hoặc xóa 
bên trong.

Theo mặc định, hình dạng 2D region of interest (Vùng quan tâm 2D) sẽ giữ lại các chi tiết hình 
ảnh bên trong hình dạng và loại bỏ các chi tiết hình ảnh bên ngoài. Chức năng này có thể được 
đảo ngược để loại bỏ các chi tiết hình ảnh bên trong hình dạng.

Để đảo ngược chế độ lựa chọn, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D), hãy vẽ một hình dạng vùng quan tâm. 

Hình dạng được hiển thị màu xanh lá (chế độ lựa chọn mặc định), và chi tiết hình ảnh bên 
trong hình dạng đó sẽ được giữ lại.

2 Nhấp vào  trong thanh công cụ chế độ xem 2D MPR để kích hoạt chế độ lựa chọn đảo ngược. 

Biểu tượng được kích hoạt để cho thấy rằng chế độ lựa chọn đảo ngược đã được chọn. Hình 
dạng vùng quan tâm sẽ được hiển thị bằng màu đỏ, và hình ảnh chi tiết bên trong hình dạng 
đó sẽ bị xóa bỏ.

3 Để trở lại chế độ lựa chọn mặc định, nhấp vào . 

Chế độ lựa chọn đảo ngược được hủy kích hoạt và hình dạng được hiển thị màu xanh lá.

Chế độ Lựa chọn mặc định 
(giữ lại bên trong)

Chế độ Lựa chọn đảo ngược 
(xóa bên trong)

Chi tiết hình ảnh bên trong được bảo tồn. Chi tiết hình ảnh bên trong được xóa bỏ.
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Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm tùy chỉnh (3D)

Trong công cụ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D), bạn có thể vẽ các hình dạng vùng quan 
tâm trực tiếp trên chế độ xem 3D đó. 

 

A Thanh công cụ 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D)

B

Chế độ xem 3D
Chế độ này được hiển thị bằng phép chiếu song song, chứ không phải phép chiếu phối cảnh, vì 
vậy đối tượng ở gần sẽ xuất hiện cùng kích thước như đối tượng ở xa. Sử dụng chế độ xem này 
để kiểm tra kết quả của các hình dạng ROI kết hợp. 
Chú ý: Bạn có thể thu phóng, dịch chuyển và xoay chế độ xem 3D này.Xem mục “Sử dụng Màn 
hình Chế độ xem 3D”.

C Trường tên Vùng quan tâm 
Dùng mục này để lưu ROI bằng tên gọi để sử dụng sau này.

D 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D) Ngăn công cụ
Xem mục “Vẽ một Hình dạng Vùng quan tâm 2D”.
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Vẽ một Hình dạng Vùng quan tâm 3D

Cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D) có chứa ngăn Tools (Công cụ). 

Để vẽ hình dạng một vùng quan tâm bằng công cụ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D), 
hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nếu biểu tượng này không thấy được, có thể nó đã được thay thế bằng một biểu tượng khác 
trong cùng nhóm biểu tượng đó. 
Nhấp vào mũi tên màu trắng bên dưới nút nhóm biểu tượng để mở rộng nó và hiển thị tất cả 
các nút trong nhóm. 
Cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D) sẽ xuất hiện.

2 Trong cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D), nhấp vào nút hình dạng liên quan 
(B hoặc D ở trên). 
Chế độ hình dạng đã chọn sẽ được kích hoạt, và nút chọn sẽ được hiển thị màu xanh dương.

3 Di chuyển con trỏ chuột lên một chế độ xem 3D và nhấp vào hình ảnh để thiết lập điểm bắt 
đầu của hình dạng vùng quan tâm. 

Ví dụ sau đây sử dụng nút D (Shape) để xóa bỏ các chi tiết bên trong.

4 Di chuyển con trỏ chuột và nhấp vào một lần nữa để thiết lập đỉnh. 

A Chế độ xem Xoay 3D. Được hiển thị bằng màu xanh dương khi hoạt động. Khi không hoạt động, 
và chế độ Shape (Hình dạng) được kích hoạt, bạn không thể xoay chế độ xem 3D này.

B Nút Shape (Hình dạng) (giữ lại bên trong). Được hiển thị bằng màu xanh dương khi hoạt động.

C Redo (Làm lại) và Undo (Hoàn tác). Các nút này sẽ được kích hoạt khi bạn đã bắt đầu vẽ một 
hình dạng.

D Nút Shape (Hình dạng) (xóa bên trong). Được hiển thị bằng màu xanh dương khi hoạt động.
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Một đường màu trắng sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ chuột. 
Khi bạn nhấp vào để thiết lập một đỉnh, đoạn thẳng đã hoàn tất sẽ được hiển thị bằng màu đỏ. 
Tiếp tục cho đến khi bạn đã vẽ xong hình dạng đó, rồi nhấp đúp để hoàn tất hình dạng (A).

Hình dạng đã hoàn tất sẽ cắt một lỗ trong khối tích (B). Bằng cách xoay chế độ xem 3D, bạn 
có thể thấy hình dạng mới đã tạo ra một lỗ ép đùn vào trong khối tích (C). 

5 Để xóa toàn bộ vùng quan tâm và bắt đầu lại, hãy nhấp vào nút Reset (Đặt lại).

6 Để đặt tên cho vùng quan tâm, nhấp vào trường Region name (Tên vùng) (A) và nhập tên 
cho vùng quan tâm mới đó.

Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng Region of interest (Vùng Quan tâm) khi bạn 
lưu vùng quan tâm đó.

7 Nhấp vào OK để đóng cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan tâm 3D) và trở về tab. 

Vùng quan tâm mới của bạn sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Region of interest 
(Vùng Quan tâm) trong ngăn Tools (Công cụ).
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Kết hợp các hình dạng Vùng Quan tâm

Bằng cách vẽ nhiều hình dạng vùng quan tâm, bạn có thể kết hợp chúng lại để tạo nên hiệu ứng 
mà bạn muốn trên chế độ xem 3D.

Trong ví dụ này, một vùng quan tâm đảo ngược (C) đã được thêm vào để che lại vùng cột sống.

Vùng này sẽ hoạt động kết hợp với hình dạng vùng quan tâm gốc (A) nhằm tạo ra một chế độ xem 
3D gọn gàng hơn (B).

Chỉnh sửa Vùng quan tâm

Để chỉnh sửa một vùng quan tâm đã lưu, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Ngăn Tools (Công cụ) sẽ mở rộng để hiển thị danh sách đối tượng này.

Chú ý: Bạn cũng có thể kết hợp các vùng quan tâm bằng cách dùng các biểu tượng 
hiện/ẩn (A) trong danh sách đối tượng. 

 nghĩa là vùng quan tâm đã được kích hoạt trong chế độ xem 3D. 

 nghĩa là vùng quan tâm đã bị hủy kích hoạt trong chế độ xem 3D.

Mẹo: Để xóa một hình dạng vùng quan tâm, trong cửa sổ 3D region of interest 
(Vùng quan tâm 3D), nhấp vào  cho chế độ xem 2D MPR.
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2 Trong danh sách đối tượng, chọn Region of interest (Vùng quan tâm) từ danh sách thả 
xuống. 

Tất cả các vùng quan tâm hiện có trong khối tích sẽ được liệt kê.

3 Nhấp vào  dọc theo vùng quan tâm mà bạn muốn chỉnh sửa. 

Bộ vùng quan tâm đã chọn sẽ được hiển thị trong cửa sổ 3D region of interest (Vùng quan 
tâm 3D).

Xóa một Vùng quan tâm

Để xóa một vùng quan tâm đã lưu, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Ngăn Tools (Công cụ) sẽ mở rộng để hiển thị danh sách đối tượng này.

2 Trong danh sách đối tượng, chọn Region of interest (Vùng quan tâm) từ danh sách thả 
xuống. Tất cả các vùng quan tâm có dao mổ ảo hiện có trong khối tích sẽ được liệt kê.

3 Nhấp vào  dọc theo vùng quan tâm mà bạn muốn xóa. Vùng quan tâm đã chọn sẽ bị xóa, 
và chế độ xem 3D sẽ được cập nhật.

Chú ý: Loại ROI sẽ được thể hiện bằng nhãn 2D hoặc 3D (A) kế bên biểu tượng 
hiện/ẩn.

Mẹo: Để xóa một hình dạng vùng quan tâm, trong cửa sổ 3D region of interest 
(Vùng quan tâm 3D), nhấp vào  cho chế độ xem 2D MPR.
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Ngăn Export (Xuất)
Trong mục Export (Xuất), bạn có thể tìm thấy các công cụ có thể dùng để xuất hình ảnh và cấu 
hình tab. 

Bảng dưới đây đưa ra một mô tả ngắn gọn về các công cụ có sẵn trong phần Export (Xuất). Các 
công cụ này được mô tả chi tiết hơn trong “Sử dụng Chức năng Xuất”.

Công cụ Tab 

 Patient Analyses (Phân tích 
Bệnh nhân)

Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân) cho phép bạn lưu các 
chế độ xem và cài đặt cho một bệnh nhân, bao gồm các hình vẽ, 
phép đo và các đối tượng khác. 
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Sử dụng Phân tích Bệnh nhân”.

 Cross-Sections (Mặt cắt 
ngang)

Công cụ xuất Cross-Sections (Mặt cắt ngang) tạo ra một chuỗi 
lát cắt trong khối tích 3D của một vùng quan tâm đã chọn mà có 
thể được xem xét trên tab không gian làm việc Review (Xem lại) 
hoặc được in ra bằng Film Composer (Trình soạn phim).
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.

 Báo cáo Lập kế hoạch đặt 
Implant

Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant bệnh nhân bằng 
sử dụng các công cụ chuyên dụng tạo báo cáo nằm trong các 
công cụ Export (Xuất). 
Có thể sử dụng trong tab không gian làm việc sau: Curved 
Slicing (Cắt lát uốn cong)
Xem mục “Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.

 Printing (In ấn)

Khởi chạy ứng dụng in chuyên dụng Film Composer (Trình 
soạn phim).
Có thể sử dụng trong mọi tab không gian làm việc.
Xem mục “In ấn với Trình soạn phim”.
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 Volume Converter (Bộ 
chuyển đổi Khối tích)

Bạn có thể sử dụng chức năng Volume Converter (Bộ chuyển 
đổi Khối tích) để xuất khối tích 3D hiện tại nhằm sử dụng trong 
phần mềm DICOM của bên thứ ba. 
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Xuất một Khối tích”.

 Virtual Ceph (Đo vùng đầu 
ảo)

Bạn có thể sử dụng công cụ xuất Virtual Ceph (Đo vùng đầu 
ảo) để tạo các chế độ xem mặt bên, mặt chính diện và mặt cắt 
ngang tích hợp. 
Có thể sử dụng trong tab không gian làm việc sau: Orthogonal 
Slicing (Cắt lát trực giao)

 Workspace Screenshots 
(Ảnh chụp màn hình Không 
gian làm việc)

Bạn có thể sử dụng công cụ Workspace Screenshot (Ảnh chụp 
màn hình Không gian làm việc) để tạo một ảnh chụp màn hình 
tab không gian làm việc để thêm vào Gallery (Thư viện). 
Chú ý: Bạn không thể dùng công cụ này để tạo một hình ảnh 
DICOM. 
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Không gian làm việc”.

 Screenshot Folders (Thư 
mục Ảnh chụp màn hình)

Bạn có thể sử dụng công cụ này để truy cập vào thư mục trên 
máy tính có chứa hình ảnh của bạn trong màn hình chế độ xem 
hiện tại, hoặc thư mục bạn đã tạo bằng cách sử dụng DICOM 
Snapshot hoặc các công cụ Workspace Screenshots (Ảnh 
chụp màn hình Không gian làm việc). Các tập tin hình ảnh được 
lưu vào thư mục theo quy định tại tùy chọn Export (Xuất).
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Mở Thư mục Ảnh chụp màn hình”.

 CD Export (Xuất CD)

 USB Export (Xuất USB)

Bạn có thể sử dụng CD Export (Xuất CD) để ghi một bản sao 
của khối tích 3D vào đĩa CD.
Có thể sử dụng trong các tab không gian làm việc sau: 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)
Xem mục:
“Xuất sang Đĩa Compact”.
“Khi tất cả các dữ liệu đã được sao chép vào đĩa, đĩa sẽ tự động 
được đẩy ra khỏi máy tính. Khi bạn đưa đĩa cho người khác, hãy 
đảm bảo người nhận biết rằng họ cần phải khởi chạy tập tin 
ViewData.exe.”.
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu tượng. Xem 
mục “Sử dụng Nhóm biểu tượng”.

Công cụ Tab 
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Sử dụng Nhóm biểu tượng
Trong hộp công cụ, các công cụ liên quan sẽ được nhóm lại với nhau. Ví dụ, các chức năng vẽ 
đường thẳng sẽ được nhóm lại với nhau. 

Bạn có thể nhận biết một nhóm biểu tượng bằng mũi tên màu trắng (A) phía dưới biểu tượng. 

Mũi tên màu trắng bên dưới biểu tượng chỉ báo rằng biểu tượng này có thể được mở rộng để hiển 
thị các biểu tượng khác trong nhóm.

Để mở rộng một nhóm biểu tượng và chọn một biểu tượng khác trong nhóm, hãy làm theo các 
bước sau:

1 Nhấp vào mũi tên màu trắng (A). Nhóm biểu tượng sẽ mở rộng để hiển thị tất cả các biểu 
tượng thành viên trong nhóm.

2 Khi nhóm biểu tượng được mở rộng, hãy nhấp vào biểu tượng bạn muốn sử dụng. 

Biểu tượng được chọn sẽ trở thành biểu tượng hoạt động (được hiển thị màu xanh dương) 
cho nhóm biểu tượng đó, thay thế biểu tượng trước đó trong thanh công cụ.
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Làm việc với Màn hình Chế độ xem trong các tab không 
gian làm việc
Phần này mô tả các chức năng chung của các màn hình chế độ xem chính mà bạn có thể xem 
trong các tab không gian làm việc. 

Màn hình Chế độ xem 3D
3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) sẽ hiển thị chế độ xem ba chiều có thể xoay được 
của khối tích đã chụp.

Xem mục “Sử dụng Màn hình Chế độ xem 3D”.
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Màn hình Chế độ xem 2D MPR 

Mỗi màn hình chế độ xem 2D MPR đều có một thẻ tam giác màu ở góc trên bên phải. Các màu 
sắc này rất quan trọng bởi chúng sẽ xác định các mặt phẳng lát cắt 2D MPR trên toàn bộ hệ 
thống.

 Mặt phẳng Cắt 
ngang (Axial)

Mặt phẳng cắt ngang thể hiện 
mặt phẳng nằm ngang và có thể 
được di chuyển lên và xuống.

 Mặt phẳng 
Đứng ngang 
(Coronal)

Mặt phẳng đứng ngang thể hiện 
mặt phẳng đứng và có thể được 
di chuyển từ trước ra sau.

 Mặt phẳng 
Đứng dọc 
(Sagittal)

Mặt phẳng đứng dọc thể hiện 
mặt phẳng đứng và có thể được 
di chuyển từ bên này qua bên 
kia.
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Ví dụ Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc) được nhận biết bởi 

một thẻ xanh lá ( ). Do đó, ở trên cả Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt 
mặt cắt ngang) và Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang), vị trí 
của mặt phẳng đứng dọc sẽ được thể hiện bởi các núm điều khiển xanh lá ở các cạnh của màn 
hình chế độ xem.

Thanh công cụ Màn hình chế độ xem
Mỗi màn hình chế độ xem đều có một thanh công cụ ở trên cùng (A).
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Các nút sau sẽ có sẵn trong một thanh công cụ màn hình chế độ xem, tùy thuộc vào màn hình chế 
độ xem bạn đang dùng.

 
DICOM Snapshot (Chụp 

ảnh nhanh DICOM)

Nhấn vào nút này để tạo một ảnh chụp nhanh cho màn hình chế độ xem 
đã chọn trong Gallery (Thư viện). 
Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút này để chuyển đổi đến nút 
View Snapshot (Chụp nhanh Chế độ xem). 
Chú ý: Các ảnh này được lưu lại dưới dạng tập tin DICOM trong thư mục 
ảnh chụp màn hình. Xem mục “Mở Thư mục Ảnh chụp màn hình”.

 
View Snapshot (Chụp 
nhanh Chế độ xem)

Nhấp vào nút này để tạo một ảnh màn hình chế độ xem đã chọn trong 
Gallery (Thư viện). 
Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút này để chuyển đổi đến nút 
DICOM Snapshot (Chụp ảnh nhanh DICOM). 
Chú ý: Các ảnh này được lưu lại dưới dạng tập tin hình ảnh trong thư 
mục ảnh chụp màn hình theo định dạng được quy định trong “Tùy chọn 
Xuất”. 
Xem mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Không gian làm việc”.

 
Maximize (Phóng to)

Nhấp vào nút này để phóng to cực đại màn hình chế độ xem. Tất cả các 
màn hình chế độ xem khác sẽ được thu nhỏ và hiển thị ở bên phải của 
tab.

 
Minimize (Thu nhỏ)

Nhấp vào nút này để khôi phục màn hình chế độ xem đã phóng to về lại 
kích thước bình thường. 
Chú ý: Nút này chỉ thấy được trong màn hình chế độ xem đã được phóng 
to.

 
Dual Screen (Màn hình 

kép)

Nhấp vào nút này để mở màn hình chế độ xem trong một cửa sổ riêng 
biệt mà sau đó bạn có thể kéo đến một màn hình khác (nếu đang dùng hai 
hoặc nhiều màn hình).

 

Split View (Chế độ xem 
chia nhỏ)

Nhấp vào nút này để thay đổi sắp xếp của các lát cắt được hiển thị trong 
màn hình chế độ xem thành dạng 1x1, 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5, hoặc 5x1.
Xem mục “Sử dụng Chế độ xem chia nhỏ trong Chế độ xem 2D MPR”.
Chú ý: Cài đặt này không sử dụng được ở 3D View Screen (Màn hình 
Chế độ xem 3D).

 
Split Spacing (Khoảng 

giãn cách)

Nhấp vào nút này để điều chỉnh khoảng giãn cách giữa các lát cắt khi tùy 
chọn Split View (Chế độ xem chia nhỏ) được cài ở 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 
1x5, hoặc 5x1. Xem mục “Thay đổi Khoảng cách giữa các lát cắt trên Màn 
hình Chế độ xem 2D MPR”.
Chú ý: Mục này sẽ không hoạt động khi tùy chọn Split View (Chế độ xem 
chia nhỏ) được cài ở 1x1.

 
Set Integration (Cài độ 

tích hợp)

Nhấp vào nút này để tăng hoặc giảm độ dày lát cắt. 
Chú ý: Mục này chỉ hoạt động khi tùy chọn Split View (Chế độ xem chia 
nhỏ) được cài ở 1x1. 
Xem mục “Thay đổi Độ dày Lát cắt”.

 
Set Integration Mode 

(Chế độ Cài độ tích hợp)

Nhấp vào nút này để thiết lập chế độ tích hợp giữa các lát cắt. 
Bạn có thể chọn từ Trung bình [AVG] cho đến Pixel/Chiếu Mật độ tối đa 
[MIP]. 
Bạn có thể sử dụng công cụ này để tăng cường độ tương phản một cách 
nhân tạo nhằm gia tăng khả năng thấy được các cấu trúc dày hơn trong 
vùng giải phẫu (ví dụ như xương vỏ não, kim loại tráng men), vốn rất hữu 
ích cho việc trực quan hóa các răng bị ảnh hưởng hoặc răng thừa hoặc để 
dùng trong phép đo đầu giả để chỉnh nha. 
Chú ý: Công cụ này chỉ hoạt động khi tùy chọn Split View (Chế độ xem 
chia nhỏ) được cài ở 1x1. Nếu bạn chọn chế độ tích hợp MIP, khi đó bạn 
cần thiết lập giá trị Set Integration (Cài độ tích hợp) lớn hơn 300µm.
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Các nút bổ sung có sẵn ở Màn hình Chế độ xem 3D

Tạo một Ảnh chụp nhanh DICOM
Để tạo một ảnh chụp nhanh DICOM của màn hình chế độ xem, nhấp vào  trong thanh công 
cụ màn hình chế độ xem. Hình thu nhỏ của ảnh chụp nhanh sẽ được thêm vào Gallery (Thư 
viện). 

Trong “Tùy chọn Xuất”, bạn có thể định nghĩa vị trí mà bạn muốn lưu các tập tin DICOM. 

 
Sagittal Orientation 
(Hướng Đứng dọc)

Nhấp vào nút này để hiển thị hình ảnh 3D từ hướng đứng dọc. 
Hình ảnh được hiển thị như thể bệnh nhân đang nhìn sang bên trái hoặc 
phải, tùy thuộc vào “Tùy chọn Hướng chế độ xem”.

 
Coronal Orientation 

(Hướng Đứng ngang)

Nhấp vào nút này để hiển thị hình ảnh 3D từ hướng đứng ngang. 
Hình ảnh được hiển thị như thể bệnh nhân đang nhìn về phía bạn hoặc ra 
xa bạn, tùy thuộc vào “Tùy chọn Hướng chế độ xem”.

 
Axial Orientation (Hướng 

Cắt ngang)

Nhấp vào nút này để hiển thị hình ảnh 3D từ hướng cắt ngang. 
Hình ảnh được hiển thị từ bên dưới, nhìn lên hoặc từ trên cao, nhìn 
xuống, tùy thuộc vào “Tùy chọn Hướng chế độ xem”.

 
Perspective Orientation 

(Hướng Phối cảnh)

Nhấp vào để thiết lập lại 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) về 
hướng phối cảnh mặc định.
Hình ảnh được hiển thị để có thể thấy được các bên phía trước, trên cùng 
và bên trái.

 
Planes (Mặt phẳng)

Nhấp vào đây để hiển thị cài đặt mặt phẳng hiện tại hoặc chọn một cài đặt 
mặt phẳng khác từ danh sách thả xuống. 

Xem mục “Hiển thị Mặt phẳng MPR”.

Chú ý: Bạn sẽ chuyển đổi giữa nút này và nút chụp màn hình chế độ xem ( ). 
Xem mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Chế độ xem” để biết thông tin về nút này.

Mẹo: CS 3D Imaging cũng cung cấp các phương pháp sau để tạo các hình ảnh chụp 
nhanh:
• Để tạo một ảnh chụp nhanh màn hình chế độ xem, nhấp vào  trong thanh công 

cụ màn hình chế độ xem. 
• Để tạo một chuỗi lát cắt, xem mục “Sử dụng Chế độ xem chia nhỏ trong Chế độ xem 

2D MPR”.
• Để tạo một chuỗi lát cắt với ảnh có bộ định vị, xem mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 63

Hiểu rõ Thông tin dạng số trên Màn hình Chế độ xem 2D MPR
Mỗi màn hình chế độ xem 2D MPR sẽ hiển thị các thông tin dạng số. 

A Vị trí Mặt phẳng 
Lát cắt

Vị trí tuyệt đối của lát cắt bên trong một khối tích 3D.
Chú ý: 
• Nếu bạn cài bánh xe chuột ở Slide (Trượt) trong công cụ Mouse (Chuột) ở 

hộp công cụ, khi đó lúc bạn cuộn bánh xe chuột thì số này sẽ tăng hoặc 
giảm khi cuộn qua các lát cắt khác nhau trong màn hình chế độ xem 2D 
MPR.

• Khi bạn cài vị trí ở 0mm thì phần ngoài cùng bên phải của bệnh nhân 
Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc), 
phần dưới cùng cho Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang) và phần trước nhất cho Coronal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) sẽ được hiển thị.

B Độ dày lát cắt Độ dày của lát cắt hiện thời. Bạn có thể thay đổi độ dày lát cắt bằng cách 
nhấp vào biểu tượng này. Xem mục “Thay đổi Độ dày Lát cắt”.

C Số thu phóng

Lượng hình ảnh ban đầu được thể hiện trong khung chế độ xem. Số thu 
phóng giống nhau sẽ được áp dụng cho tất cả các màn hình chế độ xem 2D 
MPR.
Số thu phóng bằng 1.0 có nghĩa là mỗi điểm ảnh sẽ được hiển thị. Số thu 
phóng bằng 2.0 có nghĩa là mỗi điểm ảnh gốc đã được thay thế bởi hai điểm 
ảnh trong hình ảnh được thu phóng.
QUAN TRỌNG: Số thu phóng bằng 1.0 không có nghĩa là hình ảnh đã được 
thu phóng đến 100%.
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Hiểu rõ Lát cắt trong Màn hình Chế độ xem 2D MPR
Khi màn hình chế độ xem 2D MPR có chứa nhiều lát cắt (chế độ xem chia nhỏ), mặt phẳng lát cắt 
của nó sẽ được hiển thị khác biệt ở các màn hình chế độ xem 2D MPR khác.

Ví dụ, nếu Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) được chia 
thành dạng hiển thị 3x3, các núm điều khiển mặt phẳng cắt ngang sẽ thay đổi trong các màn hình 
chế độ xem 2D MPR khác (được khoanh tròn màu đỏ trong ảnh bên dưới). 

Các núm điều khiển vàng bây giờ sẽ có các đường vàng ở trên và dưới để chỉ báo rằng Axial 
Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) được hiển thị một chuỗi các lát 
cắt.

Ngoài ra núm điều khiển trong vòng tròn ở giữa trong ảnh bên trên cũng có  được thêm vào đó. 
Đây là dấu nhận dạng lát cắt đầu tiên, nhằm nhận biết vị trí của lát cắt đầu tiên trong chuỗi. Dấu 
nhận dạng này cũng được hiển thị trên lát cắt đầu tiên của chế độ xem chia nhỏ (xem A bên 
dưới).
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Khi bạn nhấp vào một trong những núm điều khiển lát cắt trong màn hình chế độ xem 2D MPR 
khác, đường chấm sẽ được hiển thị để cho thấy vị trí của chuỗi lát cắt mặt cắt ngang đó.

Dấu nhận diện lát cắt đầu tiên (B) được hiển thị cùng với lát cắt đầu tiên trong chuỗi.

Để biết thông tin về việc cấu hình thứ tự của các lát cắt trong chế độ xem chia nhỏ, hãy xem “Tùy 
chọn Thứ tự xem trong Chế độ xem chia nhỏ (Chỉ ở phần mềm Imaging Center)”.

Thay đổi Độ dày Lát cắt
Mỗi màn hình chế độ xem 2D MPR sẽ hiển thị các hình ảnh của lát cắt trong khối tích. Khi tùy 
chọn Split View (Chế độ xem chia nhỏ) được cài ở 1x1, bạn có thể thay đổi độ dày của lát cắt 
được hiển thị.

Để thay đổi độ dày lát cắt, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong màn hình chế độ xem 2D MPR, đảm bảo chế độ xem chia nhỏ được cài ở 1x1.

2 Trong thanh công cụ màn hình chế độ xem, nhấp vào . 

Một danh sách thả xuống gồm các độ dày lát cắt khác nhau sẽ xuất hiện.

3 Chọn một độ dày lát cắt. 
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Ví dụ, nếu độ dày lát cắt mặt cắt ngang thay đổi từ 1.0 mm đến 45.0 mm, hình ảnh sẽ thay đổi 
để phù hợp với độ dày lát cắt mới. 

Các núm điều khiển lát cắt mặt cắt ngang sẽ thay đổi trong các chế độ xem khác. Đổ bóng có 
mã màu (A) sẽ thể hiện rằng độ dày lát cắt đã thay đổi. 

Khối đổ bóng bên trên (A) được dùng để đại diện cho các lát cắt dày hơn trong màn hình chế 
độ xem 2D MPR. Trong các màn hình chế độ xem không trực giao, đặc thù khác (ví dụ, màn 
hình chế độ xem vòm hàm/xương thái dương trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)) độ 
dày lát cắt được biểu diễn dưới dạng đường liền nét (C) vẽ xung quanh mặt phẳng đường 
cong (B). 

Lát cắt mặt cắt ngang ở độ dày 1,0 mm Lát cắt mặt cắt ngang ở độ dày 45,0 mm

Độ dày lát cắt = 1,0 mm Độ dày lát cắt = 45,0 mm
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Di chuyển và Nghiêng các Mặt phẳng lát cắt trong Màn hình chế 
độ xem 2D MPR
Các chỉ báo mặt phẳng lát cắt trong màn hình chế độ xem 2D MPR có thể dùng làm núm điều 
khiển để di chuyển các mặt phẳng lát cắt qua khối tích.

Bạn có thể di chuyển các mặt phẳng lát cắt 2D MPR theo các cách sau:

• Để nhanh chóng di chuyển mặt phẳng lát cắt qua khối tích, hãy nhấp và kéo trên núm điều 
khiển. Xem mục “Di chuyển Mặt phẳng 2D MPR bằng núm điều khiển”.

• Để tinh chỉnh vị trí mặt phẳng lát cắt bằng cách cuộn một lát cắt qua khối tích tại một thời 
điểm, hãy thiết lập tùy chọn bánh xe chuột sang Trượt trong hộp công cụ, và cuộn bánh 
xe chuột lên một hình ảnh 2D. Xem mục “Di chuyển một Mặt phẳng 2D MPR bằng cách 
cuộn (“Trượt”) trong tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)”.

• Để lập lưới tam giác cả ba mặt phẳng lát cắt 2D MPR trên một điểm, nhấn giữ con trỏ 
chuột và sử dụng bánh xe cuộn.

• Trong 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D), nhấp chuột phải và kéo lên một mặt 
phẳng lát cắt. Xem mục “Tái định vị Mặt phẳng MPR trong Màn hình Chế độ xem 3D”.

Di chuyển Mặt phẳng 2D MPR bằng núm điều khiển

Bạn có thể dùng phương pháp này để nhanh chóng di chuyển một mặt phẳng lát cắt đến gần 
đúng vị trí bạn muốn.

Ví dụ, để nhanh chóng di chuyển mặt phẳng lát cắt đứng dọc, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), nhấp vào núm điều khiển mặt phẳng đứng 
dọc  trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) (A).
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Con trỏ chuột sẽ thay đổi thành  và các mặt phẳng lát cắt chiều dài đầy đủ sẽ được hiển 
thị trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) và Coronal 
Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) (A và B).

2 Tiếp tục nhấn nút chuột và kéo núm điều khiển mặt phẳng lát cắt đứng dọc để di chuyển mặt 
phẳng đó đến một vị trí mới. 

Mặt phẳng lát cắt đứng dọc di chuyển trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Lát cắt mặt cắt ngang), Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng 
ngang) (A và B) và 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) (C). 

Hình ảnh được hiển thị trong Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt 
Đứng dọc) (D) sẽ thay đổi khi bạn di chuyển mặt phẳng màn hình chế độ xem.

3 Khi Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc) hiển thị những gì 
bạn nhìn thấy, hãy nhả nút chuột ra. 

Các mặt phẳng lát cắt trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang) và Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) sẽ trở lại 
các núm điều khiển bình thường.

Bạn cũng có thể dùng phương pháp Slide (Trượt) để di chuyển chính xác mặt phẳng đến vị trí 
chính xác. 

Di chuyển một Mặt phẳng 2D MPR bằng cách cuộn (“Trượt”) trong tab 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt qua một khối tích một lát cắt tại một thời điểm bằng cách dùng 
bánh xe cuộn trên chuột, hãy làm theo các bước sau:

1 Đảm bảo các cài đặt bánh xe Mouse (Chuột) được cài ở Slide (Trượt) chứ không phải Zoom 
(Thu phóng) trong ngăn Adjustments (Điều chỉnh) của hộp công cụ.

2 Trên tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), nhấp vào màn hình chế độ xem và cuộn bánh 
xe chuột. 

Khi cuộn bánh xe chuột, màn hình chế độ xem sẽ chuyển qua khối tích đó và các chỉ báo màn 
hình chế độ xem sẽ di chuyển theo các màn hình chế độ xem khác.

Chú ý: Để điều khiển hướng lát cắt, xem “Tùy chọn Thứ tự xem trong Chế độ 
xem chia nhỏ (Chỉ ở phần mềm Imaging Center)”.
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Di chuyển và Nghiêng Mặt phẳng Lát cắt Đứng ngang nghiêng trong Tab Cắt 
lát nghiêng

Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), mặt phẳng lát cắt đứng ngang 
nghiêng có hai núm điều khiển, (A) và (B) tại mỗi đầu cho phép bạn di chuyển và nghiêng mặt 
phẳng lát cắt trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) và 3D View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 3D).

Trong tab Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng), bạn có thể nghiêng mặt phẳng của Coronal Slice 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) (còn được gọi là mặt cắt ngang hoặc 
màn hình chế độ xem mặt cắt ngang).

Điều này cho phép bạn căn chỉnh mặt phẳng với các tính năng giải phẫu trong khối tích 3D.

Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), hãy làm bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Để di chuyển mặt phẳng lát cắt đứng ngang nghiêng dọc đường theo vết, hãy nhấp và 
kéo một núm điều khiển xanh dương (A).

• Để nghiêng mặt phẳng lát cắt đứng ngang nghiêng, hãy nhấp và kéo một núm điều khiển 
tròn (B).

Chú ý: 
• Bạn cũng có thể di chuyển mặt phẳng lát cắt đứng ngang nghiêng dọc theo dấu vết 

bằng cách nhấp vào Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt 
Đứng ngang) và di chuyển bánh xe cuộn của chuột. Xem mục “Xoay các Mặt phẳng 
Lát cắt trong Tab Cắt lát nghiêng”.

• Bạn có thể theo dõi vị trí của lát cắt đứng ngang nghiêng bằng cách quan sát đường 
xanh dương di chuyển dọc theo đường cong trong màn hình chế độ xem khác khi 
bạn di chuyển bánh xe cuộn của chuột.
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Điều chỉnh Chiều rộng của Màn hình chế độ xem mặt bên
Các màn hình chế độ xem mặt bên (hoặc mặt cắt ngang) trong màn hình sẽ được hiển thị trên 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) ở cả tab không gian làm 
việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) và Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh).

Có thể nhận biết các màn hình chế độ xem mặt bên bằng các núm điều khiển hình tam giác (A).

Để điều chỉnh chiều rộng của màn hình chế độ xem mặt bên, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Biểu tượng này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đã được 
kích hoạt.

2 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) ở tab Curved 
Slicing (Cắt lát uốn cong) hoặc Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), nhấp vào một núm điều 
khiển hình tam giác trên đường xanh dương (A) và kéo để điều chỉnh chiều rộng của lát cắt 
mặt bên.

Chiều rộng của màn hình chế độ xem tương ứng (B) sẽ được điều chỉnh.
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Sử dụng Chế độ xem chia nhỏ trong Chế độ xem 2D MPR
Mỗi màn hình chế độ xem 2D MPR sẽ hiển thị các hình ảnh của lát cắt trong khối tích. Trong màn 
hình chế độ xem 2D MPR, bạn cũng có thể xem một dãy các lát cắt trong chế độ xem chia nhỏ.

Khi màn hình chế độ xem 2D MPR đã được chia nhỏ, thanh công cụ màn hình chế độ xem sẽ hiển 
thị một biểu tượng cho phép bạn thiết lập khoảng cách giữa các lát cắt. Xem “Thay đổi Khoảng 
cách giữa các lát cắt trên Màn hình Chế độ xem 2D MPR”.

Để hiển thị Split View (Chế độ xem chia nhỏ) trong màn hình chế độ xem, hãy làm theo các bước 
sau:

1 Trong thanh công cụ màn hình chế độ xem, nhấp vào  (xem A bên dưới). 

Một danh sách thả xuống chứa các tuỳ chọn Split View (Chế độ xem chia nhỏ) khác nhau sẽ 
được hiển thị. 
Biểu tượng này hiển thị cài đặt Split View (Chế độ xem chia nhỏ) hiện tại, ví dụ như nếu chế 

độ xem chia nhỏ hiện tại là 1x1, biểu tượng này sẽ được hiển thị như sau: .

2 Chọn Split View (Chế độ xem chia nhỏ) bạn muốn sử dụng. 

Hiển thị của màn hình chế độ xem sẽ đổi thành Split View (Chế độ xem chia nhỏ) đã chọn. 

Các núm điều khiển mặt phẳng lát cắt MPR (xanh lá hoặc tím) lúc này sẽ được hiển thị trên lát 
cắt trung tâm (B). 
Khi bạn sử dụng các chế độ xem chia nhỏ, thứ tự lát cắt sẽ trở nên quan trọng. Để biết thêm 
thông tin, hãy xem “Hiểu rõ Lát cắt trong Màn hình Chế độ xem 2D MPR”.

Chú ý: Trong các chế độ xem chia nhỏ, độ dày lát cắt mặc định được thiết lập tại 
thời điểm chụp ảnh sẽ được sử dụng.
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Thay đổi Khoảng cách giữa các lát cắt trên Màn hình Chế độ xem 2D MPR

Khi màn hình chế độ xem 2D MPR đã được chia nhỏ, một biểu tượng mới sẽ xuất hiện trong 
thanh công cụ màn hình chế độ xem nhằm cho phép bạn thay đổi khoảng cách giữa các lát cắt. 
Xem mục “Thanh công cụ Màn hình chế độ xem”.

Để thay đổi khoảng cách giữa các lát cắt, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong thanh công cụ màn hình chế độ xem, nhấp vào . 

Một danh sách thả xuống gồm các tùy chọn khoảng cách giữa các lát cắt khác nhau sẽ xuất 
hiện, hiển thị các cài đặt khoảng cách lát cắt hiện tại, ví dụ nếu khoảng cách lát cắt hiện tại là 

4.0 mm, thì biểu tượng này sẽ được hiển thị như sau: 

2 Chọn Split View (Chế độ xem chia nhỏ) bạn muốn sử dụng. 

Hiển thị của màn hình chế độ xem sẽ đổi thành Split View (Chế độ xem chia nhỏ) đã chọn.
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Sử dụng Thư viện
Gallery (Thư viện) ở dưới cùng của tab CS 3D Imaging sẽ hiển thị hình thu nhỏ của các hình ảnh 
hoặc lát cắt đã chụp được. 

Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:

• Để hiển thị Gallery (Thư viện), nhấp vào  bên cạnh tab Gallery (Thư viện) ở dưới cùng 
của hộp công cụ.

• Để mở một hình ảnh trong Gallery (Thư viện), nhấp đúp vào hình thu nhỏ đó. Hình ảnh sẽ 
được hiển thị trên tab Review (Xem lại).

• Để ẩn Gallery (Thư viện), nhấp vào  bên cạnh tab Gallery (Thư viện) ở dưới cùng của 
hộp công cụ.

Bạn có thể thêm hình ảnh vào Gallery (Thư viện) theo những cách sau.

Chức năng Kết quả Gallery (Thư viện)

DICOM Snapshot 
(Chụp ảnh nhanh 
DICOM)

Nằm trên thanh công cụ màn hình chế độ xem, nhấp vào biểu tượng này 
để thêm một hình ảnh DICOM của màn hình chế độ xem đã chọn vào 
Gallery (Thư viện). Biểu tượng này nằm trong một nhóm biểu tượng có 
biểu tượng Screenshot (Ảnh chụp màn hình). Để chuyển đổi giữa các 
biểu tượng, hãy dùng mũi tên nhỏ bên cạnh biểu tượng.
Chú ý: Nếu màn hình chế độ xem đã được chia nhỏ (ví dụ như chia 
thành chế độ xem chia nhỏ 5x5), khi bạn nhấp vào biểu tượng DICOM 
Snapshot (Chụp ảnh nhanh DICOM), một chuỗi lát cắt sẽ được thêm 
vào Gallery (Thư viện). 
Hình thu nhỏ của chuỗi lát cắt sẽ được nhận biết trong Gallery (Thư 
viện) ở góc phải trên cùng của hình thu nhỏ đó (B). 

Lát cắt đầu tiên trong chuỗi sẽ được hiển thị theo mặc định. Số hiệu lát 
cắt được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của hình thu nhỏ (A).
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Hiển thị và ẩn Đối tượng hình ảnh trong Thư viện
Các hình thu nhỏ trong Gallery (Thư viện) sẽ thể hiện bất kỳ đối tượng nào có mặt trong hình ảnh 
ban đầu, ví dụ như các chú thích, phép đo hoặc hình ảnh có bộ định vị cho một chuỗi lát cắt mặt 
cắt ngang.

• Để ẩn các đối tượng hình ảnh, nhấp vào  ở bên phải của thanh tiêu đề Gallery (Thư 
viện).

• Để hiển thị lại các đối tượng hình ảnh, nhấp vào  ở bên phải của thanh tiêu đề Gallery 
(Thư viện).

Sao chép hình ảnh vào Ứng dụng phần mềm khác
Để sao chép một ảnh chụp màn hình vào một ứng dụng khác, nhấp vào hình thu nhỏ Gallery 
(Thư viện) và kéo nó lên một cửa sổ ứng dụng khác đang mở.

Xóa hình ảnh khỏi Thư viện
Để xóa các hình ảnh khỏi Gallery (Thư viện), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong Gallery (Thư viện), nhấp vào một hình thu nhỏ. 

Screenshot (Ảnh 
chụp màn hình)

Nằm trên thanh công cụ màn hình chế độ xem, nhấp vào biểu tượng này 
để thêm một hình ảnh của màn hình chế độ xem đã chọn vào Gallery 
(Thư viện). Biểu tượng này nằm trong một nhóm biểu tượng có biểu 
tượng DICOM Snapshot (Ảnh chụp nhanh DICOM). Để chuyển đổi giữa 
các biểu tượng, hãy dùng mũi tên nhỏ bên cạnh biểu tượng.
Hình thu nhỏ Gallery (Thư viện) thể hiện biểu tượng . 

Workspace 
Screenshots (Ảnh 
chụp màn hình 
Không gian làm 
việc)

Nằm trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ của một tab, nhấp vào 
công cụ này để thêm ảnh TIFF của tab đó vào Gallery (Thư viện). Xem 
mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Không gian làm việc”.
Hình thu nhỏ Gallery (Thư viện) sẽ có nhãn .

Generating a 
Cross-Section 
(Tạo một Mặt cắt 
ngang)

Khi bạn tạo một mặt cắt ngang trong khối tích 3D, hình ảnh thu nhỏ của 
chuỗi lát cắt và hai hình thu nhỏ bộ định vị đã liên kết sẽ được thêm vào 
Gallery (Thư viện). 

Hình thu nhỏ của chuỗi lát cắt thể hiện một biểu tượng  ở góc phải 
trên cùng của hình thu nhỏ đó. 
Hai hình thu nhỏ bộ định vị đã liên kết sẽ hiển thị một biểu tượng  ở 
góc trên bên phải khi bạn nhấp vào hình thu nhỏ chuỗi lát cắt. 
Lát cắt đầu tiên trong chuỗi sẽ được hiển thị theo mặc định. Số hiệu lát 
cắt được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của hình thu nhỏ. Xem mục 
“Tạo một Mặt cắt ngang”.

Chức năng Kết quả Gallery (Thư viện)

Chú ý: Cách này không áp dụng được cho các hình ảnh DICOM.

Mẹo: Sử dụng Ctrl+Click để chọn nhiều hình thu nhỏ.
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Các hình thu nhỏ đã chọn sẽ được hiển thị với viền màu xanh dương.

2 Ở bên phải của thanh tiêu đề Gallery (Thư viện), nhấp vào . 

Thông báo xác nhận sẽ hiển thị.

3 Nhấp vào Yes (Có). 

Các hình ảnh đã chọn sẽ bị xóa. 

Quan trọng:  
• Đảm bảo rằng bạn thực sự muốn xóa các hình ảnh đã chọn vì sẽ không thể sử dụng 

được tính năng 'hoàn tác'.
• Nếu bạn xóa một chuỗi lát cắt, hai hình ảnh bộ định vị cũng bị xóa theo.
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4 Tạo các chế độ xem

Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng miệng
Tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) cho phép bạn vẽ đường theo vết dọc theo vòm hàm hoặc 
xương thái dương, và hiển thị một chế độ xem toàn cảnh và được tái tạo và Coronal Slice View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) có thể di động thông qua đường theo vết đó.

Phần này mô tả quy trình cho việc vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng miệng.

Để vẽ đường theo vết dọc xương thái dương, xem “Tạo một Chế độ xem Xương thái dương”.

Trước khi bắt đầu

• Trong CS 3D Imaging, mở khối tích hình ảnh bệnh nhân mà bạn muốn theo vết một vòm 
răng miệng.

Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng miệng
Để vẽ đường theo vết dọc vòm răng miệng của một khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo 
các bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt 
ngang trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) đến vị trí 
liên quan trong khối tích. 

Để làm vậy, hãy nhấp và kéo thanh trượt ở đáy của Axial Slice View Screen (Màn hình Chế 
độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) để hiển thị vùng giải phẫu bạn đang quan tâm đến. 

Nếu bạn cần phải tái định vị lát cắt mặt cắt ngang sau khi đã vẽ đường theo vết, hãy nhấp và 

kéo  trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết)/Toàn cảnh được tái tạo 
hoặc Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang).

2 Trong ngăn Tools (Công cụ), hãy làm một trong các thao tác sau:

• Nhấp vào  để kích hoạt công cụ theo vết thủ công.

Chú ý: Sau khi đã vẽ đường theo vết và bạn nhấp đúp để xác nhận nó, thanh 
trượt sẽ biến mất.

Chú ý: Nếu chức năng Automatically create an arch (Tự động tạo vòm) 
được bật trong “Tùy chọn MPR”, khi bạn nhấp vào tab Curved Slicing (Cắt 
lát uốn cong) lần đầu tiên, một vòm hàm sẽ tự động được tạo cho bạn.
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• Trong danh sách cuộn mở rộng, nhấp vào  để tự động theo vết một hàm răng miệng. 
Khi đường theo vết tự động đã được vẽ, bạn có thể tinh chỉnh đường theo vết bằng thủ 
công nếu cần. Xem mục “Điều chỉnh Đường theo vết”.

Biểu tượng này được tô sáng bằng màu xanh dương  để thể hiện rằng công cụ theo vết 
này đã được kích hoạt.
Bạn có thể vô hiệu hóa chức năng này trong “Tùy chọn MPR”.

3 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhấp vào các 
điểm dọc theo vòm hàm để đặt các điểm kiểm soát màu đỏ của đường theo vết.

4 Khi bạn hoàn tất truy vết vòm răng miệng, nhấp đúp để thiết lập điểm kiểm soát cuối cùng 
của đường theo vết. Đường theo vết sẽ được vẽ, và một mục nhập được tạo ra trong danh 
sách đối tượng trong ngăn Tools (Công cụ) mở rộng. 

5 Nhấp vào  để tắt công cụ. 

Chú ý: Không dùng quá nhiều điểm kiểm soát để vẽ đường theo vết của bạn. 
Khuyến cáo nên sử dụng bảy điểm kiểm soát cho toàn bộ vòm hàm. 

Bạn có thể điều chỉnh các điểm kiểm soát bằng tay sau khi đã vẽ đường theo 
vết. Đường theo vết sẽ được vẽ bằng màu đỏ, và Màn hình Chế độ xem Toàn 
cảnh tái tạo và Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt 
Đứng ngang) Nghiêng sẽ được kích hoạt và được cập nhật tự động khi vẽ 
đường theo vết.

Mẹo: Trong một số trường hợp, nếu bạn vẽ một đường theo vết trên hình ảnh 
có trường ngắm lớn, phần mềm sẽ tự động cắt xén hình ảnh đó theo chiều dọc 
khi xử lý. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể tái định vị các giới hạn của vùng quan 
tâm sau khi đã vẽ xong đường theo vết. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sử 
dụng Công cụ Vùng quan tâm cơ bản”.
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Điều chỉnh Đường theo vết
Phần này mô tả cách điều chỉnh thủ công đường theo vết dọc theo vòm răng miệng.

Để điều chỉnh vị trí của đường theo vết, trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt chế độ Select 
(Chọn).

2 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhấp và kéo 
trực tiếp trên đường theo vết màu đỏ để di chuyển toàn bộ đường theo vết (A), hoặc nhấp và 
kéo một điểm kiểm soát riêng lẻ  để điều chỉnh thành phần của đường theo vết (B).

3 Nhấp vào  để tắt chế độ Select (Chọn).

Định vị Mặt phẳng Mặt cắt ngang
Khi bạn theo vết vòm răng miệng, các màn hình chế độ xem sau sẽ được hiển thị:

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) (A) 

• Chế độ xem Toàn cảnh-Tái tạo (còn được gọi là 'Trace View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Theo vết)') (B) 

• Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) (cho các mặt cắt 
ngang) (C) 

Chú ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của đường theo vết hoặc bằng các 
núm điều khiển màu đỏ  trong màn hình chế độ xem mặt cắt ngang hoặc 
chức năng trượt của chuột như mô tả trong “Di chuyển một Mặt phẳng 2D MPR 
bằng cách cuộn (“Trượt”) trong tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)”.
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Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo được hiển thị trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem 

Theo vết) (B)  ở bên phải của Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 

ngang), và Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) (C)  được 
hiển thị bên dưới Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết).

Điều chỉnh Vị trí của Mặt phẳng Mặt cắt ngang
Để điều chỉnh vị trí của mặt phẳng mặt cắt ngang, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt chế độ Select (Chọn).

2 Sử dụng các núm điều khiển  và  trong Chế độ xem Toàn cảnh Tái tạo  và Coronal 
Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) nghiêng  tương ứng. Vị trí 
của mặt phẳng mặt cắt ngang lát cắt ngang sẽ tự động được cập nhật trong tất cả các màn 
hình chế độ xem.

3 Nhấp vào  để tắt chế độ Select (Chọn).

A 
Axial Slice View Screen 

(Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang)

B 
Trace View Screen (Màn hình Chế độ 

xem Theo vết)/Toàn cảnh Tái tạo

C 
Coronal Slice View 
Screen (Màn hình 

Chế độ xem Lát cắt 
Đứng ngang)

Chú ý: Mặt phẳng mặt cắt ngang (màu mặc định là xanh dương) sẽ tự động xuất 
hiện trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 
(A)  sau khi đường theo vết đã được vẽ.

Mẹo: 
• Để thể hiện chế độ xem toàn cảnh tái tạo được hiển thị trong màn hình Trace View 

Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) như ảnh chụp X-quang toàn cảnh truyền 
thống, nhấp vào  trên thanh công cụ màn hình chế độ xem và chọn một 
giá trị xấp xỉ từ 10 đến 15 mm. 

• Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.

Chú ý: Trong quá trình thao tác, chế độ xem có thể biến mất khỏi các màn hình 
chế độ xem khác. Nếu điều này xảy ra, hãy nhấp vào  trong hộp công cụ để tự 
động căn giữa mọi chế độ xem.
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Tạo một Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo
Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), bạn có thể tạo một hình ảnh toàn cảnh tái tạo bằng 
cách vẽ đường theo vết dọc theo vòm hàm. Xem mục “Sử dụng Tab Cắt lát uốn cong”.

Theo mặc định, chỉ Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) và 
Màn hình Chế độ xem 3D mới được hiển thị cho đến khi vẽ được đường theo vết.

Khi thêm từng điểm vào đường theo vết, hình ảnh đường theo vết sẽ tự động được cập nhật.

Nếu chức năng Automatically create an arch (Tự động tạo vòm) được bật trong CS 3D Imaging 
Preferences (Tùy chọn), khi bạn nhấp vào tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) lần đầu tiên, 
một vòm hàm sẽ tự động được tạo cho bạn. Bạn có thể vô hiệu hóa chức năng này qua cửa sổ 
Setting Preferences (Tùy chọn Cài đặt). 

Để tạo hình ảnh toàn cảnh tái tạo, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt 
ngang trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) đến vị trí 
liên quan trong khối tích. 

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang, nhấp và kéo thanh trượt  ở dưới cùng của 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 

2 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp để bật công cụ Manual Arch (Vòm thủ 
công) (xem thêm mục MẸO bên dưới). 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đã được kích hoạt.

3 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhấp vào các 
điểm dọc theo vòm hàm để đặt các điểm kiểm soát màu đỏ của đường theo vết. 

Đường theo vết sẽ được vẽ bằng màu đỏ, và Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Theo vết) và Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
Nghiêng sẽ được kích hoạt khi vẽ đường theo vết. 

Chú ý: Trong một số trường hợp, nếu bạn vẽ một đường theo vết trên hình ảnh có 
trường ngắm lớn, phần mềm sẽ tự động cắt xén hình ảnh đó theo chiều dọc khi xử 
lý. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể tái định vị các giới hạn của vùng quan tâm sau 
khi đã vẽ xong đường theo vết. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sử dụng Công cụ 
Vùng quan tâm cơ bản”.

Chú ý: Sau khi đã vẽ đường theo vết ở bước 3, thanh trượt này sẽ biến mất. 
Nếu bạn cần phải tái định vị lát cắt mặt cắt ngang sau khi đã vẽ đường theo vết, 
hãy nhấp và kéo  trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) 
hoặc Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
Nghiêng.

Chú ý: Nếu nút này không hiển thị, hãy tìm nó trong một nhóm biểu tượng với 
các công cụ khác. Xem mục “Sử dụng Nhóm biểu tượng”.

Mẹo: Không dùng quá nhiều điểm kiểm soát để vẽ đường theo vết của bạn. 
Chúng tôi đề nghị sử dụng bảy điểm kiểm soát cho toàn bộ vòm hàm.
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Khi thêm vào từng điểm kiểm soát, Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) sẽ 
tự động được cập nhật. Khi bạn đến cuối vòm hàm, nhấp đúp để thiết lập điểm kiểm soát cuối 
cùng của đường theo vết. 
Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo đầy đủ sẽ được hiển thị trong Trace View Screen (Màn hình Chế 
độ xem Theo vết) ở bên phải Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang). 
Bạn có thể điều chỉnh các điểm kiểm soát bằng tay sau khi đã vẽ đường theo vết.

Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) Nghiêng được hiển 
thị bên dưới Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), với các chỉ báo hướng để 
thể hiện hướng của ảnh trong hàm. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sử dụng Chỉ báo hướng”.

Sau khi vẽ đường theo vết, một mục nhập sẽ được tạo ra trong danh sách đối tượng của hộp 
công cụ. 

4 Để thể hiện chế độ xem toàn cảnh tái tạo như ảnh chụp X-quang toàn cảnh truyền thống, 
nhấp vào  và chọn một giá trị xấp xỉ từ 10 đến 15 mm. 

Theo vết Ống thần kinh
Để phân tích khối tích 3D nhằm lấy ra hoặc đặt implant, đôi khi cần phải xác định vị trí các dây thần 
kinh ở xương hàm dưới. Sau khi đã truy vết vòm hàm và tạo được một hình ảnh toàn cảnh tái tạo, 
bạn có thể dùng công cụ Nerve Canal (Ống thần kinh) để theo vết đường dẫn ống thần kinh.

Có hai phương pháp để theo vết ống thần kinh:

• “Phương pháp 1 - Cuộn xuyên qua Hàm và theo vết trong lúc đó”.

• “Phương pháp 2 - Hiển thị toàn bộ Ống thần kinh rồi truy vết”.

Phương pháp 1 - Cuộn xuyên qua Hàm và theo vết trong lúc đó
Phương pháp này liên quan đến việc tạo một chế độ xem toàn cảnh tái tạo, và chuyển dịch mặt 
phẳng đường cong qua hàm và thêm các điểm theo vết dọc theo ống thần kinh khi bạn di chuyển 
qua hàm.

Để theo vết ống thần kinh bằng phương pháp 1, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), tạo một hình ảnh toàn cảnh tái tạo.

2 Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), nhấp vào  và chọn giá 
trị mỏng nhất có thể. 

Điều này nhằm đảm bảo bạn sẽ theo vết ống thần kinh một cách chính xác.

Mẹo: 

• Sử dụng  từ cùng nhóm biểu tượng để tự động tạo một đường cong dọc theo 
vòm răng miệng. Bạn có thể điều chỉnh các điểm kiểm soát bằng tay sau khi đã tạo 
đường uốn cong đó.

• Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.
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3 Trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, hãy thiết lập cài đặt chuột thành Slide (Trượt). 

4 Nhấp vào Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) và dùng bánh xe chuột để 
cuộn qua hàm cho đến khi bạn có thể nhìn thấy điểm vào của ống thần kinh bên trong nhánh 
hàm trên. 

Khi bạn cuộn bánh xe chuột, hình ảnh trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo 
vết) sẽ thay đổi khi mặt phẳng đường cong di chuyển qua độ sâu của hàm. Bạn có thể theo 
dõi vị trí mặt phẳng khi nó di chuyển bằng cách quan sát các đường theo vết màu đỏ di 
chuyển tương đối so với đường theo vết ban đầu (trắng) trong Axial Slice View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

5 Sau khi bạn nhìn rõ được điểm nhập ống thần kinh, trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công 

cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng Công cụ Ống thần kinh này 
đã được kích hoạt.

6 Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), nhấp vào hình ảnh để đánh dấu 
điểm vào của ống thần kinh. 

Chấm màu cam sẽ xuất hiện trên hình ảnh đó. 
Đây là một điểm kiểm soát theo vết mà bạn có thể điều chỉnh sau này nếu cần thiết.

7 Bây giờ tiếp tục di chuyển qua hàm, cho đến khi bạn có thể xem chi tiết thêm đường dẫn thần 
kinh và nhấp vào hình ảnh để thêm các điểm kiểm soát bổ sung cùng lúc. 

Các chấm màu cam mới sẽ được thêm vào mỗi khi bạn nhấp chuột.

8 Khi bạn đến được lỗ thần kinh (điểm thoát), hãy thêm điểm kiểm soát cuối cùng bằng cách 
nhấp đúp vào hình ảnh đó. 

Điểm cuối cùng sẽ được thêm vào đường theo vết trên hình ảnh và một mục nhập ống thần 
kinh mới sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng trong ngăn Tools (Công cụ) mở rộng trong 
hộp công cụ. 

9 Để theo dõi dây thần kinh ở phía bên kia hàm, hãy lặp lại quá trình trên ở phía bên kia của 
hình ảnh.

10 Sau khi đã vẽ được các đường theo vết ống thần kinh, nhấp vào Trace View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Theo vết) và nhấp vào  để chọn một độ dày lát cắt khoảng 15mm.
Thao tác này mô phỏng độ dày của hình ảnh toàn cảnh thực và cho phép bạn xem cả hai 
đường theo vết của ống thần kinh trên hình ảnh.
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Phương pháp 2 - Hiển thị toàn bộ Ống thần kinh rồi truy vết
Phương pháp này liên quan đến việc tạo một chế độ xem Toàn cảnh Tái tạo, rồi sau đó điều chỉnh 
đường theo vết hàm, chuyển dịch mặt phẳng đường cong qua hàm và thêm các điểm theo vết dọc 
theo ống thần kinh khi bạn di chuyển qua hàm.

Để theo vết ống thần kinh bằng phương pháp 2, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), tạo một hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo.

2 Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), nhấp vào và chọn giá trị mỏng 
nhất có thể. Điều này nhằm đảm bảo bạn sẽ theo vết ống thần kinh một cách chính xác.

3 Đảm bảo cài đặt chuột của bạn được cài ở Slide (Trượt) trong ngăn Tools (Công cụ) trong 
hộp công cụ. 

4 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đã được kích hoạt. 
Các điểm kiểm soát màu đỏ được hiển thị trên đường theo vết hàm trong Axial Slice View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

5 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), điều chỉnh vị 
trí của đường theo vết hàm bằng cách nhấn và kéo điểm kiểm soát cá nhân cho đến khi bạn 
có thể xem toàn bộ ống thần kinh trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết).

6 Sau khi bạn nhìn rõ được toàn bộ ống thần kinh, trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công 

cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng Công cụ Ống thần kinh này 
đã được kích hoạt.

7 Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), nhấp vào hình ảnh để đánh dấu 
các điểm dọc theo ống thần kinh thấy được. 

Các chấm cam sẽ xuất hiện ở từng điểm. 
Các chấm này là điểm kiểm soát theo vết mà bạn có thể điều chỉnh sau này nếu cần.

8 Để thêm điểm kiểm soát cuối cùng, hãy nhấp đúp vào hình ảnh. Điểm cuối cùng sẽ được 
thêm vào đường theo vết trên hình ảnh và một mục nhập Nerve Canal (Ống thần kinh) mới sẽ 
xuất hiện trong danh sách đối tượng trong ngăn Tools (Công cụ) mở rộng trong hộp công cụ. 

9 Để theo dõi dây thần kinh ở phía bên kia hàm, hãy lặp lại quá trình trên ở phía bên kia của 
hình ảnh.

10 Sau khi đã vẽ được các đường theo vết ống thần kinh, nhấp vào Trace View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Theo vết) và nhấp vào  để chọn một độ dày lát cắt khoảng 15mm. 

Thao tác này mô phỏng độ dày của hình ảnh toàn cảnh thực và cho phép bạn xem cả hai 
đường theo vết của ống thần kinh trên hình ảnh.

Mẹo: Để hủy bỏ một thao tác vẽ, hãy nhấn phím ESC.
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Tinh chỉnh Đường theo vết Ống thần kinh
Sau khi đã vẽ đường theo vết ống thần kinh lên hình ảnh toàn cảnh tái tạo, bạn có thể tinh chỉnh vị 
trí của đường theo vết bằng cách di chuyển các điểm kiểm soát trong Coronal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang).

Để tinh chỉnh đường theo vết ống thần kinh, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào .

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đã được kích hoạt. 
Các điểm kiểm soát màu đỏ được hiển thị trên đường theo vết hàm trong Axial Slice View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

2 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), di chuyển mặt 
phẳng lát cắt ngang đến một phần của đường cong hàm nơi đã vẽ đường theo vết ống thần 
kinh, sau đó theo dõi có gì xảy ra trong Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Lát cắt Đứng ngang).

3 Trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), dùng bánh xe cuộn con chuột ở 
chế độ Slide (Trượt) để tiếp tục di chuyển mặt phẳng lát cắt ngang cho đến khi một điểm kiểm 
soát trên đường theo vết ống thần kinh được hiển thị.

Một vòng tròn màu cam (A) xuất hiện trong Coronal Slice View 
Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) khi mặt 
phẳng lát cắt mặt cắt ngang cắt qua đường theo vết ống thần 
kinh.

Khi điểm kiểm soát (B) chạm đến đường theo vết ống thần kinh, 
vòng tròn cam sẽ chứa một chấm màu cam.
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4 Trong Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang), nhấp và kéo 
điểm kiểm soát (B) để di chuyển vị trí của đường theo vết ống thần kinh.

Tạo một Khí đạo phân đoạn

Trong các tab không gian làm việc Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) và Oblique Slicing (Cắt 
lát nghiêng), bạn có thể dùng công cụ Airways (Khí đạo) trong ngăn Tools (Công cụ) để làm các 
thao tác sau trong Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc):

• Sử dụng ít nhất hai điểm hạt giống để thiết lập các phân đoạn theo các điểm trên và dưới, 
tạo một khí đạo phân đoạn thể hiện tổng khối tích, diện tích mặt cắt ngang tối thiểu, các số 
đo trước/sau, và trái/phải.

• Hiển thị và cập nhật các giá trị số đo theo thời gian thực.

Các số đo được tự động tính toán và những vị trí mà tại đó tính toán các lát cắt sẽ được hiển thị 
trong Màn hình Chế độ xem 3D bằng các vòng tròn và trong các chế độ xem 2D MPR dưới dạng 
một loạt các đường.

Bạn có thể định cấu hình các cài đặt công cụ Airways (Khí đạo) trong “Tùy chọn Khí đạo”.

Tạo một Chế độ xem Khí đạo
Để sử dụng công cụ Airways (Khí đạo), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) hoặc Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng), 

trong ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào  để kích hoạt công cụ Airways (Khí đạo). 

Biểu tượng Airway analysis (Phân tích khí đạo) đổi thành màu xanh dương. 

2 Trong Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc) , nhấp vào 
vùng trên của khí đạo để thiết lập điểm đầu tiên. 

Chú ý: Bạn có thể thay đổi đường kính của vết ống thần kinh trong danh sách 
đối tượng Ống thần kinh ở ngăn Tools (Công cụ) đã mở rộng trong hộp công 
cụ. Xem mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

CẢNH BÁO: Các hình vẽ và phép đo thực hiện trong phần mềm sẽ được thực 
hiện theo trách nhiệm của người dùng.
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3 Nhấp vào một điểm khác trong khí đạo để thiết lập thêm ít 
nhất một điểm hạt giống.

4 Nhấp đúp để thiết lập điểm hạt giống cuối cùng. 

5 Một cách tùy chọn, bạn có thể nhấp và kéo đường viền hiện 
hữu của chế độ xem khí đạo trong các chế độ xem 2D MPR 
nhằm sửa đổi vùng được bao phủ. Trong trường hợp này, 
khí đạo sửa đổi được tính toán tự động. 

Các góc mà tại đó điểm hạt giống được thêm vào sẽ xác định các góc mà tại đó tính toán các 
diện tích mặt cắt ngang. Ví dụ sau đây cho thấy một số điểm hạt giống.

Khí đạo được tính toán sẽ được thêm vào danh sách đối tượng Airway (Khí đạo) trong ngăn 
Tools (Công cụ), nơi tên của đối tượng khí đạo được đại diện bởi kích thước khối tích đó theo 
centimet khối. 

Khi tính toán, khí đạo sẽ tự động được hiển thị trong Màn hình Chế độ xem 3D, và các phép đo 
sau đây được chỉ báo bởi một loạt các vòng: 

• Diện tích mặt cắt ngang tối thiểu (MCA) 
• Khoảng cách AP tối thiểu 

• Khoảng cách RL tối thiểu
• Tổng khối tích của vùng phân đoạn.
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Sử dụng Danh sách đối tượng Khí đạo
Để biết thêm thông tin về danh sách đối tượng, hãy xem mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng 
trong Ngăn Công cụ”.

Để sử dụng danh sách đối tượng Airway (Khí đạo), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào  (B) trong thanh công cụ danh sách đối tượng để 
chọn danh sách đối tượng Airway (Khí đạo). 

2 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:

Để hiển thị hoặc ẩn các đối 
tượng khí đạo trong một hình 
ảnh...

Trong danh sách đối tượng:
• Để ẩn tất cả các đối tượng khí đạo trong hình ảnh, nhấp vào 

 (A) trong thanh công cụ danh sách đối tượng. Để hiện tất 
cả các đối tượng khí đạo bị ẩn, nhấp vào .

• Để ẩn một đối tượng khí đạo trong hình ảnh, nhấp vào  (D) 
trong thanh công cụ đối tượng khí đạo. Để hiện đối tượng bị 
ẩn trong hình ảnh, nhấp vào .

Để xóa các đối tượng khí đạo 
trong một hình ảnh...

• Để xóa tất cả các đối tượng khí đạo trong hình ảnh, nhấp 
vào  (C) trong thanh công cụ danh sách đối tượng.

• Để xóa một đối tượng khí đạo trong hình ảnh, nhấp vào  
(I) trong thanh công cụ đối tượng khí đạo.

Để ẩn hoặc hiển thị các phép đo 
cho một đối tượng khí đạo trong 
Màn hình Chế độ xem 3D...

Nhấp vào  (E).

Để thay đổi màu sắc của đối 
tượng khí đạo trong các màn 
hình chế độ xem 2D MPR...

Nhấp vào hộp màu sắc (F) trên thanh công cụ đối tượng khí đạo, 
và chọn một màu khác cho đối tượng khí đạo.

Để xem các số đo cho một đối 
tượng khí đạo trong danh 
sách...

Rê con trỏ chuột lên mũi tên bên cạnh tên khí đạo (G) trong danh 
sách đối tượng.

Để di chuyển giữa các số đo 
khác nhau trong đối tượng khí 
đạo...

Nhấp vào  (H) để chuyển qua lại giữa các phép đo khác 
nhau:
• Tâm nằm ở phép đo diện tích tối thiểu.
• Tâm nằm ở phép đo AP.
• Tâm nằm ở phép đo RL.

Để sửa đổi ngưỡng mật độ mà 
3D nên sử dụng khi thiết lập 
ngưỡng phân đoạn...

Để sửa đổi, di chuyển thanh trượt Ngưỡng phân đoạn (J) khi 
cần thiết. 
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Tạo các Chế độ xem Khớp thái dương-hàm (TMJ)
Theo mặc định, chỉ Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) và 
Màn hình Chế độ xem 3D mới được kích hoạt trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) cho 
đến khi các đường theo vết đã được vẽ trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang).

Để tạo các chế độ xem TMJ, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt 
ngang cho đến khi các lồi cầu có thể thấy được ở Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt mặt cắt ngang). 

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang, nhấp và kéo thanh trượt  ở dưới cùng của 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

2 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ TMJ đã được kích 
hoạt. 

Để thay đổi màu sắc phù hợp 
với giá trị diện tích phần được 
xác định trước trong một chế độ 
xem Airways (Khí đạo)...

Di chuyển các chỉ báo màu sắc (K) cho hình ảnh đã chọn.
Theo mặc định sẽ có bốn mục nhập thang màu đại diện cho các 
phần của khí đạo phân đoạn, và các giá trị vùng của chúng sẽ 
được cài đặt trong “Tùy chọn Khí đạo”.

Để thiết lập lại về các cài đặt cho 
một đối tượng khí đạo... Nhấp vào  (L).
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Nếu có các đường theo vết hiện hữu nào trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt mặt cắt ngang), một cảnh báo sẽ được hiển thị thông báo cho bạn rằng các 
đường theo vết trước đó (và các chế độ xem) sẽ bị xóa. Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Nhấp vào Yes (Có) để tiếp tục - các đường theo vết hiện có và các màn hình chế độ xem 
sẽ bị xóa bỏ.

• Nhấp vào No (Không) để giữ lại các đường theo vết trước đó.

3 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), chọn lồi cầu 
bên trái hoặc bên phải, nhấp vào để thiết lập điểm bắt đầu theo vết rồi vẽ một đường xuyên 
qua lồi cầu và nhấp một lần nữa vào phía bên kia để thiết lập điểm cuối theo vết. 

Các chế độ xem TMJ/tai và TMJ/tai trong Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem 
Lát cắt Đứng ngang) sẽ được kích hoạt, một đường theo vết đối xứng sẽ tự động được vẽ lên 
lồi cầu đối diện và Màn hình Chế độ xem 3D sẽ hiển thị các hình ảnh bị cắt xét của các vùng 
được định nghĩa bởi các đường theo vết TMJ/tai và TMJ/tai/mặt cắt ngang.

Tạo các Chế độ xem Tai
Theo mặc định, chỉ Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) và 
Màn hình Chế độ xem 3D mới được kích hoạt trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) cho 
đến khi các đường theo vết đã được vẽ trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang).

Chú ý: Sau khi các đường theo vết đã được vẽ, thanh trượt mặt phẳng lát cắt 
ngang sẽ biến mất để được thay thế bằng các núm điều khiển mặt phẳng lát cắt 
ngang. 
Khi có các đường theo vết, nhấp vào  và kéo trong các màn hình chế độ xem 
TMJ/tai và TMJ/tai/mặt cắt ngang để di chuyển lát cắt mặt cắt ngang.
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Để tạo các chế độ xem Tai, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt 
ngang cho đến khi các vùng tai có thể thấy được ở Axial Slice View Screen (Màn hình Chế 
độ xem Lát cắt mặt cắt ngang). 

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang, nhấp và kéo thanh trượt  ở dưới cùng của 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

2 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ Tai đã được kích hoạt. 

Nếu có các đường theo vết hiện hữu nào trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt mặt cắt ngang), một cảnh báo sẽ được hiển thị thông báo cho bạn rằng các 
đường theo vết trước đó (và các chế độ xem) sẽ bị xóa. Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Nhấp vào Yes (Có) để tiếp tục - các đường theo vết hiện có và các màn hình chế độ xem 
sẽ bị xóa bỏ.

• Nhấp vào No (Không) để giữ lại các đường theo vết trước đó.

3 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), chọn tai bên 
trái hoặc bên phải, nhấp vào để thiết lập điểm bắt đầu theo vết rồi vẽ một đường xuyên qua 
vùng tai và nhấp một lần nữa vào phía bên kia để thiết lập điểm cuối theo vết. 

Các chế độ xem TMJ/tai và TMJ/tai/mặt cắt ngang sẽ được kích hoạt, một đường theo vết đối 
xứng sẽ tự động được vẽ lên tai đối diện và Màn hình Chế độ xem 3D sẽ hiển thị các hình 
ảnh bị cắt xét của các vùng được định nghĩa bởi các đường theo vết TMJ/tai và TMJ/tai/mặt 
cắt ngang.

Tạo một Chế độ xem Xương thái dương
Để tạo một chế độ xem xương thái dương, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt mặt cắt 
ngang trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) đến vị trí 
liên quan trong khối tích. 

Để di chuyển mặt phẳng lát cắt mặt cắt ngang, nhấp và kéo thanh trượt  ở dưới cùng của 
Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

Chú ý: Sau khi các đường theo vết đã được vẽ, thanh trượt mặt phẳng lát cắt ngang 
sẽ biến mất để được thay thế bằng các núm điều khiển mặt phẳng lát cắt ngang. 
Khi có các đường theo vết, nhấp vào  và kéo trong các màn hình chế độ xem 
TMJ/tai và TMJ/tai/mặt cắt ngang để di chuyển lát cắt mặt cắt ngang.

Chú ý: Sau khi các đường theo vết đã được vẽ, thanh trượt mặt phẳng lát cắt 
ngang sẽ biến mất để được thay thế bằng các núm điều khiển mặt phẳng lát cắt 
ngang. 
Nếu bạn cần phải tái định vị lát cắt mặt cắt ngang sau khi đã vẽ đường theo vết, 
hãy nhấp và kéo  trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) 
hoặc Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
nghiêng.
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2 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Nút này được hiển thị bằng màu xanh dương để thể hiện rằng công cụ này đang được bật. 

3 Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhấp vào các 
điểm trên lát cắt mặt cắt ngang để đặt các điểm kiểm soát màu đỏ của đường theo vết.

Đường theo vết sẽ được vẽ bằng màu đỏ, và đường theo vết cùng các màn hình chế độ xem 
lát cắt mặt cắt ngang sẽ được kích hoạt khi vẽ đường theo vết. 
Khi thêm vào từng điểm kiểm soát, Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết) sẽ 
tự động được cập nhật. Khi bạn đến cuối đường theo vết, nhấp đúp để thiết lập điểm kiểm 
soát cuối cùng. 
Chế độ xem xương thái dương được hiển thị trong Trace View Screen (Màn hình Chế độ 
xem Theo vết) ở bên phải Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang). Bạn có thể điều chỉnh các điểm kiểm soát bằng tay sau khi đã vẽ đường theo vết.

Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) nghiêng được hiển 
thị bên dưới Trace View Screen (Màn hình Chế độ xem Theo vết), với các chỉ báo hướng để 
thể hiện hướng của ảnh trong hàm (Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sử dụng Chỉ báo hướng”.).

Sau khi vẽ đường theo vết, một mục nhập sẽ được tạo ra trong danh sách đối tượng của hộp 
công cụ. Xem mục “Sử dụng Danh sách Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

Đồng bộ hóa các Chế độ xem
Trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), khi bạn thiết lập cài đặt Mouse Wheel (Bánh xe chuột) 
để thu phóng, các tùy chọn sau đây cho phép bạn kiểm soát hành vi thu phóng của các màn hình 
chế độ xem TMJ/tai và mặt cắt ngang được liên kết trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh):

Tắt đồng bộ hóa 
Nhấp để hủy kích hoạt việc đồng bộ hóa thu phóng của các màn 
hình chế độ xem TMJ/tai và TMJ/tai mặt cắt ngang (A đến D bên 
dưới). 

Đồng bộ hóa bốn chế độ 
xem 

Nhấp để kích hoạt việc đồng bộ hóa thu phóng của các màn hình 
chế độ xem TMJ/tai và TMJ/tai mặt cắt ngang (A đến D bên 
dưới).Xem mục “Đồng bộ hóa bốn chế độ xem”.

Đồng bộ hóa hai chế độ 
xem (mặt bên) 

Nhấp vào để kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng các cặp màn hình 
chế độ A+D và B+C. Xem mục “Đồng bộ hóa hai chế độ xem (Mặt 
bên)”.

Đồng bộ hóa hai chế độ 
xem (loại) 

Nhấp vào để kích hoạt đồng bộ hóa thu phóng các cặp màn hình 
chế độ A+B và C+D. Xem mục “Đồng bộ hóa hai chế độ xem (Loại)”.

Chú ý: Nếu nút này không hiển thị, hãy tìm nó trong một nhóm biểu tượng với 
các công cụ khác. 

Chú ý: Trong một số trường hợp, nếu bạn vẽ một đường theo vết trên hình ảnh có 
trường ngắm lớn, phần mềm sẽ tự động cắt xén hình ảnh đó theo chiều dọc. Nếu 
điều này xảy ra, bạn có thể tái định vị các giới hạn của vùng quan tâm sau khi đã vẽ 
xong đường theo vết. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sử dụng Công cụ Vùng 
quan tâm cơ bản”.
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Các màn hình chế độ xemTMJ/tai và TMJ/tai mặt cắt ngang trên tab Custom Slicing (Cắt lát tùy 
chỉnh) được trình bày dưới đây.

Tắt đồng bộ hóa chế độ xem
Để tắt đồng bộ hóa chế độ xem, hãy làm theo các bước sau:

1 Vào tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh).

2 Trong phần Adjustments (Điều chỉnh) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Các cài đặt chuột sẽ được hiển thị.

3 Trong các cài đặt bánh xe chuột, chọn Zoom (Thu phóng).

4 Trong các cài đặt bánh xe chuột, nhấp vào . 

Trong khi tùy chọn này được kích hoạt, bạn có thể thu phóng mỗi màn hình chế độ xem một 
cách độc lập với những cái khác.

Chú ý:  Nếu khối tích đã chụp có vùng ngắm nhỏ, chỉ có 2 biểu tượng này sẽ được 
hiển thị:
1.  để tắt đồng bộ hóa.

2.  HOẶC  để đồng bộ hóa các chế độ xem theo mặt bên HOẶC theo loại, tùy 
thuộc vào vùng ngắm.
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Đồng bộ hóa bốn chế độ xem
Để đồng bộ hóa các chế độ xem, hãy làm theo các bước sau:

1 Vào tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh).

2 Trong phần Adjustments (Điều chỉnh) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Các cài đặt chuột sẽ được hiển thị.

3 Trong các cài đặt bánh xe chuột, chọn Zoom (Thu phóng).

4 Trong các cài đặt bánh xe chuột, nhấp vào . 

Trong khi tùy chọn này được kích hoạt, thu phóng bất kỳ màn hình chế độ xem nào từ A đến 
D (Xem mục “Đồng bộ hóa các Chế độ xem”.) cũng sẽ thu phóng tất cả các màn hình chế độ 
xem khác cùng một lúc.

Đồng bộ hóa hai chế độ xem (Mặt bên)
Để đồng bộ hóa hai chế độ xem mặt bên, hãy làm theo các bước sau:

1 Vào tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh).

2 Trong phần Adjustments (Điều chỉnh) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Các cài đặt chuột sẽ được hiển thị.

3 Trong các cài đặt bánh xe chuột, chọn Zoom (Thu phóng).

4 Trong các cài đặt bánh xe chuột, nhấp vào . 

Trong khi tùy chọn này được kích hoạt, thu phóng sẽ được đồng bộ như sau (Xem mục “Đồng 
bộ hóa các Chế độ xem”.): 

• Các màn hình chế độ xem A và D được đồng bộ. 

• Các màn hình chế độ xem B và C được đồng bộ.

Đồng bộ hóa hai chế độ xem (Loại)
Để đồng bộ hóa hai chế độ xem theo loại, hãy làm theo các bước sau:

1 Vào tab Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh).

2 Trong phần Adjustments (Điều chỉnh) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Các cài đặt chuột sẽ được hiển thị.

3 Trong các cài đặt bánh xe chuột, chọn Zoom (Thu phóng).

4 Trong các cài đặt bánh xe chuột, nhấp vào . 
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Trong khi tùy chọn này được kích hoạt, thu phóng sẽ được đồng bộ như sau (Xem mục “Đồng 
bộ hóa các Chế độ xem”.): 

• Các màn hình chế độ xem A và B được đồng bộ. 

• Các màn hình chế độ xem C và D được đồng bộ.

Tạo một Ảnh chụp màn hình Chế độ xem

Để tạo một ảnh chụp nhanh màn hình chế độ xem, nhấp vào  trong thanh công cụ màn hình 
chế độ xem.

Hình thu nhỏ của ảnh chụp màn hình sẽ được thêm vào Gallery (Thư viện).

Khi bạn tạo một ảnh chụp màn hình chế độ xem:

• Một tập tin hình ảnh được tạo cho màn hình chế độ xem đã chọn.

• Tập tin hình ảnh được tạo theo định dạng quy định trong “Tùy chọn Xuất”.

• Vị trí các bản sao tập tin ảnh chụp màn hình được quy định trong “Tùy chọn Xuất”

Chú ý: Bạn sẽ chuyển đổi giữa nút này và nút chụp ảnh nhanh DICOM ( ). 
Xem mục “Tạo một Ảnh chụp nhanh DICOM” để biết thông tin về nút này.
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5 Sử dụng Màn hình Chế độ xem 3D

Màn hình Chế độ xem 3D
Màn hình Chế độ xem 3D cung cấp một chế độ xem có thể xoay toàn bộ cho khối tích 3D đã chụp.

• Để xoay chế độ xem 3D, hãy nhấp và kéo trong Màn hình Chế độ xem 3D. Orientation 
Indicator (Chỉ báo hướng) sẽ xoay đồng bộ với chuyển động xoay của chế độ xem 3D. 

• Để thiết lập lại hướng chế độ xem 3D, sử dụng một trong các nút định hướng 3D sau.

• Để phóng to và thu nhỏ, hãy di chuyển con trỏ chuột lên trên Màn hình Chế độ xem 3D 
và cuộn bánh xe chuột.

• Để dịch chuyển chế độ xem 3D, hãy nhấp chuột phải và kéo trong Màn hình Chế độ xem 3D.

• Sử dụng các nút thanh công cụ màn hình chế độ xem để chụp ảnh nhanh, phóng to màn 
hình chế độ xem, hoặc mở chế độ xem 3D trong một cửa sổ riêng biệt.

• Để di chuyển các mặt phẳng lát cắt bằng Màn hình Chế độ xem 3D, nhấp chuột phải lên 
một mặt phẳng lát cắt và kéo đến vị trí mới. Xem mục “Di chuyển và Nghiêng các Mặt 
phẳng lát cắt trong Màn hình chế độ xem 2D MPR”.

• Sử dụng các thanh trượt 3D để điều khiển hiển thị tổng thể của chế độ xem 3D và các loại 
mô khác nhau sẽ được hiển thị. Xem mục “Sử dụng Thanh trượt màu 3D”.

• Để cắt xén chế độ xem 3D, hãy dùng Hộp cắt xén trên tab Oblique Slicing (Cắt lát 
nghiêng), hoặc dùng các công cụ Region of interest (Vùng quan tâm) tùy chỉnh (Xem 
“Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm tùy chỉnh (2D)” hoặc “Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm 
tùy chỉnh (3D)”.).

 Sagittal (Đứng 
dọc) 

Tái định hướng hình ảnh 3D để hiển thị nó từ phương đứng dọc. Hình 
ảnh được hiển thị như thể bệnh nhân đang nhìn sang bên trái hoặc phải 
(tùy thuộc vào các cài đặt trong “Tùy chọn Hướng chế độ xem”).

 Coronal (Đứng 
ngang) 

Tái định hướng hình ảnh 3D để hiển thị nó từ phương đứng ngang. Hình 
ảnh được hiển thị như thể bệnh nhân đang nhìn về phía bạn hoặc ra xa 
bạn (tùy thuộc vào các cài đặt trong “Tùy chọn Hướng chế độ xem”).

 Axial (Mặt cắt 
dọc) 

Tái định hướng hình ảnh 3D để hiển thị nó từ phương cắt ngang. Hình 
ảnh được hiển thị từ bên dưới, nhìn lên hoặc từ trên cao, nhìn xuống 
(tùy thuộc vào các cài đặt trong “Tùy chọn Hướng chế độ xem”).

 Perspective 
(Dạng phối 
cảnh)

Thiết lập lại chế độ xem 3D để hiển thị nó từ dạng phối cảnh mặc định. 
Hình ảnh được hiển thị để có thể thấy được các bên phía trước, trên 
cùng và bên trái.

CẢNH BÁO: Không được sử dụng dựng hình 3D cho việc chẩn đoán. Phải tiến 
hành việc xác nhận bằng cách sử dụng một hoặc nhiều lát cắt hai chiều được 
dùng cho Tái tạo đa mặt phẳng (MPR).

Chú ý: Nếu Chế độ xem 3D của bạn không được hiển thị, hãy kiểm tra xem nó đã 
bị vô hiệu hóa trong “Tùy chọn Chế độ xem 3D” hay không.
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Sử dụng Chỉ báo hướng

Các chữ cái hiển thị trên Chỉ báo hướng được mô tả bên dưới. Nếu đang xem xét Cổ tay, hãy sử 

dụng L & R.

Các chữ cái này cũng được dùng

xuyên suốt CS 3D Imaging để thể hiện hướng của hình ảnh 2D bên trong khối tích. 

Chú ý: Cắt lát tùy chỉnh sẽ bị vô hiệu hóa khi đang sử dụng chế độ Cổ tay.

Chỉ báo hướng được hiển thị ở góc dưới cùng bên trái của Màn hình Chế độ 
xem 3D.

Khi bạn xoay chế độ xem 3D, Chỉ báo hướng cũng xoay đồng thời để giúp bạn 
hiểu được phối cảnh nào của chế độ xem 3D đó đang được hiển thị. 

H Đầu, xem từ bên trên

F Bàn chân, xem từ bên dưới

L Trái, xem từ bên trái bệnh nhân

R Phải, xem từ bên phải bệnh nhân

A Trước, xem từ phía trước bệnh nhân

P Sau, xem từ phía sau bệnh nhân

Màn hình Chế độ xem  Chữ cái

Các màn hình chế độ xem 2D MPR

Một màn hình chế độ xem 2D MPR điển hình 
sẽ hiển thị bốn chỉ báo hướng (A) sử dụng 
các chữ cái giống nhau như Chỉ báo hướng 
3D được thể hiện bên trên.

Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt Đứng ngang)

Trong trường hợp này, các chữ cái khác (B 
và L) sẽ được dùng để thể hiện hướng cụ 
thể: 
B - Miệng 
L - Lưỡi
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Hiển thị Mặt phẳng MPR
Màn hình Chế độ xem 3D Hiển thị ba mặt phẳng MPR trực giao bằng các màu khác nhau. Bạn 
có thể dùng nút Planes (Mặt phẳng) trong Màn hình Chế độ xem 3D để chọn các tùy chọn hiển 
thị mặt phẳng khác.

Trong Màn hình Chế độ xem 3D, nhấp vào nút Planes (Mặt phẳng) trong thanh công cụ Màn 
hình chế độ xem để chọn một trong các cài đặt Mặt phẳng 3D như sau. 

 Mặt phẳng: Không 
có mặt phẳng 

Không có mặt phẳng lát cắt nào được hiển 
thị. 

 Mặt phẳng: Khung 
lưới

Hiển thị vị trí của các mặt phẳng lát cắt trong 
chế độ xem 3D dưới dạng mặt phẳng trong 
suốt với các cạnh màu. 

 Mặt phẳng: MPR

Hiển thị vị trí của các mặt phẳng lát cắt trong 
chế độ xem 3D dưới dạng mặt phẳng MPR 
với các cạnh màu. Xem mục “Tái định vị Mặt 
phẳng MPR trong Màn hình Chế độ xem 3D”.
Chú ý: Để xem chi tiết MPR trên các mặt 
phẳng lát cắt rõ hơn, hãy trượt thanh trượt độ 
mờ 3D về 0. Xem mục “Sử dụng Thanh trượt 
3D”.

 Mặt phẳng: Màu
Hiển thị vị trí của các mặt phẳng lát cắt trong 
chế độ xem 3D dưới dạng mặt phẳng có màu, 
mờ đục.
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Tái định vị Mặt phẳng MPR trong Màn hình Chế độ xem 3D
Để nhanh chóng tái định vị các mặt phẳng MPR bằng Màn hình Chế độ xem 3D, hãy làm theo 
các bước sau:

1 Nhấp vào nút Planes (Mặt phẳng) trong thanh công cụ màn hình chế độ xem và chọn  
hoặc . 

Thao tác này sẽ giúp nhấp vào một mặt phẳng MPRdễ dàng hơn.

2 Nhấp chuột phải lên một mặt phẳng MPR và kéo nó đến vị trí mới.

Sử dụng Công cụ Tái định dạng
Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng) sẽ tự động mở khi bạn mở một khối tích 3D được 
chụp từ một loại thiết bị quy định và cho phép bạn lấy được một khối tích mới từ khối tích 3D hiện có.

Trong hộp thoại Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng), bạn có thể làm như sau để lấy được 
khối tích mới này:

• Điều chỉnh việc tạo góc của các mặt phẳng 2D MPR để thiết lập vị trí bệnh nhân.

• Thay đổi kích thước điểm ảnh ba chiều để tạo một khối tích nhẹ hơn (và độ phân giải thấp 
hơn), ví dụ rất hữu ích cho khả năng tương thích với các ứng dụng phần mềm khác.

• Sử dụng hộp Cropping (Cắt xén) để chú trọng vào một vùng quan tâm cụ thể.

Để sử dụng Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng), hãy làm theo các bước sau:

1 Từ một ứng dụng phần mềm chụp ảnh, mở khối tích 3D mà bạn muốn định dạng lại. 

Cửa sổ Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng) sẽ xuất hiện.

2 Trên Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), Coronal Slice 
View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) và Sagittal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc), bạn có thể làm các thao tác sau:

• Để chọn một độ dày lát cắt, nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của màn hình 
chế độ xem và chọn một độ dày.

Chú ý: Bạn phải nhấp chuột cẩn thận lên một mặt phẳng trong Màn hình Chế độ 
xem 3D để chức năng này hoạt động. Nếu không nhấp chuột phải lên mặt phẳng, 
thay vào đó bạn sẽ dịch chuyển chế độ xem 3D.

Quan trọng: Khi bạn sử dụng Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng), một 
khối tích bản sao sẽ được tạo ra trong cùng thư mục bệnh nhân đó. Hãy đảm bảo 
bạn có đủ không gian đĩa trống trước khi sử dụng công cụ này.
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• Để chọn chế độ cho độ dày, nhấp vào  và chọn một chế độ.

• Sử dụng các núm điều khiển đầu cuối (A) để di chuyển các mặt phẳng lát cắt, và nghiêng 
các núm điều khiển (B) để điều chỉnh góc.

3 Để cắt xén một khối tích 3D và chỉ hiển thị một phần của khối tích đó, chọn tùy chọn Cropping 
box (Hộp cắt xén), và điều chỉnh các núm điều khiển màu trắng (A) quay ba lát cắt 2D MPR 
đó.

4 Để thay đổi kích thước điểm ảnh ba chiều, chọn một kích thước điểm ảnh ba chiều lớn hơn từ 
danh sách thả xuống Voxel Size (Cỡ điểm ảnh ba chiều).

5 Nhập tên vào trong trường Volume Name (Tên khối tích) và nhấp vào OK. 

Bạn phải nhập vào tên mới có thể lưu được khối tích đã tái định dạng đó. 

Sử dụng Bảng màu 3D
CS 3D Imaging cung cấp một thư viện các bảng màu khác nhau nhằm định nghĩa cách thức các 
loại mô khác nhau sẽ được hiển thị trong chế độ xem 3D.

Để sử dụng các bản màu này, bạn có thể chọn một bảng màu được định nghĩa trước hoặc, nếu 
cần thiết, hãy kích hoạt các thanh trượt màu để tinh chỉnh bề ngoài của chế độ xem 3D. Xem mục 
“Sử dụng Thanh trượt màu 3D”.

Để chọn một bảng màu 3D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong phần Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt các công cụ 
điều chỉnh 3D. 

Hộp công cụ sẽ mở rộng để hiển thị các công cụ điều chỉnh 3D. Văn bản dọc theo biểu tượng 

 sẽ hiển thị tên của bảng màu 3D hiện đang hoạt động.

2 Trong các công cụ điều chỉnh 3D, nhấp vào tên bảng hiện tại (ví dụ như Xương). 

Một danh sách thả xuống chứa tất cả các bảng sẵn có sẽ hiển thị.

3 Nhấp vào một tên bảng để chọn nó. 

Bảng màu mới sẽ được áp dụng cho chế độ xem 3D.

Chú ý: Nếu bạn quyết định không muốn sử dụng Reformatting Tool (Công cụ Tái 
định dạng) cho một khối tích:
• Nhấp vào Skip (Bỏ qua) để CS 3D Imaging mở ra nhằm thể hiện khối tích 3D đó mà 

không cần bất cứ tái định dạng nào.
• Nhấp vào Quit (Thoát). Ứng dụng phần mềm CS 3D Imaging sẽ đóng lại.
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Theo mặc định, các bảng màu 3D sau đây sẽ có sẵn:

Tạo một Bảng màu 3D
Để tạo một bảng màu 3D, hãy làm theo các bước sau:

1 Sử dụng một bảng màu 3D hiện có.

2 Sử dụng các thanh trượt màu 3D để điều chỉnh chế độ xem 3D của bạn. 

Một dấu sao (*) sẽ xuất hiện bên cạnh tên bảng màu để thể hiện rằng bạn đã thay đổi bảng 
màu 3D đó. 

3 Trong phần 3D của panen Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu) sẽ được hiển thị.

4 Trong cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu), nhấp vào nút Create palette (Tạo bảng 
màu). 

Các tùy chọn lưu bảng màu sẽ được hiển thị.

5 Nhập tên cho bảng màu đó. 

Nhấp vào để chọn Favorite (Ưa thích) nếu bạn muốn bảng đó xuất hiện trên danh sách thả 
xuống chứa các bảng màu hoặc nhấp vào để chọn Default (Mặc định) nếu bạn muốn nó 
được áp dụng theo mặc định cho chế độ xem 3D.

6 Nhấp vào OK để lưu bảng màu.

Chỉnh sửa hoặc Xóa một Bảng màu 3D
Để sửa hoặc xóa một bảng màu 3D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong phần Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt các công cụ 
điều chỉnh 3D. 

Hộp công cụ sẽ mở rộng để hiển thị các công cụ điều chỉnh 3D.

Xương Hiển thị một chế độ xem 3D như thực tế bằng cách nêu bật diễn tả xương.

Xương trong suốt Hiển thị các mô xương ở độ mờ thấp hơn để làm nổi bật các cấu trúc răng 
miệng.

Thang độ xám Hiển thị Chế độ xem 3D dưới dạng hình ảnh thang độ xám.

Thực tế Hiển thị chế độ xem 3D với dải màu rộng hơn.

Xương sáng bóng Hiển thị chế độ xem 3D tương tự với bảng màu Xương nhưng với cách 
diễn tả sáng bóng.

Thực tế sáng bóng Hiển thị chế độ xem 3D tương tự với bảng màu Thực tế nhưng với cách 
diễn tả sáng bóng.

Chú ý: Các thanh trượt màu được cung cấp ở đây để bạn có thể thực hiện bất 
kỳ điều chỉnh cuối cùng nào cho cài đặt sẵn của mình trước khi lưu nó.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 103

2 Trong phần 3D của panen Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào .

Cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu) sẽ được hiển thị.

3 Trong cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu), hãy làm một trong các thao tác sau: 

• Nhấp vào  để sửa một bảng màu. 

• Nhấp vào  để xóa một bảng màu.

4 Nhấp vào OK.

Thêm bảng màu 3D vào mục Ưa thích
Khi cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu) được hiển thị, trạng thái Favorite (Ưa thích) sẽ 
được hiển thị như sau.

Để chọn một bảng màu 3D để đưa vào danh sách ưa thích của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong phần Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào  để kích hoạt các công cụ 
điều chỉnh 3D. 

Hộp công cụ sẽ mở rộng để hiển thị các công cụ điều chỉnh 3D.

2 Trong phần 3D của panen Display (Hiển thị) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu) sẽ được hiển thị.

3 Trong cửa sổ Palette library (Thư viện bảng màu), đối với bất kỳ bảng màu nào hiện không 
nằm trong danh sách ưa thích của bạn, nhấp vào . 

• Khi bạn di chuyển con trỏ chuột của mình đi, biểu tượng sẽ thay đổi thành  để chứng tỏ 
rằng cài đặt sẵn đã chọn hiện là mục ưa thích. Để bỏ chọn nó, hãy nhấp vào . 

• Khi bạn di chuyển con trỏ chuột của mình đi, biểu tượng sẽ thay đổi thành  để chứng tỏ 
rằng cài đặt sẵn đã chọn không phải mục ưa thích.

4 Nhấp vào OK.

Tất cả các cài đặt sẵn đi cùng biểu tượng này sẽ xuất hiện trong danh sách ưa thích khi bạn 
chọn một bảng màu 3D hiện hữu. 

Tất cả các cài đặt sẵn đi cùng biểu tượng này không hiển thị trong danh sách ưa thích.

Chú ý: Bạn không thể xóa các bảng màu mặc định.
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Sử dụng Thanh trượt 3D

Để kích hoạt panen 3D Adjustments (Điều chỉnh 3D), nhấp vào  trong hộp công cụ.

Panen 3D Adjustments (Điều chỉnh) có chứa các thanh trượt mà bạn có thể dùng để điều khiển 
bề ngoài của chế độ xem 3D đó.

Nhấp vào  để đặt lại cả hai thanh trượt.

Các thanh trượt khác trong panen 3D Adjustments (Điều chỉnh 3D) là các thanh trượt màu sắc 
mà bạn có thể dùng để kiểm soát việc hiển thị các loại mô khác nhau trong chế độ xem 3D.

Sử dụng Thanh trượt màu 3D
Bạn có thể định nghĩa các điểm ảnh ba chiều nào trong một khối tích 3D sẽ được coi là dựa trên 
mật độ điểm ảnh ba chiều. Bạn có thể quyết định có bao nhiêu mô, và thậm chí các mô nào sẽ 
xuất hiện trong khối tích 3D. Ví dụ, bạn có thể đặt tất cả da ở độ mờ 20% để xuất hiện dưới màu 
xanh nhạt.

Bạn định nghĩa các điểm ảnh ba chiều dựa trên mật độ bằng cách dùng các thanh trượt màu hoặc 
sử dụng bảng màu. Xem mục “Thay đổi màu sắc Bảng màu 3D”.

Mỗi thanh trượt được xác định bởi một chữ cái (A) đại diện cho một loại mô khác nhau.

Nhấp vào  để thiết lập lại các thanh trượt về giá trị cài đặt sẵn hiện tại.

Để sử dụng các thanh trượt màu 3D, hãy làm theo các bước sau:

Gradient Sử dụng thanh trượt này để loại bỏ “nhiễu” không mong muốn 
xung quanh các vùng dày đặc như các đối tượng bằng kim loại.

Độ mờ Sử dụng thanh trượt này để điều chỉnh độ mờ tổng thể của chế 
độ xem 3D.

S Da

F Thịt

B Xương

D Ngà răng

E Men răng

A Hỗn hợp
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1 Trong phần Display (Hiển thị) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Hộp công cụ sẽ mở rộng để hiển thị các công cụ Điều chỉnh 3D.

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Sử dụng các thanh trượt màu để điều chỉnh độ mờ của các loại mô khác nhau trong Màn 
hình Chế độ xem 3D.

• Nhấp vào  (xem A bên dưới). 

Biểu tượng sẽ thay đổi thành  và Thanh màu 3D (C) sẽ được kích hoạt bên dưới Màn hình 
Chế độ xem 3D.

3 Trên thanh màu 3D, nhấp và kéo các bộ điều chỉnh (D) để điều chỉnh mức độ mờ đục của các 
loại mô khác nhau.

4 Nhấp vào biểu tượng đặt lại (E) để thiết lập lại về các giá trị cài đặt sẵn hiện tại.
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Thay đổi màu sắc Bảng màu 3D
Để thay đổi màu sắc được dùng trong bảng màu 3D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong phần Display (Hiển thị) của hộp công cụ, nhấp vào . 

Hộp công cụ sẽ mở rộng để hiển thị các công cụ Điều chỉnh 3D.

2 Trong công cụ 3D Adjustments (Điều chỉnh 3D), nhấp vào một khối màu (B). 

Cửa sổ bộ chọn màu sẽ xuất hiện.

3 Trong cửa sổ bộ chọn màu, chọn một màu mới và nhấp vào OK. 

Màu mới này sẽ được áp dụng trong bảng màu 3D và trong Màn hình Chế độ xem 3D.

Sử dụng Cài đặt sẵn (Dựng hình ảnh)
CS 3D Imaging cung cấp hai thư viện các cài đặt sẵn về dựng hình ảnh:

• Các cài đặt sẵn MPR dùng để thiết lập độ sáng, độ tương phản và độ sắc nét trong tất cả 
các chế độ xem MPR. Độ sáng và Độ tương phản được gọi là các cài đặt sẵn “Chia cửa 
sổ”. Đây là một thuật ngữ chụp X-quang liên quan đến các mức độ sáng và độ tương 
phản trong hình ảnh chụp X-quang.

• Các cài đặt sẵn bảng màu 3D dùng để thiết lập các mức độ màu sắc. Các cài đặt này cho 
phép bạn kiểm soát bề ngoài của các loại mô khác nhau trong chế độ xem 3D.
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6 Căn chỉnh Hình ảnh chụp mặt bệnh 
nhân với một Khối tích

CS 3D Imaging Automatic Face Scan Alignment (Căn chỉnh Hình ảnh chụp mặt bệnh nhân) 
cung cấp:

• Tự động căn chỉnh hình ảnh Chụp mặt của bệnh nhân với một khối tích hình ảnh bệnh nhân

• Các công cụ dễ dàng sử dụng để điều chỉnh việc căn chỉnh này bán tự động hoặc thủ công

Căn chỉnh Hình ảnh chụp mặt bệnh nhân với một Khối tích
Để căn chỉnh hình ảnh chụp mặt của bệnh nhân với một khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm 
theo các bước sau:

1 Trong bất kỳ tab không gian làm việc nào ngoài tab Review (Xem lại), trong ngăn Tools (Công 

cụ) của hộp công cụ, nhấp vào  để chọn một khuôn mặt nhằm căn chỉnh phù hợp với 
khối tích hình ảnh bệnh nhân của bạn. 

Cửa sổ Patient Face Scan (Chụp mặt bệnh nhân) mở ra và các khuôn mặt có sẵn sẽ được 
hiển thị trong ngăn bên hông cửa sổ, sắp xếp theo ngày. 
Bạn có thể rê chuột lên một khuôn mặt để hiển thị thông tin về loại Chụp phim sau (Face):

2 Trong danh sách các khuôn mặt hiển thị trong ngăn bên hông panen Chụp mặt bệnh nhân, 
chọn khuôn mặt được liên kết với khối tích hình ảnh bệnh nhân đó.

Chú ý: Chỉ các định dạng chụp mặt bệnh nhân được hỗ trợ mới có thể 
dùng để căn chỉnh.

Chú ý: Chỉ một khuôn mặt bệnh nhân mới có thể được căn chỉnh với một 
khối tích hình ảnh bệnh nhân tại một thời điểm.
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3 Nhấp vào Align (Căn chỉnh) để khởi chạy quá trình căn chỉnh mặt tự động. 

Nếu tìm thấy sự khác biệt giữa các dữ liệu liên kết đến chụp mặt đã chọn và dữ liệu khối tích 
hình ảnh bệnh nhân, một hộp thoại sẽ xuất hiện cho biết chi tiết về khối tích hình ảnh bệnh 
nhân và khuôn mặt đó. Sau khi bạn đã xem xét các thông tin này, nhấp vào Confirm (Xác 
nhận) để tiếp tục việc căn chỉnh, hoặc nhấn Cancel (Hủy) để chọn một khuôn mặt khác. 

CS 3D Imaging sẽ khởi chạy việc căn chỉnh tự động của khuôn mặt với khối tích hình ảnh 
bệnh nhân.

Nếu việc đăng ký tự động không thành công, bạn sẽ được trực tiếp chuyển đến “Truy cập 
Cửa sổ Điều chỉnh căn chỉnh”. 

Khi khuôn mặt được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân:

• Chụp mặt được căn chỉnh và khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong Màn 
hình Chế độ xem 3D.
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• Hình dáng mặt được hiển thị dưới dạng đường (màu mặc định là hồng) trong mỗi màn 
hình chế độ xem 2D.

• Khuôn mặt đó sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng Face Scan (Chụp mặt).

4 Kiểm tra xem việc căn chỉnh đã được thực hiện chính xác chưa bằng cách so sánh khuôn mặt 
bệnh nhân với khối tích hình ảnh bệnh nhân. “Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt thủ công”.

Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt
Bạn có thể điều chỉnh việc căn chỉnh tự động của chụp mặt bệnh nhân với khối tích hình ảnh bệnh 
nhân, nhằm tinh chỉnh kết quả dựa trên phân tích kỹ lưỡng các chi tiết vùng giải phẫu. 

Truy cập Cửa sổ Điều chỉnh căn chỉnh
Để điều chỉnh việc căn chỉnh tự động của khuôn mặt với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm 
theo các bước sau:

1 Trong bất kỳ tab không gian làm việc nào ngoài tab Review (Xem lại), trong ngăn Tools (Công 
cụ) của hộp công cụ, nhấp vào  và chọn Face Scan (Chụp mặt) trong danh sách thả xuống 
đối tượng.

2 Trong danh sách đối tượng, đối với khuôn mặt đã chọn, nhấp vào  để chỉnh sửa căn chỉnh 
tự động của khuôn mặt. 

Cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh căn chỉnh Chụp mặt) sẽ tự động mở ra.
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Trực quan hóa các điều chỉnh trong Màn hình Chế độ xem 3D
Khi bạn mở cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt), các trang 
tab sau có thể sử dụng được:

• Bán tự động: cho phép bạn điều chỉnh căn chỉnh khuôn mặt bệnh nhân một cách bán tự 
động bằng cách nhấp vào các đặc điểm khuôn mặt phù hợp trên hình ảnh Chụp mặt và 
trên ảnh khuôn mặt dựa trên khối tích hình ảnh bệnh nhân. “Điều chỉnh Căn chỉnh chụp 
mặt bán tự động”.

• Thủ công: cho phép bạn thực hiện điều chỉnh thủ công bằng cách kéo hoặc xoay mặt 
bệnh nhân trong màn hình chế độ xem 2D. “Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt thủ công”.

Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt bán tự động
Để điều chỉnh việc căn chỉnh Chụp mặt với khối tích hình ảnh bệnh nhân một cách bán tự động, 
hãy làm theo các bước sau:

1 Trong bất kỳ tab không gian làm việc nào ngoài tab Review (Xem lại), trong ngăn Tools (Công 
cụ) của hộp công cụ, nhấp vào  và chọn Face Scan (Chụp mặt) trong danh sách thả xuống 
đối tượng.

2 Trong danh sách đối tượng Face Scan (Chụp mặt), chọn đối tượng Face Scan (Chụp mặt) và 

nhấp vào .

3 Trong cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt), nhấp vào tab 
Semi automatic (Bán tự động).

Các đối tượng chỉnh sửa sẽ được hiển thị trong màn hình chế độ xem sau:

• Bên trái: Hình biểu diễn đơn sắc của khuôn mặt bệnh nhân dựa trên khối tích hình ảnh 
bệnh nhân. 

• Bên phải: Đối tượng Chụp mặt.
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4 Để xác định ngưỡng của da, hãy điều chỉnh mật độ bằng cách di chuyển thanh trượt ngưỡng. 
Sau đó thêm vào tối thiểu 3 điểm phổ biến trên khuôn mặt. 

5 Rồi nhấp vào một đặc điểm giống nhau trong mỗi màn hình chế độ xem để chỉ báo rằng chúng 
cần được so khớp. 

Các điểm mà bạn nhấp vào sẽ được đánh dấu bằng các hình cầu có màu giống nhau. Ví dụ, 
trước tiên nhấp vào đầu mũi trong màn hình chế độ xem Chụp mặt, và sau đó nhấp vào đầu 
mũi trong màn hình chế độ xem dựa trên khối tích hình ảnh bệnh nhân:

6 Tiếp tục đánh dấu các điểm giống hệt nhau.

Bạn phải đánh dấu tối thiểu là ba và tối đa là tám điểm. 

7 Nhấp vào Align (Căn chỉnh).

CS 3D Imaging sẽ khởi chạy việc điều chỉnh Chụp mặt bán tự động: 

Khi căn chỉnh lại xong, khuôn mặt và khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong Màn 
hình Chế độ xem 3D.

Chú ý: Có thể nhấp trái vào các đánh dấu không đúng chỗ và chuyển đến 
vị trí thích hợp.
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Sửa đổi Cài đặt Độ mờ trong Màn hình Chế độ xem 3D

Để sửa đổi độ mờ của khối tích ảnh bệnh nhân mà Chụp mặt đã được so khớp với, trong ngăn 
bên phải dưới cùng của cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh mẫu), hãy 
nhấp và kéo thanh điều chỉnh dạng trượt. 

Cài đặt độ mờ của khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị động trong Màn hình Chế độ 
xem 3D.

Bạn có thể điều chỉnh độ mờ của khuôn mặt bệnh nhân theo cùng một cách bằng cách kéo cái 
thấp hơn trong số hai bộ điều chỉnh trượt.

Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt thủ công
Để điều chỉnh thủ công việc căn chỉnh Face Scan (Chụp mặt) với khối tích hình ảnh bệnh nhân, 
hãy làm theo các bước sau:

1 Trong bất kỳ tab không gian làm việc nào ngoài tab Review (Xem lại), trong ngăn Tools (Công 
cụ) của hộp công cụ, nhấp vào  và chọn Face Scan (Chụp mặt) trong danh sách thả xuống 
đối tượng.

2 Trong danh sách đối tượng Face Scan (Chụp mặt), chọn đối tượng Face Scan (Chụp mặt) và 

nhấp vào .

3 Trong cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt), nhấp vào tab 
Manual (Thủ công).

Các đối tượng chỉnh sửa sẽ được hiển thị trong màn hình chế độ xem sau: 

•  Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang)

•  Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang)

•  Sagittal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng dọc)

4 Để di chuyển Face Scan (Chụp mặt), trong màn hình chế độ xem hãy chọn viền đối tượng 
của Chụp mặt, hoặc một trong các núm điều khiển trái và phải hoặc lên và xuống, và kéo 
để di chuyển nó đến vị trí mới. 

Các núm điều khiển này sẽ cho phép các chuyển động bị ràng buộc (trái và phải hoặc lên và 
xuống), nhằm đảm bảo độ chính xác cao hơn khi tái định vị một đối tượng Chụp mặt.

Mẹo: Trên tab Manual (Thủ công) trong cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh 
Căn chỉnh chụp mặt), độ mờ của khuôn mặt bệnh nhân và khối tích hình ảnh bệnh nhân 
trong Màn hình Chế độ xem 3D được cài ở 50% theo mặc định. Bạn có thể sửa đổi các cài 
đặt này để làm nổi bật hơn nữa vị trí tương đối của khuôn mặt bệnh nhân và khối tích hình 
ảnh bệnh nhân.

Chú ý: Bạn không thể điều chỉnh việc căn chỉnh tự động trực tiếp trong 
Màn hình Chế độ xem 3D. 
Màn hình Chế độ xem 3D được thiết kế để hỗ trợ trực quan trong khi 
thực hiện các điều chỉnh đối với căn chỉnh Chụp mặt.
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5 Để di chuyển một đối tượng mà không bị bất kỳ hạn chế theo hướng nào, hãy nhấp vào núm 
điều khiển đa hướng.

6 Để xoay một đối tượng, chọn núm điều khiển xoay và kéo trục tới vị trí mới. 

7 Để hoàn tất việc tái định vị Face Scan (Chụp mặt), hãy nhả đối tượng.

8 Khi bạn đã hoàn tất việc thực hiện Matching Refinements (So khớp tinh chỉnh):

• Nhấp vào OK để xác nhận các sửa đổi và đóng cửa sổ Adjust a Face Scan alignment 
(Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt).

• Nhấp vào Cancel (Hủy) để hủy bỏ các sửa đổi đã làm và chưa lưu trong cửa sổ Adjust a 
Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt).

Chú ý: Sử dụng tính năng điều chỉnh này đòi hỏi phải đặc biệt cẩn thận. Để 
hoàn tác các điều chỉnh thủ công hãy xem "Hoàn tác Điều chỉnh Chụp mặt thủ 
công".

Bạn có thể kéo xoay núm điều khiển ra phía 
ngoài, nhằm tăng độ chính xác của việc điều 
chỉnh. 
Khi bạn xoay Chụp mặt, góc xoay sẽ được 
hiển thị theo thời gian thực.
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Hoàn tác Điều chỉnh Chụp mặt thủ công
Bạn có thể hoàn tác thủ công các điều chỉnh cho căn chỉnh khuôn mặt tự động trên tab Manual 
(Thủ công) của cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt).

Để hoàn tác một điều chỉnh căn chỉnh Chụp mặt, trong panen cấu hình bên hông  
trên tab Manual (Thủ công) của cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh căn chỉnh 

Chụp mặt), nhấp vào . Điều chỉnh cuối cùng được thực hiện trong cửa sổ Adjust a Face 
Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt) sẽ được hoàn tác.

Bạn có thể hoàn tác các sửa đổi trước đó bằng cách nhấn tiếp nữa lên . 

Mỗi sửa đổi trước đó sẽ được hoàn tác với mỗi lần nhấp chuột.

Làm lại Điều chỉnh Chụp mặt thủ công
Bạn có thể làm lại thủ công các điều chỉnh cho căn chỉnh khuôn mặt tự động trên tab Manual (Thủ 
công) của cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt).

Để làm lại một điều chỉnh căn chỉnh Face Scan (Chụp mặt), trong panen cấu hình bên hông 

 trên tab Manual (Thủ công) của cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều 

chỉnh căn chỉnh Chụp mặt), nhấp vào . Điều chỉnh cuối cùng được hoàn tác trong cửa sổ 
Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt) sẽ được làm lại.

Bạn có thể làm lại từng điều chỉnh hoàn tác trước đó bằng cách tiếp tục nhấp lên  theo số lần 
cần thiết. Mỗi điều chỉnh được hoàn tác sẽ được làm lại bằng một lần nhấp chuột.

Đặt lại Căn chỉnh chụp mặt bán tự động
Bạn có thể thiết lập lại việc căn chỉnh khuôn mặt tự động mà đã áp dụng các điều chỉnh thủ công 
trong cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt). Thao tác này sẽ 
loại bỏ mọi điều chỉnh thủ công được áp dụng và đưa việc căn chỉnh khuôn mặt tự động về trạng 
thái ban đầu của nó.

Trong panen cấu hình  trên tab Manual (Thủ công) của cửa sổ Adjust a Face 

Scan alignment (Điều chỉnh căn chỉnh Chụp mặt), nhấp vào .

Tất cả điều chỉnh thủ công được áp dụng trong cửa sổ Adjust a Face Scan alignment (Điều 
chỉnh Căn chỉnh chụp mặt) sẽ được loại bỏ, và việc căn chỉnh khuôn mặt tự động sẽ quay về trạng 
thái ban đầu của nó.

Chú ý: Chức năng Undo (Hoàn tác) có tính chất duy trì; nếu bạn rời khỏi cửa sổ 
Adjust a Face Scan alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt) và quay lại, bạn 
vẫn có thể hoàn tác các sửa đổi đã được xác nhận và lưu trong phiên làm việc 
trước đó.
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Xuất một Điều chỉnh Căn chỉnh chụp mặt
Bạn có thể xuất việc căn chỉnh Face Scan (Chụp mặt) với một khối tích hình ảnh bệnh nhân sang 
một ứng dụng phần mềm phẫu thuật có chỉ dẫn của bên thứ ba. 

Quản lý Chụp mặt bằng Danh sách đối tượng
Chụp mặt được căn chỉnh với các khối tích ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong danh sách đối 
tượng trong ngăn Tools (Công cụ) trên mỗi tab không gian làm việc khác với tab Review (Xem lại).

Bạn có thể quản lý và định cấu hình các tùy chọn cho các lần Chụp mặt hiện có.

Hiện và ẩn các Chụp mặt
Để hiện/ẩn Face Scan (Chụp mặt), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong bất kỳ tab không gian làm việc nào ngoài tab Review (Xem lại), trong danh sách đối 
tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào  để mở danh sách thả xuống và chọn Face Scan 
(Chụp mặt). 

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị thanh thông tin của Chụp mặt được căn chỉnh với khối tích 
hình ảnh bệnh nhân:

2 Trong danh sách Face Scans (Chụp mặt), nhấp vào biểu tượng mong muốn như sau. 

• Nhấp vào  để ẩn một Chụp mặt. 

• Nhấp vào  để hiện một Chụp mặt bị ẩn. Chụp mặt đã chọn sẽ bị ẩn đi hoặc được hiển 
thị trong khối tích đó.

Định cấu hình Tùy chọn màu cho Chụp mặt (Hiển thị 2D)
Màu sắc của viền đối tượng Chụp mặt sẽ được hiển thị theo mặc định bằng màu hồng trong màn 
hình chế độ xem 2D MPR. Có thể tùy chỉnh màu này cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

Để thay đổi màu sắc đường viền đối tượng Chụp mặt 2D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên bất kỳ tab không gian làm việc nào khác với tab Review (Xem lại), trong danh sách đối 
tượng ở ngăn Toos (Công cụ), nhấp vào  để mở danh sách thả xuống và chọn Face Scan 
(Chụp mặt). 

Panen cấu hình Face Scan (Chụp mặt) chứa thanh thông tin của mỗi đối tượng Chụp mặt sẽ 
được hiển thị.

2 Nhấp vào biểu tượng hình vuông trong thanh thông tin Chụp mặt như hình.
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Thao tác này sẽ mở hộp thoại Color selector (Bộ chọn màu).

3 Chọn màu theo ý bạn và nhấp vào OK. 

Xóa một Chụp mặt
Để xóa một Chụp mặt đã được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các 
bước sau:

1 Trên bất kỳ tab không gian làm việc nào khác với tab Review (Xem lại), trong danh sách đối 
tượng ở ngăn Toos (Công cụ), nhấp vào  để mở danh sách thả xuống và chọn Face Scan 
(Chụp mặt). 

Danh sách đối tượng hiển thị một danh sách các lần Chụp mặt hiện có.

2 Trong danh sách Face Scan (Chụp mặt), nhấp vào  trong thanh thông tin Chụp mặt bạn 
muốn xóa. 

Chụp mặt đó sẽ bị xóa và biến mất khỏi màn hình chế độ xem của tất cả các tab không gian 
làm việc.

Mẹo: Các tùy chọn màu sắc cho CS 3D Imaging có thể được tùy chỉnh 
trong “Tùy chọn màu”.

Chú ý: Xóa một Chụp mặt sẽ chỉ xóa nó khỏi khối tích hình ảnh bệnh nhân và màn 
hình chế độ xem của tab không gian làm việc tương ứng. Bản thân Chụp mặt đó 
không bị xóa.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 117

7 Căn chỉnh Mẫu với Khối tích

Phần mềm CS 3D Imaging có mô-đun Automatic Model Alignment (Tự động Căn chỉnh mẫu) 
tích hợp dễ dàng vào luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình (PDIP) của bạn, 
nhằm tăng cường việc lập kết hoạch đặt mão răng và implant ảo.

CS 3D Imaging Automatic Model Alignment (Tự động Căn chỉnh mẫu) cung cấp:

• Tự động căn chỉnh mẫu với một khối tích hình ảnh bệnh nhân

• Các công cụ dễ sử dụng để điều chỉnh thủ công việc căn chỉnh mẫu tự động

Trước khi bắt đầu
Trước khi căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Chụp quét X-quang 3D Trường ngắm bằng cách sử dụng thiết bị CBCT của các hệ thống 
Carestream Dental (Dòng sản phẩm CS 8200 3D & CS 9600). Để biết Trường ngắm được 
khuyến cáo, hãy xem “Sử dụng Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình”.

2 Lấy dấu ấn kỹ thuật số 3D của vòm răng miệng bệnh nhân bằng cách dùng thiết bị CBCT 
Carestream Dental (Dòng sản phẩm CS 8200 3D & CS 9600) hoặc máy quét nội miệng CS, 
hoặc dùng dấu ấn kỹ thuật số 3D đã nhập trước đó từ phần mềm CS Imaging 8.

3 Mở khối tích hình ảnh bệnh nhân trong CS 3D Imaging, và trong tab Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong) hãy vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng miệng.

Sử dụng Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình
Trước khi so khớp một Mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân, đảm bảo rằng bạn đã thực hiện 
những điều sau:

1 Chụp quét X-quang 3D vùng quan tâm bằng cách sử dụng thiết bị CBCT Carestream Dental 
(Dòng sản phẩm CS 8200 3D & CS 9600). Các thiết bị CBCT Carestream Dental sau đây và 
Trường ngắm (FoV) được thích ứng đặc biệt cho việc sử dụng này:

Thực hiện một đánh giá thông thường về vùng quan tâm và các phép đo cần thiết.

Thiết bị CBCT 
Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D

Trường ngắm (Hàm)
hàm 8x8, 12x10, 10x10 16*10 - 
xương hàm dưới và xương hàm 
trên 8x5, 12x5, 10x5

hàm 8x9 (or 8x8), 12x10, 10x10 - 
xương hàm dưới và xương hàm 
trên 8x5, 12x5, 10x5

Trường ngắm (Đầu) 16*12, 16*17, 16*10, 12*10 Không áp dụng

Chế độ Chụp phim LD STD HR LD STD HR

Quan trọng: Trong quá trình chụp, đảm bảo rằng bệnh nhân không đóng 
miệng. Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng thiết bị CBCT. 
Để tạo thuận lợi cho việc đăng ký dữ liệu, hãy yêu cầu bệnh nhân phải dùng 
dụng cụ chắn răng 3D thích hợp trong quá trình chụp X-quang.
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2 Để lấy dấu ấn kỹ thuật số 3D của vòm răng miệng bệnh nhân, hãy làm một trong các thao tác 
sau:

• Tạo mô hình 3D từ một dấu ấn thông thường (bằng silicon hoặc hỗn hống) thu được bằng 
mô-đun chụp phim đối tượng 3D của Thiết bị CBCT Carestream Dental.

• Lấy dấu ấn kỹ thuật số nội miệng bằng máy chụp quét CS 3700 hoặc CS 3800 IO.

3 Mở khối tích hình ảnh bệnh nhân trong CS 3D Imaging.

4 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) hãy vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng 
miệng. Xem mục “Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng miệng”.

Căn chỉnh Mẫu với Khối tích hình ảnh bệnh nhân

Để căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, 

nhấp vào  để chọn một mẫu nhằm căn chỉnh phù hợp với khối tích hình ảnh bệnh nhân 
của bạn. 

Cửa sổ Patient Models (Mẫu bệnh nhân) mở ra và các mẫu có sẵn sẽ được hiển thị trong 
ngăn bên hông cửa sổ Patient Models (Mẫu bệnh nhân), sắp xếp theo ngày. 
Bạn có thể rê chuột lên một mẫu để hiển thị các thông tin sau:

• Loại chụp phim (Chỉnh nha, Phục hồi, Implant)

Quan trọng: Chỉ sử dụng được kết xuất màu HD với các mẫu 3D có được 
bằng chụp quét nội miệng.

Chú ý: Có thể sử dụng các chế độ chụp phim sau đây để tiến hành lấy dấu 
ấn kỹ thuật số thích ứng với luồng công việc PDIP:
• Chỉnh nha
• Phục hồi
• Implant

Chú ý: Khuyến cáo bạn nên vẽ một đường 
theo vết dọc theo vòm răng miệng trước khi 
căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh 
nhân.
Để làm vậy, hãy mở khối tích hình ảnh bệnh 
nhân trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong) và vẽ đường theo vết dọc theo vòm 
răng miệng.
Reconstructed Panoramic View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) và 
Oblique Coronal Slice View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) sẽ 
thấy được khi bạn bắt đầu vẽ đường theo vết 
dọc theo vòm răng miệng.
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• Thiết bị (CS 3500, CS 3600, CS 9300/9300 Select, CS 3700, CS 3800, CS 8100 3D, 
CS 9600, CS 8200 3D, bao gồm các đối thủ cạnh tranh về máy quét nội miệng...)

• Thông tin vùng chụp quét nếu có.

2 Lựa chọn tùy chọn căn chỉnh mẫu của bạn với khối tích đó, hoặc là Open mouth (Mở miệng) 
(nếu khối tích của bệnh nhân đã được chụp lại khi mở miệng) hoặc Occlusion (Đóng miệng) 
(nếu muốn kết hợp mẫu với khối tích bệnh nhân được thực hiện khi đóng miệng). 

3 Chọn mẫu cần căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân theo Xương hàm trên hoặc Xương 
hàm dưới. 

4 Để căn chỉnh cả hai mẫu Xương hàm dưới và Xương hàm trên khi Đóng miệng trên Khối tích 
bệnh nhân được thực hiện ở Open mouth (Mở miệng), hãy chọn tùy chọn ở góc dưới cùng 
bên trái:

5 Nhấp vào Align (Căn chỉnh) để khởi chạy quá trình căn chỉnh mẫu tự động. 

CS 3D Imaging sẽ khởi chạy việc căn chỉnh tự động của mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân.

Khi mẫu được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân:

• Mẫu được căn chỉnh và khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong Màn hình 
Chế độ xem 3D.

• Đường viền nơi mô mềm của Mẫu giao với các mặt phẳng lát cắt sẽ được hiển thị dưới 
dạng đường (màu mặc định là xanh lá cây) trong màn hình chế độ xem sau:

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

• Reconstructed Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) 
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• Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
(Mặt cắt ngang) 

• Mẫu đó sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng Model (Mẫu).

6 Kiểm tra xem việc căn chỉnh đã được thực hiện chính xác chưa bằng cách so sánh răng bệnh 
nhân với mẫu. Xem mục “Điều chỉnh căn chỉnh mẫu”.

Căn chỉnh mẫu thủ công
Bạn có thể điều chỉnh việc căn chỉnh mẫu bằng các dấu mốc với khối tích hình ảnh bệnh nhân, 
nhằm tinh chỉnh kết quả dựa trên phân tích kỹ lưỡng các chi tiết vùng giải phẫu. 

Các công cụ ảo được đưa ra bởi CS 3D Imaging nhằm mục đích tăng cường và đơn giản hóa 
việc phục hồi bằng implant chống đỡ. Tuy nhiên, không có thuật toán nào có thể thay thế được 
kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ nha khoa.



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 121

Truy cập Cửa sổ Điều chỉnh căn chỉnh bán tự động

Để điều chỉnh thủ công việc căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các 
bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), ở ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, 
nhấp vào  và chọn Model (Mẫu) trong danh sách thả xuống đối tượng.

2 Trong danh sách đối tượng, đối với mẫu đã chọn, nhấp vào  để chỉnh sửa căn chỉnh mẫu 
bán tự động. 

Cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu) sẽ tự động mở ra.

3 Điều chỉnh thanh trượt phân đoạn để sửa đổi ngưỡng của mẫu, và cần biết rằng bất kỳ dấu 
mốc nào được đặt trước khi di chuyển thanh trượt đều sẽ bị hủy bỏ. 



122

4 Để căn chỉnh một cách chính xác mẫu, hãy đặt tối thiểu 3 dấu mốc (tối đa 8) cần thiết để tái 
căn chỉnh và nhấp vào, Align (Căn chỉnh). 

Căn chỉnh Mẫu sáp bệnh nhân
Để căn chỉnh thiết kế mẫu sáp với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), ở ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, 

nhấp vào  để chọn thiết kế mẫu sáp phù hợp với khối tích hình ảnh bệnh nhân của bạn. 

Cửa sổ Waxup (Mẫu sáp) mở ra và các thiết kế mẫu sáp có sẵn sẽ được hiển thị trong ngăn bên 
hông cửa sổ, sắp xếp theo ngày. 

2 Trong danh sách thiết kế mẫu sáp được hiển thị trong ngăn bên hông Waxup (Mẫu sáp), chọn 
thiết kế phù hợp với khối tích hình ảnh bệnh nhân và nhấp vào Align (Căn chỉnh). 

3 Chọn thiết kế mẫu sáp để liên kết bằng cách nhấp vào một trong những vùng màu cụ thể theo 
chỉ định của khu vực hình tròn thể hiện dưới đây. Để phân biệt thiết kế dễ dàng, hãy chọn màu 
sắc khác nhau cho mỗi thiết kế.
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4 Sau khi nhấp vào vùng xanh lá, có thể cần hiệu chỉnh, vì vậy hãy nhấp vào  trong thanh 
công cụ. 

Sau khi đã tiến hành các điều chỉnh hợp lý, nhấp vào Ok. 

Trực quan hóa các điều chỉnh trong Màn hình Chế độ xem 3D
Khi bạn mở cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu):

• Mẫu được căn chỉnh và khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong Màn hình 
Chế độ xem 3D

• Đường viền nơi mô mềm của mẫu giao với các mặt phẳng lát cắt sẽ được hiển thị dưới 
dạng đường (màu mặc định là xanh lá cây) trong màn hình chế độ xem sau:

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

• Reconstructed Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) 
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• Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
(Mặt cắt ngang) 

Sửa đổi Cài đặt Độ mờ trong Màn hình Chế độ xem 3D

Để sửa đổi độ mờ của khối tích hình ảnh bệnh nhân mà Mẫu đã được so khớp với, trong ngăn 
bên trái của cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh mẫu), hãy nhấp và kéo 
thanh điều chỉnh dạng trượt. 

Cài đặt độ mờ của khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị động trong Màn hình Chế độ 
xem 3D.

Điều chỉnh căn chỉnh mẫu
Để điều chỉnh thủ công việc căn chỉnh mẫu tự động với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm 
theo các bước sau:

1 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), ở ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, 
nhấp vào  và chọn Model (Mẫu) trong danh sách thả xuống đối tượng.

2 Trong danh sách đối tượng Model (Mẫu), hãy chọn một mẫu và nhấp vào .

Cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu) sẽ mở ra với chế độ Select 
(Chọn) được tự động kích hoạt, và các đối tượng chỉnh sửa sẽ được hiển thị trong màn hình 
chế độ xem sau: 

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

• Reconstructed Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) 

Chú ý: Bạn không thể điều chỉnh việc căn chỉnh tự động trực tiếp trong 
Màn hình Chế độ xem 3D. 
Màn hình Chế độ xem 3D cho phép bạn trực quan hóa các điều chỉnh 
thực hiện cho việc căn chỉnh tự động. 

Mẹo: Nếu bạn di chuyển mẫu nó có thể biến mất khỏi tầm nhìn trong các Màn 

hình Chế độ xem khác. Nếu điều này xảy ra hãy nhấp vào  trong ngăn bên 
hông để thiết lập lại mẫu đó về vị trí ban đầu của nó.

Mẹo: Trong cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh mẫu), độ mờ của Màn 
hình Chế độ xem 3D được cài ở 50% theo mặc định. Bạn có thể sửa đổi cài đặt này để làm 
nổi bật hơn nữa vị trí tương đối của mẫu và khối tích hình ảnh của bệnh nhân.
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• Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
(Mặt cắt ngang)  

3 Để di chuyển một đối tượng, trong màn hình chế độ xem hãy chọn viền đối tượng của mẫu, 
hoặc một trong các núm điều khiển trái và phải hoặc lên và xuống, và kéo để di chuyển nó 
đến vị trí mới. 

Các núm điều khiển này sẽ cho phép các chuyển động bị ràng buộc (trái và phải hoặc lên và 
xuống), nhằm đảm bảo độ chính xác cao hơn khi tái định vị một mẫu.

4 Để di chuyển một đối tượng mà không bị bất kỳ hạn chế theo hướng nào, hãy nhấp vào núm 
điều khiển đa hướng.

5 Để xoay một đối tượng, chọn núm điều khiển xoay và kéo trục tới vị trí mới. 

6 Để hoàn tất việc tái định vị mẫu, hãy nhả đối tượng.

7 Khi bạn đã hoàn tất việc thực hiện Matching Refinements (So khớp tinh chỉnh):

• Nhấp vào OK để xác nhận các sửa đổi và đóng cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều 
chỉnh căn chỉnh mẫu).

• Nhấp vào Cancel (Hủy) để hủy bỏ các sửa đổi đã làm và chưa lưu trong cửa sổ Adjust a 
Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu).

Chú ý: Bạn không thể điều chỉnh việc căn chỉnh tự động trực tiếp trong 
Màn hình Chế độ xem 3D. 
Màn hình Chế độ xem 3D được thiết kế để hỗ trợ trực quan trong khi 
thực hiện các điều chỉnh đối với căn chỉnh mẫu.

Chú ý: Sử dụng tính năng điều chỉnh này đòi hỏi phải đặc biệt cẩn thận. Để 
hoàn tác các điều chỉnh thủ công hãy xem “Hoàn tác Điều chỉnh mẫu”.

Mẹo: Bạn có thể kéo xoay núm điều khiển 
ra phía ngoài, nhằm tăng độ chính xác của 
việc điều chỉnh. 
Khi bạn xoay mẫu, góc xoay sẽ được hiển 
thị theo thời gian thực.
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Hoàn tác Điều chỉnh mẫu
Bạn có thể hoàn tác các điều chỉnh đã thực hiện cho căn chỉnh mẫu tự động trong cửa sổ Adjust 
a Model alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu).

Để hoàn tác một điều chỉnh căn chỉnh mẫu, trong panen cấu hình bên hông  

của cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu), nhấp vào . Điều chỉnh 
cuối cùng được thực hiện trong cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu) sẽ 
được hoàn tác.

Bạn có thể hoàn tác các sửa đổi trước đó bằng cách nhấn tiếp nữa lên . 

Mỗi sửa đổi trước đó sẽ được hoàn tác với mỗi lần nhấp chuột.

Làm lại Điều chỉnh mẫu
Bạn có thể làm lại các điều chỉnh đã thực hiện cho căn chỉnh mẫu tự động trong cửa sổ Adjust a 
Model alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu).

Để làm lại một điều chỉnh căn chỉnh mẫu, trong panen cấu hình bên hông của 

cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu), nhấp vào . Điều chỉnh cuối 
cùng được hoàn tác trong cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu) sẽ 
được làm lại.

Bạn có thể làm lại từng điều chỉnh hoàn tác trước đó bằng cách tiếp tục nhấp lên  theo số lần 
cần thiết. Mỗi điều chỉnh được hoàn tác sẽ được làm lại bằng một lần nhấp chuột.

Đặt lại một Căn chỉnh mẫu tự động
Bạn có thể thiết lập lại việc căn chỉnh mẫu tự động mà đã áp dụng các điều chỉnh thủ công trong 
cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu). Thao tác này sẽ loại bỏ mọi điều 
chỉnh thủ công được áp dụng và đưa việc căn chỉnh mẫu tự động về trạng thái ban đầu của nó.

Trong panen cấu hình  của cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn 

chỉnh mẫu), nhấp vào .

Tất cả điều chỉnh thủ công được áp dụng trong cửa sổ Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh 
căn chỉnh mẫu) sẽ được loại bỏ, và việc căn chỉnh mẫu tự động sẽ quay về trạng thái ban đầu của 
nó.

Chú ý: Chức năng Undo (Hoàn tác) có tính chất duy trì; nếu bạn rời khỏi cửa sổ 
Adjust a Model Alignment (Điều chỉnh căn chỉnh mẫu) và quay lại, bạn vẫn có thể 
hoàn tác các sửa đổi đã được xác nhận và lưu trong phiên làm việc trước đó.
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Xuất một Căn chỉnh mẫu
Bạn có thể xuất việc căn chỉnh mẫu với một khối tích hình ảnh bệnh nhân sang một ứng dụng 
phần mềm phẫu thuật có chỉ dẫn của bên thứ ba. 

Quản lý các mẫu bằng Danh sách đối tượng mẫu
Các mẫu được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ được hiển thị trong danh sách đối 
tượng ở hộp công cụ Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

Bạn có thể quản lý và định cấu hình các tùy chọn cho các mẫu hiện có.

Hiện và ẩn các mẫu
Để hiện/ẩn một Mẫu, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng ở tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) ngăn Tools (Công cụ), 
nhấp vào  để mở danh sách thả xuống và chọn Model (Mẫu). 

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị thanh thông tin của mẫu được căn chỉnh với khối tích hình 
ảnh bệnh nhân (xương hàm trên và/hoặc xương hàm dưới).

2 Trong danh sách Models (Mẫu), nhấp vào biểu tượng mong muốn như sau. 

Nhấp vào  để ẩn một mẫu. 

Nhấp vào  để hiện một mẫu bị ẩn. Mẫu đã chọn sẽ bị ẩn đi hoặc được hiển thị trong khối 
tích đó.

Để ẩn/hiện tất cả các mẫu trong khối tích, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng, nhấp vào danh sách thả xuống và chọn Model (Mẫu). 

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các mẫu trong khối tích.

2 Trong phần Model (Mẫu) của danh sách đối tượng, nhấp vào biểu tượng chuyển đổi hiện/ẩn 
 ở trên đầu panen. 

Tất cả các mẫu sẽ được ẩn hoặc hiển thị trong màn hình chế độ xem của tab Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong) cho khối tích đó.
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Định cấu hình Tùy chọn màu cho Mẫu (Hiển thị 2D)
Màu sắc của viền đối tượng mẫu sẽ được hiển thị theo mặc định bằng màu xanh lá trong màn 
hình chế độ xem 2D MPR. Có thể tùy chỉnh màu này cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

Để thay đổi màu sắc đường viền đối tượng mẫu 2D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào 
 để mở danh sách thả xuống và chọn Model (Mẫu). 

Panen cấu hình Model (Mẫu) chứa thanh thông tin của mỗi mẫu được hiển thị.

2 Nhấp vào biểu tượng hình vuông trong thanh thông tin mẫu như hình.

Thao tác này sẽ mở hộp thoại Color selector (Bộ chọn màu).

3 Chọn màu theo ý bạn và nhấp vào OK. 

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

• Reconstructed Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) 

• Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
(Mặt cắt ngang) 

Xóa một mẫu
Để xóa một mẫu đã được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) ngăn Tools (Công cụ), 
nhấp vào  để mở danh sách thả xuống và chọn Model (Mẫu). 

Danh sách đối tượng hiển thị một danh sách các mẫu hiện có.

2 Trong danh sách Model (Mẫu), nhấp vào  trong thanh thông tin về mẫu bạn muốn xóa. 

Mẹo: Các tùy chọn màu sắc cho CS 3D Imaging có thể được tùy chỉnh 
trong “Tùy chọn màu”.

Chú ý: Sửa đổi các tùy chọn về màu sắc 2D cho các mẫu được chụp bằng thiết bị 
quét CBCT sẽ làm thay đổi màu sắc của mẫu trong Màn hình Chế độ xem 3D.
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Mẫu đó sẽ bị xóa và biến mất khỏi màn hình chế độ xem của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong).

Xóa tất cả mẫu cho một khối tích hình ảnh bệnh nhân

Để xóa tất cả các mẫu được liệt kê cho một khối tích hình ảnh bệnh nhân, nhấp vào  ở trên đầu 
danh sách Model (Mẫu).

Tất cả các mẫu được căn chỉnh với khối tích hình ảnh bệnh nhân sẽ bị xóa (xương hàm trên và 
xương hàm dưới) và biến mất khỏi màn hình chế độ xem của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong).

Được tích hợp vào trong luồng công việc Lập kế hoạch đặt 
Implant phục hình của bạn, các dữ liệu mô mềm của mẫu kỹ thuật 
số này có thể dùng để tăng cường việc phục hồi bằng implant 
chống đỡ. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem “Luồng công việc Lập kế hoạch đặt 
Implant phục hình”.

Chú ý: Xóa một mẫu sẽ chỉ xóa nó khỏi khối tích hình ảnh bệnh nhân và màn hình 
chế độ xem của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) tương ứng. Bản thân mẫu 
đó không bị xóa.

Quan trọng: Đảm bảo bạn muốn tiếp tục trước khi nhấp vào . Sẽ không có 
thông báo xác nhận nào và không thể hoàn tác được.
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8 Làm việc với Mão răng

Sử dụng Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình
CS 3D Imaging hỗ trợ Lập kế hoạch đặt Implant phục hình (PDIP).

Bằng cách kết hợp dữ liệu mô mềm có thể thấy được của mẫu đã số hóa với khối tích chụp 
X-quang của bệnh nhân, thông qua Mô-đun Model Alignment (Điều chỉnh Căn chỉnh) tự động, và 
bằng cách xem xét đến việc định vị sau cùng của mão răng (Dạng phục hình) ở phần đầu của quá 
trình hoạch định Implant, CS 3D Imaging cải thiện đáng kể vị trí của cấy ghép và đơn giản hóa 
cấy ghép được hỗ trợ phục hồi.

Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình

Sử dụng Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình
Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình liên quan đến các bước sau:

1 Chụp quét X-quang 3D Trường ngắm bằng cách sử dụng thiết bị CBCT Carestream Dental 
(Dòng sản phẩm CS 8200 3D & CS 9600). 

Các thiết bị CBCT Carestream Dental sau đây và Trường ngắm (FoV) được thích ứng đặc 
biệt cho việc sử dụng này.

Căn chỉnh Mẫu kỹ thuật số với khối tích chụp X-quang bệnh nhân (Được khuyên dùng)
Xem mục “Căn chỉnh Mẫu với Khối tích”.

Đặt một mão răng 
Xem mục “Đặt một Mão răng”.

Đặt một Implant 
Xem mục: 
“Làm việc với Implant”. 
“Đặt một Implant”.

Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant 
Xem mục “Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.
hoặc
Xuất các bộ dữ liệu cho phần mềm bên thứ 3 như một phần trong luồng công việc phẫu 
thuật có chỉ dẫn

Thiết bị CBCT 
Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D

Trường ngắm (Hàm)
hàm 8x8, 12x10, 10x10 16*10 - 
xương hàm dưới và xương hàm 
trên 8x5, 12x5, 10x5

hàm 8x9 (or 8x8), 12x10, 10x10 - 
xương hàm dưới và xương hàm 
trên 8x5, 12x5, 10x5

Trường ngắm (Đầu) 16*12, 16*17, 16*10, 12*10 Không áp dụng

Chế độ Chụp phim LD STD HR LD STD HR
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Thực hiện một đánh giá thông thường về vùng quan tâm và các phép đo cần thiết.

2 Khuyến cáo bạn nên tạo một dấu ấn kỹ thuật số của vòm răng miệng bệnh nhân để tạo mẫu 
3D theo một trong những cách sau:

• Từ một dấu ấn thông thường (bằng silicon hoặc hỗn hống) thu được bằng mô-đun chụp 
phim Đối tượng 3D của Thiết bị CBCT Hệ thống Carestream Dental. Chụp quét Dấu ấn 
CBCT

• Bằng cách lấy dấu ấn kỹ thuật số nội miệng bằng máy chụp quét CS 3700 hoặc CS 3800 IO. 

Chú ý: Chức năng dựng hình màu các dấu ấn kỹ thuật số 3D trong CS 3D Imaging chỉ sử 
dụng được bằng cách dùng chụp phim IOS (Máy chụp nội-ngoại miệng). 

3 Mở khối tích hình ảnh bệnh nhân trong CS 3D Imaging, và trong tab Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong) hãy vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng miệng. Xem mục “Vẽ đường theo vết 
dọc Vòm răng miệng”.

4 Căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân. Xem mục “Căn chỉnh Mẫu với Khối tích”.

Sử dụng Thư viện Mão răng
CS 3D Imaging cho phép Lập kế hoạch đặt Implant phục hình (PDIP). Thao tác này được thực 
hiện qua tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

Trước khi bắt đầu
Trước khi sử dụng Thư viện Mão răng CS 3D Imaging, hãy làm theo các bước sau:

1 Chụp quét X-quang 3D vùng quan tâm bằng cách sử dụng thiết bị CBCT Carestream Dental 
(Dòng sản phẩm CS 8200 3D & CS 9600). 

2 Lấy dấu ấn kỹ thuật số (gọi tắt là mẫu) của vòm răng miệng bệnh nhân.

3 Mở khối tích hình ảnh bệnh nhân trong CS 3D Imaging, và trong tab Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong) hãy vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng miệng. Xem mục “Sử dụng Tab Cắt lát 
uốn cong”.

4 Căn chỉnh Mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân. Xem mục “Căn chỉnh Mẫu với Khối tích”.

Quan trọng: Trong quá trình chụp, đảm bảo rằng bệnh nhân không đóng 
miệng. Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng thiết bị CBCT. Để tạo thuận lợi cho 
việc đăng ký dữ liệu, hãy yêu cầu bệnh nhân phải dùng dụng cụ chắn răng 3D 
thích hợp trong quá trình chụp X-quang.
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Đặt một Mão răng
Để đặt mão răng trong khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Vẽ đường theo vết dọc theo vòm răng miệng. Xem mục “Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng 
miệng”.

2 Căn chỉnh mẫu với khối tích hình ảnh bệnh nhân (khuyên dùng). Xem mục “Căn chỉnh Mẫu 
với Khối tích”.

3 Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), vẽ một đường theo vết dọc theo vòm răng 
miệng của khối tích hình ảnh bệnh nhân, và căn chỉnh mẫu với khối tích (tùy chọn). 

4 Dựa trên phân tích về chi tiết vùng giải phẫu của bạn, hãy cẩn thận lựa chọn vị trí mão răng 
ban đầu, có xem xét đến:

• Dữ liệu về mô mềm của mẫu kỹ thuật số

• Vị trí và chiều cao của mão răng liền kề

Để chọn vị trí mão răng ban đầu, sử dụng các núm điều khiển mặt phẳng lát cắt  và  để 
điều chỉnh vị trí của mặt phẳng lát cắt ngang trong Reconstructed Panoramic View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) và Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang). 

Axial Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang) 

Reconstructed Panoramic (Trace) View 
Screen (Màn hình Chế độ xem (Đường 
theo vết) Toàn cảnh Tái tạo)

Oblique Coronal 
Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt Đứng 
ngang)

Chú ý: Biểu tượng Crown (Mão răng) chỉ có sẵn trên tab Curved Slicing (Cắt 
lát uốn cong), và sẽ bị hủy kích hoạt (đổi màu xám) cho đến khi đường theo 
vết đã được vẽ dọc theo vòm hàm.

Mẹo: Để tối ưu hóa việc đặt mão răng, khuyến cáo bạn nên thiết lập núm điều khiển dọc  
của mặt phẳng cắt ngang ở góc vuông trong Reconstructed Panoramic View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo), và thiết lập núm điều khiển ngang  có tham chiếu 
đến mặt phẳng đóng miệng và vị trí của các mão răng liền kề.
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5 Sau khi phân tích kỹ lưỡng các chi tiết vùng giải phẫu, và khi bạn đã hài lòng với việc lựa chọn 
vị trí tối ưu để đặt mão răng, trong hộp công cụ của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), 

nhấp vào  để chọn một mão răng từ thư viện mão răng. 

Cửa sổ Crown Selector (Bộ chọn mão răng) (A) sẽ được hiển thị. 

6 Trong cửa sổ Crown Selector (Bộ chọn mão răng), hãy chọn số hiệu mão răng phù hợp bằng 
cách nhấp vào hình ảnh tương ứng (B).

• Mão răng sẽ tự động được đặt ở vị trí do bạn xác định trước trong khối tích hình ảnh bệnh 
nhân (C).

• Mão răng sẽ xuất hiện trong danh sách Crown (Mão răng) của danh sách đối tượng.

Tái định vị mão răng
Có thể điều chỉnh thủ công vị trí mão răng được đưa vào tại tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong), bằng cách dùng các công cụ chỉnh sửa đối tượng được hiển thị trong các màn hình chế độ 
xem sau đây:

• Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang) 

• Reconstructed Panoramic View Screen (Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) 

A B C

Chú ý: CS 3D Imaging có thể hỗ trợ lên đến 8 vị trí đặt mão răng trong cùng một 
khối tích.
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• Oblique Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
(Mặt cắt ngang) 

Để tái định vị mão răng trong khối tích hình ảnh bệnh nhân, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Tools (Công cụ) trong hộp công cụ, nhấp vào .

2 Để di chuyển mão răng trong màn hình chế độ xem 2D hoặc 3D mà bạn chọn, hãy nhấp vào 

đối tượng đó bằng  rồi kéo để di chuyển nó đến vị trí mới.

3 Để xoay mão răng trong chế độ xem 2D: 

• chọn một điểm xoay bằng cách di chuột bên ngoài một trong các góc (A) và;

• nhấp chuột, kéo và thả để di chuyển đối tượng đến một vị trí mới (B). 

Ở chế độ xem 3D: 

• chọn hình tròn thích hợp để xoay mão răng theo hướng miệng/lưỡi hoặc vào giữa/ra xa, 
sau đó; 

• kéo & thả  để xoay đối tượng đến vị trí mong muốn.

Axial Slice View 
Screen (Màn hình 
Chế độ xem Lát cắt 
mặt cắt ngang) 

Reconstructed Panoramic (Trace) View 
Screen (Màn hình Chế độ xem (Đường 
theo vết) Toàn cảnh Tái tạo)

Oblique-Coronal 
Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ 
xem Lát cắt Đứng 
ngang)

A - 2D B - 2D 3D

A - 2D B - 2D 3D
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4 Để chỉnh kích cỡ mão răng trong chế độ xem 2D: 

• nhấp vào để chọn một trong các núm điều khiển góc (A) và; 

• kéo đối tượng (B) ra ngoài (+) hoặc vào trong (-). 

• Nhả chuột ra khi mão răng đạt kích thước mong muốn. 

Ở chế độ xem 3D:

• nhấp và chọn một trong 4 núm điều khiển góc  và; 

• kéo đối tượng ra ngoài hoặc vào trong, sau đó thả ra.

5 Để giãn hoặc bóp lại mão răng nhằm thích ứng hình dạng của nó với các tình trạng vùng giải 
phẫu, nhấp vào một trong các điểm nắm ở tâm của hai bên (A), và kéo đối tượng vào trong 
hoặc ra ngoài. Nhả chuột ra khi mão răng có hình dạng mong muốn; tùy chọn này không sử 
dụng được ở chế độ 3D.

Khi đặt một mão răng trong khối tích hình ảnh bệnh nhân, nó sẽ tự động xuất hiện trong danh 
sách đối tượng của hộp công cụ trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong). Xem mục “Sử dụng 
Tab Cắt lát uốn cong”.

Được tích hợp vào luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình , mão răng được đặt có 
thể dùng để dẫn hướng việc phục hồi bằng implant chống đỡ. Xem mục “Luồng công việc Lập kế 
hoạch đặt Implant phục hình”.

A - 2D B - 2D 3D

A B
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Quản lý Đối tượng mão răng
Khi bạn nhập một mão răng, nó sẽ được thêm vào danh sách đối tượng trong ngăn Tools (Công 
cụ) đã mở rộng trong hộp công cụ của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

Panen này cho phép bạn quản lý đầy đủ các đối tượng được thêm vào bằng các tính năng trong 
ngăn Tools (Công cụ).

Hiển thị Thông tin mão răng
Để hiển thị thông tin về mão răng, hãy làm theo các bước sau:

Hiện và ẩn các mão răng
Để hiện/ẩn một mão răng riêng biệt, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào danh sách thả xuống  và 
chọn Crowns (Mão răng).

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các mão răng trong khối tích.

2 Nhấp vào một biểu tượng mão răng riêng lẻ như sau:

• Nhấp vào  để ẩn một mão răng đang thấy.

• Nhấp vào  để hiện một mão răng bị ẩn.

Mão răng đã chọn sẽ bị ẩn đi hoặc được hiển thị lại trong khối tích đó.

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào 
danh sách thả xuống  và chọn Crowns (Mão răng).

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách các mão răng đã 
được đặt trong khối tích đó.

2 Nhấp vào  để tự động chỉnh mão răng đã chọn ở chính giữa 
mọi màn hình chế độ xem.

Oblique-Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt 
Đứng ngang), Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang) và Reconstructed Panoramic View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Toàn cảnh tái tạo) đều được tái định vị để điều 
chỉnh mão răng đã chọn nằm ở chính giữa.
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Để ẩn/hiện tất cả các mão răng trong khối tích, hãy làm theo các bước sau:

Thay thế một Mão răng
1 Để thay thế một mão răng hiện có, hãy làm theo các bước sau:Trong danh sách đối tượng ở 

ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào danh sách thả xuống  và chọn Crown (Mão răng).

Danh sách đối tượng này sẽ thể hiện các mão răng hiện có.

2 Trong phần Crowns (Mão răng) của danh sách đối tượng, nhấp vào biểu tượng bút chì cho 
mão răng bạn muốn thay thế.

Cửa sổ Crown Selector (Bộ chọn mão răng) sẽ xuất hiện, và mão răng bạn muốn thay thế sẽ 
được tô sáng.

3 Chọn mão răng mới mà bạn muốn dùng để thay thế cho mão răng đã chọn. 

4 Nhấp vào OK. 

Mão răng được thay thế trong màn hình chế độ xem của tab Curved Slicing (Cắt lát uốn 
cong). Có khả năng bạn sẽ phải định vị lại mão răng mới vừa thay thế.

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào 
danh sách thả xuống  và chọn Crowns (Mão răng).

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các 
mão răng trong khối tích.

2 Nhấp vào biểu tượng hiện/ẩn ở trên đầu panen.

• Nhấp vào  để ẩn tất cả mão răng đang thấy.

• Nhấp vào  để hiện tất cả mão răng bị ẩn.

Các mão răng sẽ bị ẩn đi hoặc được hiển thị lại trong khối tích đó.

Quan trọng: Chỉ có thể lựa chọn một mão răng thay thế từ các góc phần tư giống 
như mão răng ban đầu.
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Chỉnh sửa Tùy chọn màu sắc mão răng
Để thay đổi màu sắc của một mão răng riêng biệt, hãy làm theo các bước sau:

Xóa các Mão răng
Để xóa các mão răng, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào danh sách thả xuống  và 
chọn Crowns (Mão răng).

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách các mão răng hiện có trong khối tích.

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Nhấp vào  dọc theo mão răng riêng biệt mà bạn muốn xóa.

• Nhấp vào  ở trên đầu của phần Crown (Mão răng) để gỡ bỏ tất cả mão răng.

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), 
nhấp vào danh sách thả xuống  và chọn Crowns 
(Mão răng).

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách các mão 
răng hiện có.

2 Chọn một mão răng và nhấp vào  (màu mão răng 
hiện có). Cửa sổ lựa chọn Color (Màu) sẽ xuất hiện.

3 Chọn một Màu và nhấp vào OK. 

Mão răng đã đặt sẽ được hiển thị theo tùy chọn màu sắc 
được chọn.

Chú ý: Đảm bảo bạn muốn tiếp tục trước khi nhấp vào . Sẽ không có thông báo 
xác nhận nào và không thể hoàn tác được.
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9 Làm việc với Implant

Sử dụng Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình
CS 3D Imaging cho phép đặt implant như một phần trong luồng công việc Lập kế hoạch đặt 
Implant phục hình  (PDIP).

Bằng cách có xem xét đến việc định vị sau cùng của mão răng (Dạng phục hình) khi bắt đầu thủ 
thuật đặt implant, CS 3D Imaging cho phép bạn cải thiện đáng kể độ tin cậy và độ chính xác của 
việc lập kế hoạch đặt Implant.Xem mục “Luồng công việc Lập kế hoạch đặt Implant phục hình”.

Đặt một Implant
Trước khi bắt đầu

• Trước khi bạn đặt implant, chúng tôi khuyến cáo bạn nên làm như sau:

• Cài đặt các tùy chọn implant trong “Tùy chọn Implant”.

• Chọn các hệ thống implant ưa thích của bạn trong thư viện implant. Xem “Sử dụng 
Thư viện Implant”.

• Trong tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), hãy vẽ đường theo vết dọc vòm răng miệng 
(Xem mục “Vẽ đường theo vết dọc Vòm răng miệng”.), tạo một hình ảnh toàn cảnh tái tạo 
(Xem mục “Tạo một Hình ảnh Toàn cảnh Tái tạo”.) và định vị mặt phẳng cắt ngang của lát 

cắt đứng ngang nghiêng bằng cách dùng các núm điều khiển xanh dương . Xem “Di 
chuyển và Nghiêng các Mặt phẳng lát cắt trong Màn hình chế độ xem 2D MPR”.

• Để đặt implant dễ dàng hơn, chúng tôi đề nghị bạn sử dụng danh sách đối tượng để ẩn tất 
cả các đối tượng đo lường khác hiện có trên hình ảnh của bạn. Xem “Sử dụng Danh sách 
Đối tượng trong Ngăn Công cụ”.

Để đặt một implant, hãy làm theo các bước sau:

1 Trên tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), trong ngăn Tools (Công cụ) của hộp công cụ, 

nhấp vào . 

Chú ý: Chức năng implant này không sử dụng được ở phiên bản ENT của CS 3D 
Imaging.

Quan trọng: Phần mềm Carestream Dental có thể chứa dữ liệu hay những nội 
dung mô tả sản phẩm implant nha khoa được cung cấp bởi các bên thứ ba. 
Các sản phẩm được mô tả bởi các dữ liệu hoặc nội dung đó có thể không 
được chấp thuận theo quy định tại tất cả các quốc gia.

Mẹo: Cửa sổ Implant creation tutorial (Hướng dẫn tạo implant) sẽ xuất hiện, 
chỉ dẫn quá trình đặt một implant. Để hủy kích hoạt hướng dẫn này, nhấp vào Do 
not show this tutorial again (Không hiện lại hướng dẫn này nữa). Hướng dẫn 
này có thể được kích hoạt và hủy kích hoạt trong “Tùy chọn Implant”.
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2 Trong chế độ xem mặt cắt ngang, nhấp vào để thiết lập khớp nối implant. 

3 Nhấp vào một lần nữa để cài vị trí đỉnh. 

Một đường hiển thị chiều dài đo được giữa khớp nối implant đã xác định và phần chóp sẽ xuất 
hiện. 

Nếu implant đã được đặt theo trục mão răng, số liệu tính toán góc giữa vị trí implant và chỗ 
phục hồi sẽ xuất hiện.

Cửa sổ chọn implant sẽ xuất hiện, với implant đề xuất được chọn.

4 Trong cửa sổ này, chọn một implant khác nếu cần thiết, và sau đó nhấp vào OK.

Implant đó sẽ xuất hiện trong danh sách đối tượng Implant.

Chú ý: Nếu bạn đang đặt một implant dựa trên 
mão răng, điểm đầu tiên phải nằm trong vòng 
tròn xanh dương trong suốt. 

Mẹo: Trong cửa sổ lựa chọn implant, bạn có thể nhấp vào mũi tên ở bên (A) để 
chọn các loại implant ưa thích mà bạn muốn xuất hiện trong cửa sổ lựa chọn 
implant.
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Sử dụng Danh sách đối tượng Implant để chỉnh sửa Implant và Thông tin 
hiển thị
Để hiển thị thông tin về một implant mà đã được đặt, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong danh sách đối tượng ở ngăn Tools (Công cụ), nhấp vào danh sách thả xuống  (B) và 
chọn Implant.

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một danh sách các implant hiện có.

2 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:

Để hiển thị hoặc ẩn các đối 
tượng implant trong một hình 
ảnh...

Trong danh sách đối tượng:
• Để ẩn tất cả các đối tượng implant trong hình ảnh, nhấp vào 

 (A) trong thanh công cụ danh sách đối tượng. Để hiện tất 
cả các đối tượng bị ẩn, nhấp vào .

• Để ẩn một đối tượng implant trong hình ảnh, nhấp vào  (D) 
trong thanh công cụ đối tượng implant. Để hiện đối tượng bị ẩn 
trong hình ảnh, nhấp vào .

Để xóa các đối tượng implant 
trong một hình ảnh...

• Để xóa tất cả các đối tượng implant trong hình ảnh, nhấp 
vào  (C) trong thanh công cụ danh sách đối tượng.

• Để xóa một đối tượng implant trong hình ảnh, nhấp vào  
(I) trong thanh công cụ đối tượng implant.

Chú ý: Đảm bảo bạn muốn tiếp tục trước khi nhấp vào - sẽ 
không có thông báo xác nhận nào và không thể hoàn tác được.

Để hiển thị các thông tin cho 
một đối tượng implant trong 
hình ảnh...

Nhấp vào  (E). 
Để ẩn các thông tin implant được hiển thị trong hình ảnh, nhấp 
vào .

Để thay đổi màu sắc của đối 
tượng implant trong các màn 
hình chế độ xem 2D MPR...

Nhấp vào hộp màu sắc (F) trên thanh công cụ đối tượng implant, 
và chọn một màu khác cho đối tượng đó.

Để xem thông tin cho một 
implant...

Trong danh sách đối tượng, bên cạnh tên implant (và số hiệu cho 
răng sẽ đặt implant trên đó)  (G), hãy nhấp vào mũi tên.

Để định vị các màn hình chế độ 
xem có implant nằm ở chính 
giữa...

Nhấp vào  (H). 
Các màn hình chế độ xem được tái định vị để điều chỉnh implant 
đã chọn nằm ở chính giữa.

Để sửa đổi chiều dài của 
implant... Sử dụng các nút cộng và nút trừ (J).

Để sửa đổi đường kính gờ đỡ 
của implant... Sử dụng các nút cộng và nút trừ (K).
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Để thêm một trụ nối vào 
implant...

1. Nhấp vào  (L). 
2. Nhập các tham số Abutment (Trụ nối) mong muốn. 

Implant và trụ nối tùy chỉnh sẽ được hiển thị dưới dạng 3D 
khi được chọn/được tạo, và các thông tin tham chiếu liên 
quan của implant đó sẽ được hiển thị.

3. Nhấp vào OK.

Để thay thế implant...
1. Nhấp vào  (M). 

Một cửa sổ lựa chọn implant sẽ xuất hiện. 
2. Chọn một implant khác và nhấp vào OK.
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Hộp an toàn Implant
Vùng an toàn và Cảnh báo 
Để kích hoạt hộp an toàn implant hãy vào mục Implant Preferences (Tùy chọn Implant). 

Ở thủ thuật thông thường, 
sẽ có một hộp trắng cách 
mỗi bên thân implant 
1,5mm và cách chóp 
implant 2mm. 

Hãy kiểm tra xem implant 
đó có nằm đúng trong 
xương hay chưa.

Khi hộp này quá gần với các 
chướng ngại giải phẫu, nó sẽ 
biến thành màu đỏ.

Các hành vi tương tự cũng sẽ 
xảy ra khi 2 Implant nằm quá 
gần nhau.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt 
hộp cảnh báo này trong mục 
Implant Preferences (Tùy 
chọn Implant).
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Tái định vị một Implant
Di chuyển Implant trong Màn hình Chế độ xem 2D MPR

Để xoay một implant, trong Oblique-Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng 
ngang) hoặc trên hình ảnh toàn cảnh tái tạo, nhấp và kéo các núm điều khiển đầu cuối (A) hoặc (C).

Để di chuyển một implant, hãy làm một trong các thao tác sau:

• Trong Oblique-Coronal Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt Đứng ngang) 
hoặc trên hình ảnh toàn cảnh tái tạo, nhấp và kéo núm điều khiển trung tâm (B).

• Trong Axial Slice View Screen (Màn hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang), nhấp và 
kéo núm điều chỉnh Implant (D).

Di chuyển Implant trong Màn hình Chế độ xem 3D
Bạn có thể di chuyển một implant dọc theo trục của nó bằng cách kéo đỉnh implant như hình bên 
dưới.

Oblique- Coronal Slice 
View Screen (Màn hình 

Chế độ xem Lát cắt Đứng 
ngang)

Ảnh toàn cảnh tái tạo
Axial Slice View Screen (Màn 

hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt 
ngang)

Chú ý: Nếu di chuyển một implant trong khối tích này, nó có thể biến mất khỏi 
tầm nhìn trong các Màn hình Chế độ xem khác. Nếu điều này xảy ra, hãy 
nhấp vào  trong danh sách đối tượng Implant để tự động căn chỉnh 
implant ở chính giữa cho mọi chế độ xem. Xem “Sử dụng Danh sách đối 
tượng Implant để chỉnh sửa Implant và Thông tin hiển thị”.
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Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant
Khi đã thực hiện việc đặt implant, bạn có thể tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant. Xem 
“Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.

Tạo Implant của riêng bạn
Để tạo một implant, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong Các biểu tượng thanh công cụ chính, để hiển thị Implant Library (Thư viện Implant), 
hãy nhấp vào . 

Cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant) sẽ xuất hiện, thể hiện danh sách các implant có 
sẵn và chi tiết của chúng.

2 Trong cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant), nhấp vào Create your own implant (Tạo 
implant của riêng bạn). 

Cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant) sẽ hiển thị các trường để cấu hình cho một implant.

3 Chỉ định nhà sản xuất, nhãn hiệu, tài liệu tham khảo, chiều dài, đường kính đỉnh và đường kính. 

Bạn có thể chọn kiểu cơ thể, loại kết nối, và màu sắc mặc định của implant. Các kích thước 
implant mới phải phù hợp với các phạm vi sau.

4 Trong cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant), sử dụng các bộ chọn Head (Đầu), Body 
(Thân) và Color (Màu sắc) để cấu hình cho hình dạng và màu sắc của implant mới.

5 Trong cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant), nhấp vào OK.

Implant mới sẽ được thêm vào Implant Library (Thư viện Implant).

6 Nhấp vào Close (Đóng) để đóng cửa sổ.

Chiều dài đầu 0,4 – 20,0 mm

Các giá trị được hiển 
thị màu đỏ nếu nằm 
ngoài các phạm vi này.

Đường kính đầu 1,0 – 10,0 mm

Độ dài thân 2,0 – 100,0 mm

Đường kính chóp thân 1,0 – 10,0 mm

Đường kính thân 1,0 – 10,0 mm

Chú ý: Các trường được hiển thị màu đỏ đều là bắt buộc.

Chú ý: Sau khi bạn đã lưu implant mới, các trường nhà sản xuất và nhãn hiệu 
sẽ không thể chỉnh sửa.
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Sử dụng Thư viện Implant
Trong cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant) bạn có thể làm các thao tác sau:

• Xem thông tin về các implant có sẵn.

• Tạo một implant. Xem “Tạo Implant của riêng bạn”.

Để truy cập cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong Các biểu tượng thanh công cụ chính, để hiển thị Implant Library (Thư viện Implant), 
hãy nhấp vào . 

Cửa sổ Implant Library (Thư viện Implant) sẽ xuất hiện, thể hiện danh sách các implant có 
sẵn và chi tiết của chúng.

2 Nếu cần thiết, hãy tạo các implant. Xem “Tạo Implant của riêng bạn”.

3 Nhấp vào OK.

Cập nhật Thư viện Implant
CS 3D Imaging cung cấp một thư viện các implant ảo để sử dụng trên tab Curved Slicing (Cắt lát 
uốn cong).

Bạn có thể thêm và loại bỏ các nhà sản xuất, cũng nhập và xuất các thư viện implant tùy chỉnh. 

Khi có các bản cập nhật, biểu tượng  sẽ xuất hiện trong các biểu tượng Thanh công cụ 
chính của CS 3D Imaging.

Để cập nhật Implant Library (Thư viện Implant), hãy làm theo các bước sau:

1 Kiểm tra máy tính của bạn xem có được kết nối Internet.

2 Nhấp vào  trong các biểu tượng Thanh công cụ chính.

Cửa sổ Implant Library Update (Cập nhật Thư viện Implant) sẽ xuất hiện.

Mẹo: Bạn có thể chọn các implant “ưa thích” trong cửa sổ lựa chọn implant. 
Trong cửa sổ đó bạn nhấp vào mũi tên ở bên (A) để hiển thị một ngăn bổ sung, 
trong đó bạn chọn các loại implant ưa thích mà bạn muốn xuất hiện trong cửa sổ 
lựa chọn implant. 

Xem “Đặt một Implant”.

Chú ý: 
• Số lượng các nhà sản xuất implant sẽ thường xuyên tăng thêm. Kiểm tra định kỳ để 

biết các thông tin cập nhật.
• Bạn chỉ có thể xuất các implant mà bạn đã tạo ra cho mình (không thể xuất 

implant của các nhà sản xuất).



Hướng dẫn sử dụng CS 3D Imaging (SMA22_vi) - Ed07 149

3 Trong cửa sổ Implant Library Updated (Cập nhật Thư viện Implant), nhấp vào một trong các 
mục sau: 

Tùy chọn Các bước thêm

Add Implant 
Manufacturer 
(Thêm nhà sản xuất 
Implant)

1. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Next (Tiếp). 
Một danh sách các thư viện implant có sẵn hiện chưa được cài đặt 
trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị, với tất cả các nhà sản xuất 
được lựa chọn theo mặc định. 

2. Bỏ chọn các nhà sản xuất bạn không muốn tải về và nhấp vào 
Next (Tiếp). 
Nhấp vào Hide (Ẩn) nếu bạn muốn thực hiện việc cập nhật implant 
ở chế độ chạy ngầm trong khi vẫn tiếp tục làm việc. 

3. Khi cập nhật hoàn tất, nhấp vào Close (Đóng) để đóng cửa sổ này 
hoặc Previous (Trước) để trở về menu tùy chọn cửa sổ.

Remove Implant 
Manufacturer (Xóa 
nhà sản xuất 
Implant)

1. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Next (Tiếp). 
Một danh sách các thư viện implant đã cài đặt sẽ được hiển thị.

2. Chọn nhà sản xuất mà bạn muốn loại bỏ khỏi máy tính, và nhấn 
Next (Tiếp). 

3. Khi thao tác này hoàn tất, nhấp vào OK để đóng cửa sổ này hoặc 
Previous (Trước) để trở về menu tùy chọn cửa sổ.

Update Implant 
Manufacturer (Cập 
nhật nhà sản xuất 
Implant)

Chú ý: Chỉ sử dụng được khi có sẵn bản cập nhật.
1. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Next (Tiếp). 

Một danh sách các thư viện implant có sẵn để cài đặt. 
2. Bỏ chọn các nhà sản xuất bạn không muốn tải về và nhấp vào Next 

(Tiếp). 
Nhấp vào Hide (Ẩn) nếu bạn muốn thực hiện việc cập nhật implant ở 
chế độ chạy ngầm trong khi vẫn tiếp tục làm việc. 

3. Khi cập nhật hoàn tất, nhấp vào Close (Đóng) để đóng cửa sổ này hoặc 
Previous (Trước) để trở về menu tùy chọn cửa sổ.

Import Custom 
Library (Nhập thư 
viện tùy chỉnh)

Chú ý: Các implant bạn muốn nhập cần được đặt trong tập tin ZIP.
1. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Next (Tiếp). 
2. Nhấp vào Browse (Duyệt) và chọn thư mục chứa các tập tin ZIP có 

chứa các implant mà bạn muốn nhập.
3. Nhấp vào Next (Tiếp).

Quá trình nhập tập tin sẽ được thực hiện.
4. Khi thao tác này hoàn tất, nhấp vào OK để đóng cửa sổ này hoặc 

Previous (Trước) để trở về menu tùy chọn cửa sổ.

Export Custom 
Library (Xuất thư 
viện tùy chỉnh)

Chú ý: Bạn chỉ có thể xuất các implant mà bạn đã tạo ra; bạn không thể 
xuất implant của các nhà sản xuất. Xem mục “Tạo Implant của riêng bạn”. 
Thư viện được xuất sẽ được lưu dưới định dạng tập tin ZIP.
1. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Next (Tiếp). 
2. Nhấp vào Browse (Duyệt) và chọn thư mục mà bạn muốn xuất tập tin 

ZIP và nhập tên cho tập tin ZIP đó. 
Mẹo: Ghi chú lại tên thư mục này để bạn có thể dễ dàng xác định vị trí 
tập tin ZIP này trong tương lai.

3. Nhấp vào Next (Tiếp).
Quá trình xuất tập tin sẽ được thực hiện.

4. Khi thao tác này hoàn tất, nhấp vào OK để đóng cửa sổ này hoặc 
Previous (Trước) để trở về menu tùy chọn cửa sổ.
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Sử dụng cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu Implant
Trong một số trường hợp cửa sổ Implant Database Update (Cập nhật cơ sở dữ liệu Implant) có 
thể xuất hiện sau khi cập nhật phần mềm. 

Điều này là do thư viện implant của bạn có chứa các implant tùy chỉnh cần phải được hiệu chuẩn lại. 

Để làm điều này bạn phải quyết định “chiều dài catalog” cho các implant này sẽ được tính toán 
theo một trong những cách nào sau đây:

• chiều dài catalog = chiều dài đầu + chiều dài thân

• chiều dài catalog = chỉ chiều dài thân.

Để sử dụng cửa sổ Implant Database Update (Cập nhật cơ sở dữ liệu Implant), hãy làm theo các 
bước sau:

1 Thực hiện một trong các thao tác sau:

2 Nhấp vào OK để đóng cửa sổ Implant Database Update (Cập nhật cơ sở dữ liệu Implant). 

Sau khi bạn đã hoàn tất quá trình này cửa sổ Implant Database Update (Cập nhật cơ sở dữ 
liệu Implant) sẽ không hiển thị lại nữa.

Đối với bất kỳ implant nào có 
chiều dài catalog = chiều dài 
đầu + chiều dài thân... 

1. Chọn các implant bị ảnh hưởng trong danh sách (hoặc dùng 
các hộp kiểm riêng hoặc nhấp vào nút Select All (Chọn tất 
cả) để chọn toàn bộ chúng). 

2. Nhấp vào nút Head+Body (Đầu+Thân) để chỉ định cách 
tính chiều dài catalog = chiều dài đầu + chiều dài thân.

Đối với bất kỳ implant nào có 
chiều dài catalog = chiều dài 
thân...

1. Chọn các implant bị ảnh hưởng trong danh sách (hoặc dùng 
các hộp kiểm riêng hoặc nhấp vào nút Select All (Chọn tất 
cả) để chọn toàn bộ chúng). 

2. Nhấp vào nút Body (Thân) để chỉ định cách tính chiều dài 
catalog = chiều dài thân.
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10 Sử dụng Chức năng Xuất

Tùy thuộc vào tab bạn đã chọn, phần Export (Xuất) của hộp công cụ CS 3D Imaging sẽ thể hiện 
các công cụ sau mà bạn có thể nhấp vào để truy cập cài đặt của chúng. 

Công cụ Tab không gian làm việc

 Patient Analyses (Phân tích 
Bệnh nhân)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Sử dụng Phân tích Bệnh nhân”.

 Cross-Sections (Mặt cắt ngang)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.

 Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant
Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)
Xem mục “Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.

 Printing (In ấn)
Có thể sử dụng trong mọi tab không gian làm việc.
Xem mục “In ấn với Trình soạn phim”.

 Xuất khối tích

 Xuất đối tượng đã chụp quét

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Xuất một Khối tích”.

 Virtual Ceph (Đo vùng đầu ảo)
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)
Xem mục “Tạo và xuất Hình ảnh đo vùng đầu ảo”.

 Workspace Screenshots (Ảnh 
chụp màn hình Không gian làm 
việc)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Không gian làm 
việc”.

 Screenshot Directory (Thư 
mục ảnh chụp màn hình)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục “Mở Thư mục Ảnh chụp màn hình”.

 CD Export (Xuất CD)

 USB Export (Xuất USB)

Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao), Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong), Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh), 
Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)
Xem mục:
“Xuất sang Đĩa Compact”.
“Khi tất cả các dữ liệu đã được sao chép vào đĩa, đĩa sẽ tự 
động được đẩy ra khỏi máy tính. Khi bạn đưa đĩa cho người 
khác, hãy đảm bảo người nhận biết rằng họ cần phải khởi 
chạy tập tin ViewData.exe.”.
Chú ý: Các công cụ này thuộc về một nhóm biểu tượng. 
Xem mục “Sử dụng Hộp công cụ”.
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Sử dụng Phân tích Bệnh nhân
Khi bạn mở một khối tích lần đầu tiên trong CS 3D Imaging, một phân tích bệnh nhân mặc định sẽ 
được tạo ra. Khi bạn thoát khỏi phần mềm hoặc chuyển sang một phân tích bệnh nhân khác, các 
cài đặt của bạn sẽ được lưu trữ trong phân tích hiện tại.

Điều này cho phép bạn giữ lại các chế độ xem và cài đặt để sử dụng sau này. Ví dụ, sau đó bạn 
có thể so sánh hai cách đặt implant khác nhau cho cùng một bệnh nhân, hoặc cho hai bác sĩ có 
thể làm việc trên cùng một hồ sơ bệnh nhân bằng cách sử dụng các phân tích cá nhân của họ.

Khi bạn thoát khỏi phần mềm hoặc chuyển sang một phân tích khác, các cài đặt sau sẽ được giữ lại:

• Hình vẽ, các phép đo hoặc đối tượng khác trên Curved Slicing (Cắt lát uốn cong), 
Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao) và Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng).

• Các điều chỉnh chế độ xem 2D và 3D, bao gồm các bảng màu

• Các cài đặt màn hình chế độ xem (cho các vị trí mặt phẳng cắt, độ tích hợp, chế độ xem 
chia nhỏ và các nội dung khác)

• Hình ảnh Gallery (Thư viện)

Bạn có thể duy trì một số phân tích, nhưng chỉ có thể mở một phân tích cùng lúc.

Tạo phân tích
Để tạo một phân tích, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân) xuất hiện. Bất kỳ phân tích nào đã lưu trước 
đó sẽ được liệt kê theo thứ tự ngày tháng. Phân tích hiện tại được liệt kê không có biểu tượng 

 bên cạnh nó.

2 Nhấp vào Create (Tạo), và nhập tên cho phân tích đó. Bạn cũng có thể thêm một nhận xét.

3 Nhấp vào OK. 

Các phân tích mới sẽ được hiển thị trong danh sách với ngày, giờ và bất kỳ nhận xét nào bạn 
đã nhập.

4 Chọn phân tích mới trong danh sách bằng cách nhấp vào nó. 

Phân tích đã chọn sẽ được tô sáng màu xanh dương.

5 Nhấp vào OK. 

Cửa sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân) đóng lại và khối tích sẽ tải lại theo trạng thái 
gốc của nó.

Khi thoát CS 3D Imaging, các thay đổi của bạn sẽ được tự động lưu vào phân tích mới.

Chú ý: Các nội dung sau không được lưu:
• Các chế độ xem của tab Review (Xem lại)
• Các cài đặt Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) (Slicing) 

(Cắt lát)
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Chỉnh sửa hoặc xóa các Phân tích
Để sửa hoặc xóa một phân tích hiện có, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân) xuất hiện. 

2 Trong cửa sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân), hãy làm một trong các thao tác sau:

• Chọn phân tích bạn muốn chỉnh sửa. Phân tích đã chọn sẽ được tô sáng màu xanh 
dương. Chỉnh sửa mục nếu cần và nhấp vào OK, rồi sau đó OK một lần nữa để đóng cửa 
sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân).

• Để xóa một phân tích, nhấp vào  bên cạnh phân tích bạn muốn xóa, và sau đó nhấp 
vào OK để đóng cửa sổ Patient Analyses (Phân tích Bệnh nhân). 

Tạo một Mặt cắt ngang
Một mặt cắt ngang là một chuỗi các lát cắt xuyên qua một vùng quan tâm được chọn trong khối 
tích 3D mà bạn có thể xem trong tab Review (Xem lại) hoặc in ra bằng Film Composer (Trình 
soạn phim).

Mỗi lát cắt trong chuỗi này sẽ được hiển thị trên tab Review (Xem lại) với một số hiệu lát cắt.

Có hai phương pháp để sử dụng công cụ này:

• Để chọn một chế độ và các yêu cầu giãn cách rồi sau đó điều chỉnh các đường của vùng 
quan tâm khi cần, hãy sử dụng “Phương pháp 1: Vùng quan tâm linh hoạt”.

• Để xác định số lượng lát cắt và sau đó điều chỉnh toàn bộ vùng quan tâm khi cần, hãy sử 
dụng “Phương pháp 2: Vùng quan tâm cố định”.
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Phương pháp 1: Vùng quan tâm linh hoạt
Trong phương pháp này, bạn sẽ chọn các yêu cầu về chế độ và khoảng giãn cách, trong khi để số 
lượng lát cắt không hạn chế, do đó bạn có thể tự điều chỉnh các ranh giới của vùng quan tâm.

Để tạo một mặt cắt ngang, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang)  sẽ xuất hiện, hiển thị ngăn cấu hình (A) và hai 
chế độ xem vùng quan tâm (B và C).

2 Trong ngăn Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang), chọn Slice type (Loại lát cắt). 

Các loại lát cắt sử dụng được sẽ tùy thuộc vào tab mà bạn đang làm việc trên đó khi tạo mặt 
cắt ngang.

Hai chế độ xem vùng quan tâm sẽ thay đổi để phản ánh lựa chọn Slice type (Loại lát cắt) của 
bạn.

3 Để chọn Slice count (Số đếm lát cắt), hãy làm một trong các thao tác sau: 

• Tự nhập số hiệu lát cắt.

Tab Các loại lát cắt sử dụng được trong Công cụ Cắt lát
Orthogonal Slicing 
(Cắt lát trực giao) Axial (Cắt ngang), Coronal (Đứng ngang), Sagittal (Đứng dọc)

Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong)

Panoramic (Toàn cảnh), Arch/temporal bone cross-section (Mặt cắt 
ngang vòm/xương thái dương), Implants (đổi màu xám néu không có 
implant nào trong khối tích)

Custom Slicing 
(Cắt lát tùy chỉnh) Lateral (Hai bên), Anteroposterior (Trước sau)

Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)

Oblique axial (Cắt ngang nghiêng), Oblique coronal (Đứng ngang 
nghiêng), Oblique sagittal (Đứng dọc nghiêng)
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• Ở một trong các chế độ xem vùng quan tâm, nhấp và kéo một trong các núm điều khiển 
của vùng quan tâm đó (A).

Các ranh giới vùng quan tâm (đường chấm) có thể di chuyển một cách độc lập vì Slice 
count (Số đếm lát cắt) trong panen cấu hình không bị khóa. Khi di chuyển các ranh giới 
vùng quan tâm, Slice count (Số đếm lát cắt) sẽ tự động được tính toán lại.

4 Trong panen cấu hình, khi thích hợp, hãy chọn một Slicing mode (Chế độ cắt lát).

Các chế độ xem vùng quan tâm sẽ thay đổi để phản ánh lựa chọn Slicing mode (Chế độ cắt 
lát) của bạn.

5 Chọn một tham số Integration (Độ tích hợp): Thickness (Độ dày) hoặc Mode (Chế độ). 

6 Nhấp vào tên của mẫu Print (In) đã chọn để kích hoạt danh sách thả xuống và chọn một tên 
mẫu khác. Bản mẫu này sẽ được áp dụng trong Film Composer (Trình soạn phim) khi bạn in 
các lát cắt của mình.

7 Chọn một chế độ bánh xe cuộn của Chuột:

• Slide (Trượt) cho phép bạn cuộn qua các lát cắt có thể thấy được bằng cách dùng 
bánh xe cuộn của chuột.

• Zoom (Thu phóng) cho phép bạn phóng to và thu nhỏ các lát cắt có thể thấy được 
bằng cách dùng bánh xe cuộn của chuột.

Chế độ cắt lát Khoảng cách
Song song 
Sử dụng chế độ này để tạo lát cắt song song giữa các ranh 
giới vùng quan tâm của bạn. Đây là cài đặt mặc định cho tất 
cả các tab không gian làm việc trừ trong tab Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong). 

Được đo bằng mm, đây là khoảng 
cách giữa mỗi lát cắt song song.

Dạng góc (chỉ ở tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)) 
Sử dụng chế độ này để tạo các lát cắt trong một vòng tròn 
xung quanh điểm mà lát cắt đứng ngang-nghiêng (đường 
xanh dương) đi qua mặt phẳng lát cắt ngang (đường vàng).

Được đo bằng độ (°), đây là góc 
giữa các lát cắt. 
Khoảng cách 30° sẽ tạo được 12 lát 
cắt (360/30=12).
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8 Để thêm một mô tả, hãy nhập nội dung vào trường Description (Mô tả). Nội dung này sẽ xuất 
hiện như là một phần của thẻ DICOM “Mô tả chuỗi”.

9 Để in các lát cắt, nhấp vào nút Print (In) để khởi chạy Film Composer (Trình soạn phim). 
Mẫu in được chọn ở trên sẽ được dùng để bố trí các trang chứa những lát cắt được tạo.

10 Để hiển thị các lát cắt của bạn trên tab Review (Xem lại), nhấp vào nút Review (Xem lại). 

Chuỗi lát cắt được tạo ra sẽ được hiển thị trên tab Review (Xem lại) với hai hình ảnh có bộ 
định vị ở bên phải. 

Hình thu nhỏ của chuỗi lát cắt và các hình ảnh có bộ định vị được liên kết cũng sẽ được thêm 
vào Gallery (Thư viện).

Phương pháp 2: Vùng quan tâm cố định
Bạn có thể sử dụng phương pháp này nhằm xác định và khóa số đếm lát cắt để bạn có thể tự điều 
chỉnh toàn bộ vùng quan tâm.

Để tạo một mặt cắt ngang, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) sẽ xuất hiện, hiển thị panen cấu hình (A) và hai 
chế độ xem vùng quan tâm (B và C).

2 Trong ngăn Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang), chọn Slice type (Loại lát cắt). 
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Các loại lát cắt sử dụng được sẽ tùy thuộc vào tab mà bạn đang làm việc trên đó khi tạo mặt 
cắt ngang.

Hai chế độ xem vùng quan tâm sẽ thay đổi để phản ánh lựa chọn Slice type (Loại lát cắt) của 
bạn.

3 Để chọn Slice count (Số đếm lát cắt), hãy làm một trong các thao tác sau: 

• Tự nhập số hiệu lát cắt.

• Ở một trong các chế độ xem vùng quan tâm, nhấp và kéo một trong các núm điều khiển 
của vùng quan tâm đó (A).

Các ranh giới vùng quan tâm (đường chấm) có thể di chuyển một cách độc lập vì Slice 
count (Số đếm lát cắt) trong panen cấu hình không bị khóa. Khi di chuyển các ranh giới 
vùng quan tâm, Slice count (Số đếm lát cắt) sẽ tự động được tính toán lại.

4 Nhấp vào  để khóa khoảng cách lát cắt. 

Slice count (Số đếm lát cắt)và Spacing (Khoảng cách) sẽ bị khóa và đổi màu xám. Biểu 

tượng khóa sẽ đổi thành . 

Nhấp vào  nếu bạn cần mở khóa khoảng cách lát cắt.

Tab Các loại lát cắt sử dụng được trong Công cụ Cắt lát
Orthogonal Slicing 
(Cắt lát trực giao) Axial (Cắt ngang), Coronal (Đứng ngang), Sagittal (Đứng dọc)

Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong)

Panoramic (Toàn cảnh), Arch/temporal bone cross-section (Mặt cắt 
ngang vòm/xương thái dương), Implants (đổi màu xám néu không có 
implant nào trong khối tích)

Custom Slicing 
(Cắt lát tùy chỉnh) Lateral (Hai bên), Anteroposterior (Trước sau)

Oblique Slicing 
(Cắt lát nghiêng)

Oblique axial (Cắt ngang nghiêng), Oblique coronal (Đứng ngang 
nghiêng), Oblique sagittal (Đứng dọc nghiêng)



158

5 Trong panen cấu hình, khi thích hợp, hãy chọn một Slicing mode (Chế độ cắt lát).

Các chế độ xem vùng quan tâm sẽ thay đổi để phản ánh lựa chọn Slicing mode (Chế độ cắt 
lát) của bạn.

6 Chọn một tham số Integration (Độ tích hợp): Thickness (Độ dày) hoặc Mode (Chế độ). 

7 Nhấp vào tên của mẫu Print (In) đã chọn để kích hoạt danh sách thả xuống và chọn một tên 
mẫu khác. Bản mẫu này sẽ được áp dụng trong Film Composer (Trình soạn phim) khi bạn in 
các lát cắt của mình.

8 Chọn một chế độ bánh xe cuộn của Chuột:

• Slide (Trượt) cho phép bạn cuộn qua các lát cắt có thể thấy được bằng cách dùng 
bánh xe cuộn của chuột.

• Zoom (Thu phóng) cho phép bạn phóng to và thu nhỏ các lát cắt có thể thấy được 
bằng cách dùng bánh xe cuộn của chuột.

9 Để thêm một mô tả, hãy nhập nội dung vào trường Description (Mô tả). Nội dung này sẽ xuất 
hiện như là một phần của thẻ DICOM “Mô tả chuỗi”.

10 Để in các lát cắt, nhấp vào nút Print (In) để khởi chạy Film Composer (Trình soạn phim). 
Mẫu máy in được chọn ở trên sẽ được dùng để bố trí các trang chứa những lát cắt được tạo.

11 Để hiển thị các lát cắt của bạn trên tab Review (Xem lại), nhấp vào nút Review (Xem lại). 

Chuỗi lát cắt được tạo ra sẽ được hiển thị trên tab Review (Xem lại) với hai hình ảnh có bộ 
định vị ở bên phải. 

Hình thu nhỏ của chuỗi lát cắt và các hình ảnh có bộ định vị được liên kết cũng sẽ được thêm 
vào Gallery (Thư viện).

Lưu các cài đặt sẵn Cắt lát
Nếu bạn thực hiện thay đổi bất kỳ cho các cài đặt cắt lát trong Cross Section Tool (Công cụ Mặt 
cắt ngang), những thay đổi này sẽ được giữ lại trong phiên làm việc của phần mềm hiện tại nhưng 
không được lưu khi bạn thoát khỏi phần mềm.

Để lưu các cài đặt sẵn về cắt lát để sử dụng sau này, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang) sẽ xuất hiện.

Chế độ cắt lát Khoảng cách
Song song 
Sử dụng chế độ này để tạo lát cắt song song giữa các ranh 
giới vùng quan tâm của bạn. Đây là cài đặt mặc định cho tất 
cả các tab không gian làm việc trừ trong tab Curved Slicing 
(Cắt lát uốn cong). 

Được đo bằng mm, đây là khoảng 
cách giữa mỗi lát cắt song song.

Dạng góc (chỉ ở tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)) 
Sử dụng chế độ này để tạo các lát cắt trong một vòng tròn 
xung quanh điểm mà lát cắt đứng ngang-nghiêng (đường 
xanh dương) đi qua mặt phẳng lát cắt ngang (đường vàng).

Được đo bằng độ (°), đây là góc 
giữa các lát cắt. 
Khoảng cách 30° sẽ tạo được 12 lát 
cắt (360/30=12).
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2 Trong Cross Section Tool (Công cụ Mặt cắt ngang), hãy thiết lập các cài đặt sẵn về cắt lát ưa 
thích.

3 Nhấp vào nút Save Presets (Lưu cài đặt sẵn). Các cài đặt sẵn mới sẽ được lưu và sẵn sàng 
để sử dụng sau này.

Tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant
Các nội dung và định dạng của Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant tùy thuộc vào cài đặt trong 
“Tùy chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.

Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant có thể chứa các thông tin sau.

Trang Tóm lược

Trang tóm lược này chứa các nội dung sau:
• Thông tin hành chính bao gồm thực hành nha khoa, bác sĩ chỉ định và các chi 

tiết của bệnh nhân. 
• Thông tin và hình ảnh về Lập kế hoạch Điều trị

• Hình ảnh toàn cảnh tái tạo sẽ cho thấy các implant ảo và mão răng được 
đặt trong khối tích. 

• Các thông tin implant liên quan, như nhãn, vị trí đặt implant, nhà sản xuất, 
nhãn hiệu, tài liệu tham chiếu, chiều dài và đường kính theo catalog.

Thông tin Implant

Thông tin Implant bao gồm các nội dung sau: 
• Các chi tiết về implant bao gồm nhãn, vị trí đặt implant, nhà sản xuất, nhãn 

hiệu, tài liệu tham chiếu, chiều dài và đường kính theo catalog. 
• Các chế độ xem Curved Slicing (Cắt lát uốn cong) của implant.

Chú ý: Sau khi bạn đã lưu cài đặt sẵn của mình, nút Restore Presets (Khôi phục 
Cài đặt sẵn) sẽ được kích hoạt để cho phép bạn tải lại cài đặt sẵn đã lưu.

CẢNH BÁO: Chỉ định sử dụng được mô tả ở đây chỉ có ý nghĩa là hướng dẫn 
nhanh cho các tính năng cụ thể. 
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Để tạo một Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant cho báo cáo hoặc xuất, hãy làm theo các bước 
sau:

1 Mở tab Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

2 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant được mở trong Film Composer (Trình soạn phim).

Tạo một Ảnh chụp màn hình Không gian làm việc

Để tạo ảnh chụp màn hình của không gian làm việc trong tab, nhấp vào  trong ngăn Export 
(Xuất) của hộp công cụ. Hình thu nhỏ của ảnh chụp màn hình sẽ được thêm vào Gallery (Thư 
viện).

Khi bạn tạo một ảnh chụp màn hình của tab, một tập tin hình ảnh sẽ được tạo cho toàn bộ không 
gian làm việc trong thư mục ảnh chụp màn hình.

Trang chế độ xem 
3D 

Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một trang chế độ xem 3D trong “Tùy 
chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”.

Chú ý: Film Composer (Trình soạn phim) là một ứng dụng phần mềm riêng biệt để 
xử lý tất cả các yêu cầu in ấn cho các sản phẩm CS Imaging. Để biết thông tin hãy 
xem trợ giúp trực tuyến Film Composer (Trình soạn phim) .

Mẹo: CS 3D Imaging cũng cung cấp các phương pháp sau để tạo các hình ảnh chụp 
nhanh:
• Để tạo một ảnh chụp nhanh màn hình chế độ xem, nhấp vào  trong thanh công 

cụ màn hình chế độ xem. Xem mục “Tạo một Ảnh chụp màn hình Chế độ xem”.
• Để tạo một chuỗi lát cắt, xem mục “Sử dụng Chế độ xem chia nhỏ trong Chế độ xem 

2D MPR”.
• Để tạo một chuỗi lát cắt với ảnh có bộ định vị, xem mục “Tạo một Mặt cắt ngang”.

Chú ý: Ảnh chụp màn hình và tập tin hình ảnh chụp nhanh và vị trí tập tin sẽ được 
tạo theo định dạng quy định trong “Tùy chọn Xuất”.
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Mở Thư mục Ảnh chụp màn hình
Khi bạn tạo một ảnh chụp màn hình không gian làm việc, bản sao của những tập tin này sẽ được 
lưu trong thư mục mà bạn định nghĩa trong “Tùy chọn Xuất”.

Để mở thư mục ảnh chụp màn hình, nhấp vào  trong ngăn Export (Xuất) của hộp công cụ.

In ấn với Trình soạn phim
Tất cả việc in ấn sẽ được thực hiện bằng Film Composer (Trình soạn phim), một ứng dụng phần 
mềm riêng biệt để xử lý tất cả các yêu cầu in ấn cho tất cả các sản phẩm CS Imaging. Để biết 
thông tin về việc dùng ứng dụng phần mềm này, hãy xem trợ giúp trực tuyến Film Composer 
(Trình soạn phim).

Để mở Film Composer (Trình soạn phim), trong ngăn Export (Xuất) của hộp công cụ, hãy nhấp 

vào . 

Bất kỳ hình ảnh hoặc chế độ xem nào hiện đang trong Gallery (Thư viện) và tất cả các chế độ 
xem 2D MPR và 3D sẽ được cung cấp trong thư viện Film Composer (Trình soạn phim).

Các hình ảnh và chế độ xem này được sắp xếp thành những công trình bằng các mẫu định nghĩa 
sẵn. Bạn có thể sửa đổi các công trình này nếu được yêu cầu trước khi in ra máy in hay tập tin 
PDF. Bạn cũng có thể định nghĩa những mẫu Film Composer (Trình soạn phim) nào nên được áp 
dụng cho mỗi tab chế độ.

CẢNH BÁO: Tính năng này được cung cấp để chỉ cho phép truy cập vào tập tin 
ảnh chụp màn hình. Truy cập vào bất kỳ tập tin nào khác bằng tính năng này có 
thể làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống của bạn.

Quan trọng: Một lỗi in có thể xảy ra nếu một số mặt phẳng lát cắt nhất định không 
giao nhau, bởi một vài chức năng trong CS 3D Imaging sẽ phụ thuộc vào giao điểm 
của các mặt phẳng lát cắt này.
Ví dụ, nếu lát cắt đứng ngang-nghiêng có góc mà không còn giao với lát cắt ngang 
nữa, khi đó sẽ xuất hiện một thông báo lỗi khi bạn xuất hình ảnh đó cho Film 
Composer (Trình soạn phim).

Lỗi tương tự cũng có thể xảy ra nếu một mặt phẳng implant không giao với lát cắt 
mặt cắt ngang.

A Lát cắt đứng ngang-nghiêng

B Lát cắt ngang

C Khoảng hở giữa các lát cắt đứng 
ngang-nghiêng và lát cắt ngang
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Xuất một Khối tích
Bạn có thể sử dụng chức năng Volume export (Xuất khối tích) trong ngăn Export (Xuất) để xuất 
khối tích 3D nhằm sử dụng trong phần mềm DICOM của bên thứ ba.

Để xuất một khối tích 3D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Volume export (Xuất khối tích) xuất hiện.

2 Định cấu hình các cài đặt xuất theo yêu cầu.

1: Chọn tập tin và 
thư mục

Nhấp vào nút Browse (Duyệt) và chọn thư mục đầu ra (thư mục) 
mà bạn muốn xuất khối tích 3D tại đó.

Bạn có thể thêm một mô tả bằng văn bản trong trường Description 
(Mô tả) nếu cần. Nội dung này sẽ được thêm vào thẻ DICOM “Mô tả 
chuỗi”.

2: Chọn độ phân giải

Chọn kích thước ma trận (điểm ảnh): Thiết lập độ phân giải của 
lát cắt ngang cho khối tích 3D được xuất.

Chọn độ dày lát cắt: Sử dụng danh sách thả xuống để chọn một 
trong các tùy chọn độ dày lát cắt sau:

• Đẳng hướng: Nếu được chọn, Volume export (Xuất khối 
tích) sẽ tự động tính toán độ dày lát cắt khi bạn điều chỉnh 
ma trận mặt cắt ngang (kích thước điểm ảnh ba chiều vẫn ở 
dạng khối hoặc đồng nhất). 

• Không đẳng hướng Nếu được chọn, bạn có thể sửa đổi 
các cài đặt độ dày lát cắt để cấp cho một khối tích có kích 
thước điểm ảnh ba chiều phi khối (không đồng nhất).

Chú ý: Thay đổi độ phân giải và/hoặc độ dày lát cắt sẽ làm giảm 
chất lượng hình ảnh. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng các tùy 
chọn này.

CẢNH BÁO: Một khối tích 3D được xuất có thể được lấy mẫu phụ mà có thể 
dẫn đến sai sót chẩn đoán. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng các dữ liệu 
được lấy mẫu phụ.

Chú ý:  
• Chỉ các lát cắt ngang mới được xuất. Các chi tiết khác như implant và các chú thích 

sẽ không được xuất.
• Nếu bạn sử dụng độ dày lát cắt đã tăng lên hoặc kích cỡ ma trận mặt cắt ngang nhỏ 

hơn, khối tích được xuất sẽ dùng không gian lưu trữ ít hơn khối tích ban đầu.
• Bạn có thể sử dụng Volume export (Xuất khối tích):

• Nếu phần mềm bên thứ ba không hỗ trợ các hình ảnh nén không hao hụt JPEG.
• Nếu bạn cần xuất khối tích của bạn kèm DICOMDIR.
• Để ẩn danh một khối tích.
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3 Nhấp vào nút Export (Xuất).

Khối tích 3D hiện tại sẽ được xuất sang thư mục bạn đã chọn ở phần  1.

Một cửa sổ sẽ mở ra cho phép bạn chọn loại hình lựa chọn khối tích. 

1 Chọn lựa chọn và nhấp vào OK. 

Để xuất một đối tượng đã chụp quét, hãy làm theo các bước sau:

1 Sau khi mở một dụng cụ của đối tượng đã chụp quét, định dạng STL, trong CS Imaging, hãy 
chuyển đến hộp công cụ Export (Xuất).

2 Trong ngăn hộp công cụ Export (Xuất), nhấp vào .

3: Chọn định dạng 
tập tin xuất

Chọn định dạng tập tin: Chọn một định dạng lát cắt ngang phù 
hợp với yêu cầu phần mềm của bên thứ ba:

• Nhấp vào Anonymize (Ẩn danh) để loại bỏ tất cả các Thông 
tin Sức khỏe Bệnh nhân (PHI) khỏi khối tích được xuất.

• Nhấp vào Create DICOMDir (Tạo DICOMDir) để thêm một 
tập tin dữ liệu DICOMDir vào khối tích được xuất.

Chọn mức nén: Chọn đầu ra DICOM dạng nén hoặc không nén. 

Chú ý: Các hình ảnh DICOM thường được trao đổi dưới dạng hình 
ảnh JPEG nén để tiết kiệm không gian tập tin và băng thông. Tuy 
nhiên không bắt buộc phải làm như vậy. Một khối tích DICOM không 
nén có thể yêu cầu lên đến 350 Mb không gian đĩa.

Chú ý: Chỉ dành cho các khối tích được chụp bởi hệ thống CS 8100, CS 8200 
hoặc CS 9600
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Cửa sổ hộp thoại xuất đối tượng chụp quét sẽ xuất hiện.

3 Chọn thư mục Đầu ra, tên tập tin. 

Đường viền lưới có thể được điều chỉnh bằng thanh trượt chuyên dụng. 

4 Nhấp vào nút Export (Xuất) khi hoàn thành.

Xuất sang Đĩa Compact
Bạn có thể sao chép khối tích 3D vào một đĩa compact trống. 

Đĩa xuất sẽ cho phép bạn làm các thao tác sau:

• Sao chép khối tích 3D và dữ liệu vào máy tính. 

• Cài đặt CS 3D Imaging Lite lên máy tính, nếu cần. 

• Khởi chạy CS 3D Imaging. 

Để xuất khối tích 3D hiện tại sang đĩa, hãy làm theo các bước sau:

1 Đưa một đĩa trống, có thể ghi được vào ổ đĩa của máy tính. 

2 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Trình hướng dẫn ghi đĩa sẽ tự động khởi động.

Quan trọng: Tính năng Xem xét dữ liệu được cung cấp với CS 3D Imaging Lite 
trên đĩa CD hoặc Khóa USB cho các người dùng không có quyền truy cập vào 
phiên bản đầy đủ của CS 3D Imaging.
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3 Nhập tiêu đề cho đĩa của bạn (tối đa 16 ký tự) hoặc chấp nhận giá trị mặc định (ngày hiện tại).

4 Chọn tốc độ ghi. 

Tham khảo tài liệu máy tính của bạn để được hỗ trợ về bước này.

5 Nhấp vào Next (Tiếp) để tiếp tục. 

Trình hướng dẫn ghi đĩa bắt đầu sao chép dữ liệu vào đĩa trống.

Khi tất cả các dữ liệu đã được sao chép vào đĩa, đĩa sẽ tự động được đẩy ra khỏi máy tính. Khi 
bạn đưa đĩa cho người khác, hãy đảm bảo người nhận biết rằng họ cần phải khởi chạy tập tin 
ViewData.exe. 

Xuất sang Khóa USB
Để xuất tập tin bệnh nhân hiện tại sang khóa USB, hãy làm theo các bước sau:

1 Gắn vào cổng USB của máy tính một khóa USB có dung lượng trống đủ để lưu giữ tập tin của 
bạn.

2 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Select a folder (Chọn thư mục) sẽ xuất hiện.

3 Trong cửa sổ Select a folder (Chọn thư mục), hãy chọn hoặc tạo một thư mục trên khóa 
USB.

4 Nhấp vào OK. 

Thông báo Please Wait (Xin đợi) sẽ được hiển thị trong khi dữ liệu của bạn được ghi vào 
khóa USB. Quá trình truyền tải dữ liệu có thể mất vài phút.

Khi chỉ xuất các Khối tích, hãy chọn một trong ba lựa chọn: FDK, MAR hoặc cả hai, như thể 
hiện bên dưới:

Chú ý: Tên này sẽ được hiển thị trong trình duyệt tập tin của hệ điều hành khi 
đưa đĩa vào ổ đĩa máy tính.

Chú ý: 

• Bạn phải gắn khóa USB trước khi nhấp vào .
• Chất lượng khóa USB được dùng sẽ tác động trực tiếp đến tốc độ lưu dữ liệu của 

bạn.
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Khi đã xuất xong, thư mục bạn đã chọn sẽ chứa:

• Thư mục Data: Thư mục này chứa các dữ liệu được xuất từ khối tích 3D của bạn.

• ViewData.exe: Khi tất cả các dữ liệu đã được sao chép vào đĩa, đĩa sẽ tự động được đẩy 
ra khỏi máy tính. Khi bạn đưa đĩa cho người khác, hãy đảm bảo người nhận biết rằng họ 
cần phải khởi chạy tập tin ViewData.exe. 

Tạo và xuất Hình ảnh đo vùng đầu ảo
Trong CS 3D Imaging, bạn có thể sử dụng công cụ Virtual Ceph (Đo vùng đầu ảo) để tạo hình 
ảnh các chế độ xem hai bên, mặt chính diện và cắt ngang tích hợp. Các hình ảnh này sẽ được xuất 
vào hồ sơ của bệnh nhân trong CS Imaging, từ đó bạn có thể xuất hình ảnh mà phần mềm truy 
vết đo vùng đầu của bên thứ ba có thể mở được. 

Để sử dụng công cụ Virtual Ceph (Đo vùng đầu ảo) nhằm tạo hình ảnh đo vùng đầu ảo, hãy làm 
theo các bước sau:

1 Trong ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ, nhấp vào . 

Cửa sổ Virtual cephalometric images (Hình ảnh đo vùng đầu ảo) sẽ xuất hiện.
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2 Chọn bất kỳ trong số các tùy chọn chế độ xem sau:

3 Nhập một mô tả.

4 Điều chỉnh các thanh trượt 2D MPR để thiết lập độ sáng, độ tương phản và các tăng cường 
trong hình ảnh đo vùng đầu ảo.

5 Nhấp vào Create (Tạo).

Hình thu nhỏ các ảnh chụp màn hình của bạn sẽ được thêm vào Gallery (Thư viện) và các tập tin 
hình ảnh được lưu trong thư mục ảnh chụp màn hình. 

Mặt bên Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ.

Mặt bên trái Chế độ xem này thể hiện mặt bên 
trái tích hợp một nửa của hộp sọ.

Mặt bên phải Chế độ xem này thể hiện mặt bên 
phải tích hợp một nửa của hộp sọ.

Phía trước Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ.

Đỉnh-dưới cằm
Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ từ bên dưới hoặc bên 
trên.
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11 Cài đặt các tùy chọn CS 3D Imaging

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) cho phép bạn tùy chỉnh các công cụ, chức năng và hiệu suất 
CS 3D Imaging, được nhóm lại với nhau thành các danh mục chức năng. 

“Tùy chọn Ứng dụng”

“Tùy chọn Chế độ xem 3D”

“Tùy chọn màu”

“Tùy chọn Đơn vị đo lường”

“Tùy chọn mẫu”

“Tùy chọn MPR”

“Tùy chọn Hướng chế độ xem”

“Tùy chọn Thứ tự xem trong Chế độ xem chia nhỏ (Chỉ ở phần mềm Imaging Center)”

“Tùy chọn Xuất”

“Tùy chọn Implant”

“Tùy chọn Chú thích”

“Tùy chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant”

“Tùy chọn Đo vùng đầu ảo”

“Tùy chọn Khí đạo”
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Tùy chọn Ứng dụng

 Trong các tùy chọn Application (Ứng dụng), bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Chọn xem khối tích MAR sẽ được hiển thị theo mặc định hay không. 

• Chuyển đổi giữa các chế độ Easy (Đơn giản) và Advanced (Nâng cao) (chỉ ở phiên bản 
Dental và ENT).

• Chọn tab không gian làm việc bạn muốn xem mỗi khi mở phần mềm.

• Kích hoạt/hủy kích hoạt xem trước các hình ảnh đang được tải bởi CS 3D Imaging.

Để cài đặt các tùy chọn Application (Ứng dụng), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Application (Ứng dụng) sẽ xuất hiện. 

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để chuyển đổi giữa các chế độ 
Easy (Đơn giản) và Advanced 
(Nâng cao)...

Để hiển thị ít công cụ hơn trong hộp công cụ, nhấp vào Easy 
(Đơn giản). 
Để hiển thị tất cả công cụ có sẵn trong hộp công cụ, nhấp vào 
Advanced (Nâng cao).
Chú ý: Cài đặt này chỉ áp dụng cho các phiên bản Dental và ENT 
của phần mềm bởi phiên bản Imaging Center chỉ có thể chạy 
được ở chế độ Advanced (Nâng cao).

Để hiển thị các dữ liệu MAR có 
sẵn theo mặc định...

Bên cạnh mục When available, display MAR volume by 
default (Khi có thể, hiển thị khối tích MAR theo mặc định), nhấp 
vào Yes (Có). Nhấp vào No, always display FDK (Không, luôn 
hiển thị FDK) để hiển thị tái tạo FDK theo mặc định.

Để chọn tab không gian làm 
việc mặc định sẽ hiển thị khi 
bạn khởi động CS 3D 
Imaging...

Nhấp vào một trong các mục sau:
• Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao)
• Curved Slicing (Cắt lát uốn cong)
• Custom Slicing (Cắt lát tùy chỉnh) 
• Oblique Slicing (Cắt lát nghiêng)

Để định cấu hình xem trước 
một khối tích trong khi toàn bộ 
khối tích đang được tải...

Để hủy kích hoạt tính năng này và không xem trước khối tích, 
hãy bỏ chọn View preview version of a volume while the 
complete volume is loading (Xem bản xem trước của khối tích 
trong khi khối tích đầy đủ đang tải).
Để kích hoạt tính năng này và xem trước khối tích, được chỉ báo 

bởi nhãn  ở góc trên của ảnh, hãy chọn Show a 
preview version of the volume while it is loading (Hiện bản 
xem trước của khối tích trong khi nó đang tải).

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .
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Tùy chọn Chế độ xem 3D

 Trong các tùy chọn 3D View (Chế độ xem 3D), bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất bằng cách 

định cấu hình các cài đặt sau:

• Kích hoạt và hủy kích hoạt 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D).

• Đặt mức độ ưu tiên kết xuất 3D. 

• Cho phép tạo bóng.

• Chọn một kỹ thuật kết xuất.

• Thiết lập chế độ mô điều chỉnh giới hạn mô.

Để cài đặt các tùy chọn 3D View (Chế độ xem 3D), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn 3D View (Chế độ xem 3D) sẽ xuất hiện.

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

Để kích hoạt hoặc hủy kích 
hoạt 3D View Screen (Màn 
hình Chế độ xem 3D)...

Nhấp vào 3D View (Chế độ xem 3D).
Chú ý: Bạn phải khởi động lại CS 3D Imaging để cài đặt này có 
hiệu lực.

Để đặt mức độ ưu tiên cho hiệu 
suất của phần mềm...

Chọn một Rendering prioritization (Mức ưu tiên kết xuất): 
• Rendering Speed (Tốc độ kết xuất) để có tốc độ cao. 
• Speed/Quality balance (Cân bằng Tốc độ/Chất lượng) để có 

tốc độ trung bình. 
• Rendering Quality (Chất lượng kết xuất) để có tốc độ thấp, 

nhưng hình ảnh tốt hơn.

Để kích hoạt hoặc hủy kích 
hoạt tính năng tạo bóng trong 
3D View Screen (Màn hình 
Chế độ xem 3D)...

Nhấp vào Shading (Tạo bóng).
Chú ý: Để có được kết quả hình ảnh tốt nhất, đảm bảo đã chọn 
Shading (Tạo bóng) khi bạn chụp ảnh màn hình.

Quan trọng: Dựng hình 3D không được chủ định dùng cho chẩn đoán.
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4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để chọn tùy chọn kết xuất 3D 
phù hợp với hiệu suất máy tính 
của bạn...

Chọn một trong các mục sau từ danh sách thả xuống Desired 
rendering technique (Kỹ thuật kết xuất mong muốn):
• Enhanced hardware-accelerated rendering (Kết xuất tăng 

tốc bằng phần cứng tăng cường)
• Standard hardware-accelerated rendering (Kết xuất tăng 

tốc bằng phần cứng tiêu chuẩn)
• Software rendering (Kết xuất bằng phần mềm)

Để thiết lập chế độ mô điều 
chỉnh giới hạn mô...

Chọn một trong những tùy chọn sau:
• Để tự động thiết lập giới hạn mô, nhấp vào Automatic (Tự 

động).
• Để có thể thiết lập các giới hạn mô thủ công trong 3D View 

Screen (Màn hình Chế độ xem 3D), nhấp vào Custom (Tùy 
chỉnh). 
Chú ý: Khi bạn chọn Custom (Tùy chỉnh) nó sẽ được áp dụng 
cho tất cả các khối tích mới tải, bất kể cài đặt của máy cho 
trường ngắm Program (Chương trình).
Thanh điều chỉnh giới hạn mô sau đây sẽ xuất hiện dưới mục 
cài đặt và trong 3D View Screen (Màn hình Chế độ xem 3D) ở 
các tab không gian làm việc thích hợp:

Chú ý: Để các thay đổi cho cài đặt này có hiệu lực, bạn cần phải 
đóng và khởi động lại CS 3D Imaging. 

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .
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Tùy chọn màu

 Trong các tùy chọn Color (Màu), bạn có thể sửa đổi màu sắc mặc định cho các thành phần 

màu View (Chế độ xem) Annotation (Chú thích) được dùng trong CS 3D Imaging.

Để tùy chỉnh các cài đặt màu sắc, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Color (Màu) sẽ xuất hiện.

3 Đối với View colors (Màu chế độ xem) hoặc Annotation colors (Màu chú thích), hãy chọn 
màu bạn muốn thay đổi. 

Cửa sổ Color (Màu) sẽ xuất hiện.

4 Chọn một màu và nhấp vào OK.

5 Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc định khi cài đặt, nhấp vào .

6 Nhấp vào Apply (Áp dụng).
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Tùy chọn Đơn vị đo lường

 Trong các tùy chọn Measurement Units (Đơn vị đo lường), bạn có thể chọn đơn vị đo 

lường và cỡ chữ.

Để thay đổi các tùy chọn Measurement Units (Đơn vị đo lường), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn về đơn vị đo lường sẽ xuất hiện.

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để thiết lập đơn vị đo lường...

Chọn millimeter hoặc inch.
Chú ý: Bạn chỉ có thể sử dụng inch cho các đơn vị đo 
lường. Không thể dùng các đơn vị này cho những đối 
tượng khác, ví dụ, đường kính implant hay các phân 
đoạn khí đạo.

Để chọn cỡ chữ cho các nhãn số đo hiển 
thị trên hình ảnh của bạn...

Nhập vào thủ công hoặc dùng các hộp mũi tên để chỉ 
định Measurement font size (Kích thước phông chữ 
số đo).

Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc 
định khi cài đặt... Nhấp vào .
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Tùy chọn mẫu

 Trong các tùy chọn Template (Bản mẫu), bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Chọn các mẫu in để sử dụng với Film Composer (Trình soạn phim).

• Chọn một bố cục màn hình chế độ xem cho tab Orthogonal Slicing (Cắt lát trực giao). 
Xem mục “Sử dụng Tab Cắt lát trực giao”.

• Chọn số lượng cột được dùng để hiển thị chuỗi lát cắt trên tab Review (Xem lại). Xem 
mục “Sử dụng tab Xem xét”.

Để cài đặt các tùy chọn Template (Bản mẫu), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Template (Bản mẫu) sẽ xuất hiện.

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để chọn mẫu in bạn muốn dùng 
cho mỗi tab không gian làm 
việc và màn hình chế độ xem 
được phóng to...

Trong phần Print templates (Bản mẫu in), hãy chọn từ danh 
sách thả xuống liên quan các bản mẫu mà sẽ được dùng khi in 
ấn hình ảnh bằng Film Composer (Trình soạn phim).
Chú ý:
• Bạn phải khởi động lại CS 3D Imaging để cài đặt này có hiệu 

lực.
• Phần này chỉ xuất hiện nếu Film Composer (Trình soạn phim) 

được cài đặt trên máy tính của bạn.

Để chọn một bố cục mặc định 
cho tab Orthogonal Slicing 
(Cắt lát trực giao)...

Trong phần Layout for orthogonal slicing (Bố cục cho cắt lát 
trực giao), nhấp vào một trong các biểu tượng Template for 
orthogonal slicing (Bản mẫu cho cắt lát trực giao). Vị trí của 
hình vuông xanh dương sẽ xác định vị trí của 3D View Screen 
(Màn hình Chế độ xem 3D) trên tab Orthogonal Slicing (Cắt lát 
trực giao).

Để chọn số lượng cột mặc định 
được hiển thị trên tab Review 
(Xem lại)...

Trong phần Review default column count (Xem xét số lượng 
cột mặc định), hãy chọn một số từ danh sách thả xuống.

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .

Chú ý: Bạn cần cài đặt Film Composer (Trình soạn phim) trên máy tính của 
mình cho thao tác này.

CẢNH BÁO: Các mẫu Film Composer (Trình soạn phim) sẽ chỉnh vừa các 
hình ảnh bên trong khung bố trí dưới dạng “Best Fit” (Vừa khít nhất) hoặc 
1:1. Do đó kích thước của ảnh được in có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu 
được sử dụng.
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Tùy chọn MPR

 Trong các tùy chọn MPR, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Chọn các tùy chọn Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng). Xem mục “Sử dụng Công 
cụ Tái định dạng”.

• Chọn khoảng cách lát cắt mặc định cho chế độ xem 2D MPR.

• Thiết lập độ dày cho các chế độ xem.

• Kích hoạt việc tạo vòm tự động.

• Chọn cài đặt Region of interest (Vùng quan tâm) tự động.

Để cài đặt các tùy chọn MPR, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn MPR sẽ được hiển thị.

Chú ý: Cập nhật cho các tùy chọn này chỉ áp dụng cho khối tích 3D được chụp sau 
khi những thay đổi này được áp dụng cho phần mềm CS 3D Imaging.
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3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tùy chọn Hướng chế độ xem

 Trong các tùy chọn View orientation (Hướng chế độ xem), bạn có thể kiểm soát cách chế độ 

xem lát cắt 2D MPR xuất hiện ra sao trong CS 3D Imaging.

Để kiểm soát hướng của chế độ xem lát cắt 2D, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Ba nhóm tùy chọn hướng chế độ xem sẽ được hiển thị. 

Để xác định các lần chụp ảnh 
nào cần kích hoạt 
Reformatting Tool (Công cụ 
Tái định dạng)....

Chọn một loại thiết bị chụp phim.
Reformatting Tool (Công cụ Tái định dạng) sẽ được áp dụng 
cho hình ảnh chụp được từ các loại thiết bị được chọn vào lần 
sau khi bạn mở các hình ảnh đó.

Để thiết lập khoảng cách lát cắt 
mặc định cho chế độ xem chia 
nhỏ ở chế độ xem lát cắt 2D...

Chọn giá trị khoảng cách lát cắt từ danh sách thả xuống.
Quan trọng: Nếu Split Views (Chế độ xem chia nhỏ) đã được hiển 
thị sẵn trong màn hình chế độ xem 2D MPR khi bạn thay đổi cài 
đặt này, bạn phải khởi động lại phần mềm để các thay đổi về 
khoảng cách có hiệu lực.

Để thiết lập độ dày cho các chế 
độ xem toàn cảnh...

Chọn một độ dày từ danh sách thả xuống Thickness for 
panoramic view (Độ dày cho chế độ xem toàn cảnh).

Để thiết lập độ dày cho các chế 
độ xem không phải toàn cảnh...

Chọn một độ dày từ danh sách thả xuống Thickness for other 
views (Độ dày cho các chế độ xem khác).

Để kích hoạt việc tạo vòm tự 
động...

Nhấp vào Automatically create an arch (Tự động tạo vòm).
Để hủy kích hoạt chức năng tạo vòm tự động, hãy nhấp vào tùy 
chọn kích hoạt.

Để thiết lập kích cỡ khối tích 
mặc định được áp dụng bởi 
công cụ Basic Region of 
Interest (Vùng quan tâm cơ 
bản)...

Sử dụng bộ chọn Auto-ROI on volumes bigger than  (Tự động 
ROI trên khối tích lớn hơn) để xác định kích thước của khối tích 
mà bạn muốn tự động cắt bớt.
Chú ý: Cài đặt này phải trong khoảng từ 30 đến 180 mm.
Xem mục “Sử dụng Công cụ Vùng quan tâm cơ bản”.

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .
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3 Sử dụng các tùy chọn ở bên trái để định cấu hình hướng của Axial Slice View Screen (Màn 
hình Chế độ xem Lát cắt mặt cắt ngang).

4 Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc định khi cài đặt, nhấp vào .

5 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tùy chọn Thứ tự xem trong Chế độ xem chia nhỏ (Chỉ ở phần 
mềm Imaging Center)

 Trong các tùy chọn View Order in Split View (Thứ tự xem trong Chế độ xem chia nhỏ), 

bạn có thể kiểm soát hướng trượt xuyên qua khối tích đó. 

Nếu bạn đã thiết lập các cài đặt Mouse Wheel (Bánh xe chuột) sang “slide” (trượt), bạn có thể 
dùng bánh xe chuột để cuộn qua các lát cắt trong màn hình chế độ xem 2D MPR. 

Màn hình Chế độ xem Cài đặt Tác động lên chế độ xem

Axial Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt mặt cắt ngang)

View from top 
(Xem từ trên 
xuống)

Khi được dùng với Dorsal view (Chế 
độ xem Mặt lưng), vòm răng miệng sẽ 
hướng lên trên.

Khi được dùng với Frontal view (Chế 
độ xem Mặt trước), vòm răng miệng sẽ 
hướng xuống dưới.

View from 
bottom (Xem từ 
dưới lên)

Khi được dùng với Dorsal view (Chế 
độ xem Mặt lưng), vòm răng miệng sẽ 
hướng xuống dưới.

Khi được dùng với Frontal view (Chế 
độ xem Mặt trước), vòm răng miệng sẽ 
hướng lên trên.

Coronal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt Đứng ngang) và các 
hình ảnh toàn cảnh tái tạo

Dorsal view (Chế 
độ xem Mặt 
lưng) 

Hình ảnh bệnh nhân sẽ quay mặt khỏi 
bạn.

Frontal view 
(Chế độ xem Mặt 
trước) 

Hình ảnh bệnh nhân sẽ đối mặt với 
bạn.

Sagittal Slice View Screen 
(Màn hình Chế độ xem Lát 
cắt Đứng dọc)

Left to right (Trái 
sang phải)

Đây là chế độ xem từ bên trái của 
bệnh nhân.

Right to left 
(Phải sang trái)

Đây là chế độ xem từ bên phải của 
bệnh nhân.
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Để thiết lập các tùy chọn View Order in Split View (Thứ tự xem trong Chế độ xem chia nhỏ), hãy 
làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Split view sort order (Thứ tự sắp xếp chế độ xem chia nhỏ) sẽ được hiển thị.

3 Sử dụng các tùy chọn sau đây để thiết lập các hướng cuộn cho mỗi mặt phẳng lát cắt.

4 Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc định khi cài đặt, nhấp vào .

Mặt phẳng lát 
cắt

Cài đặt thứ tự 
trượt Kết quả

Áp dụng cho 

Màn hình Chế 
độ xem Tab

Axial (Mặt cắt 
ngang)

trên xuống dưới cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng lát cắt xuống dưới

Lát cắt ngang

Orthogonal 
Slicing (Cắt 
lát trực giao), 
Oblique 
Slicing (Cắt 
lát nghiêng)

dưới lên trên cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng lát cắt lên trên

Coronal (Đứng 
ngang)

trước ra sau cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng lát cắt từ trước ra sau Lát cắt đứng 

ngang
sau ra trước cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng lát cắt từ sau ra trước

Sagittal (Đứng 
dọc)

phải sang trái cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng lát cắt từ phải sang trái

Lát cắt đứng dọc
trái sang phải cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng lát cắt từ trái sang phải

Chụp toàn 
cảnh

ngoài vào trong cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng đường cong vào trong Arch/temporal 

bone (Xương 
vòm hàm/thái 
dương) Curved 

Slicing (Cắt 
lát uốn cong)

trong ra ngoài cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng đường cong ra ngoài

Nghiêng
phải sang trái cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng lát cắt từ phải sang trái Mặt bên xương 
vòm hàm/thái 
dươngtrái sang phải cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng lát cắt từ trái sang phải

Trước sau
sau ra trước cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng lát cắt từ sau ra trước
TMJ/Tai

Custom 
Slicing (Cắt 
lát tùy chỉnh)

trước ra sau cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng lát cắt từ trước ra sau

Mặt bên
trong ra ngoài cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 

phẳng đường cong vào trong TMJ/Tai mặt cắt 
ngang

ngoài vào trong cuộn về trước sẽ di chuyển mặt 
phẳng đường cong ra ngoài
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5 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tùy chọn Xuất

 Trong các tùy chọn Export (Xuất), bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Chọn thư mục trong đó lưu các bản sao ảnh chụp màn hình và ảnh chụp nhanh.

• Chọn định dạng tập tin ảnh chụp màn hình.

• Kích hoạt lời nhắc mô tả DICOM.

Để cài đặt các tùy chọn Export (Xuất), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Export (Xuất) sẽ được hiển thị.

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng). 

Để chọn một thư mục ảnh chụp 
màn hình...

Chọn tùy chọn Save a copy in the specified folder (Lưu bản 
sao trong thư mục chỉ định) và nhấp vào Browse (Duyệt) để 
chuyển đến thư mục bạn muốn dùng.
Chú ý: Đây là thư mục ảnh chụp màn hình mà bạn có thể mở từ 
ngăn Export (Xuất) trong hộp công cụ. Nếu bạn không chọn tùy 
chọn này, ảnh chụp màn hình sẽ được lưu trong cùng thư mục 
như khối tích ban đầu. Xem mục “Mở Thư mục Ảnh chụp màn 
hình”.

Để chọn một định dạng tập tin 
dùng cho ảnh chụp màn hình 
chế độ xem và không gian làm 
việc...

Chọn định dạng tập tin mà bạn muốn sử dụng (TIFF, JPEG hoặc 
PNG).

Để kích hoạt lời nhắc mô tả 
DICOM mỗi khi bạn tạo một 
ảnh chụp nhanh DICOM...

Chọn Prompt for description (Nhắc mô tả).

Khối tích cần Xuất
Chỉ chọn FDK; Chỉ MAR hoặc cả FDK lẫn MAR
Chọn hoặc bỏ chọn, tùy chọn để Ask volume type to export 
(Hỏi loại hình khối tích cần xuất)

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .

Chú ý: Thứ tự lát cắt cũng xác định thứ tự mà các lát cắt sẽ được tạo ra trong 
các chế độ xem nhiều lát cắt. 
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Tùy chọn Implant

 Trong các tùy chọn Implant, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Sửa các tùy chọn màu sắc của implant.

• Định cấu hình cài đặt chiều dài phục hồi.

• Chọn các cài đặt về khả năng hiển thị của implant.

• Kích hoạt hủy kích hoạt các hướng dẫn implant cho các công cụ đặt implant trong tab 
không gian làm việc Curved Slicing (Cắt lát uốn cong).

Để cài đặt các tùy chọn Implant, hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Implant sẽ được hiển thị.

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

3 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để chọn màu sắc implant...

1. Nhấp vào một hộp màu sắc (cho Abutment (Trụ nối) hoặc 
Restorative (Phục hồi)). 

2. Trong cửa sổ Color (Màu), chọn một màu mới và nhấp vào 
OK.

Để xác định độ dài không gian 
phục hồi dùng để đặt implant...

Nhấp vào trường Length of Restorative Space (Chiều dài 
không gian phục hồi) để thiết lập chiều dài không gian phục hồi 
sẽ tự động được áp dụng khi bạn đặt một implant ảo.

Để chọn các tùy chọn về khả 
năng hiển thị của implant...

Trong phần Visibility (Khả năng thấy), nhấp vào để chọn các 
phần nào của implant ảo bạn muốn hiển thị trong khối tích.

Để kích hoạt hướng dẫn 
Implant cho công cụ đặt 
implant...

Kích hoạt mục Show Implant Tutorial (Hiển thị Hướng dẫn 
Implant). Để hủy kích hoạt hướng dẫn, hãy hủy kích hoạt tùy 
chọn này.

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .
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Tùy chọn Chú thích

 Trong tùy chọn Annotations (Chú thích), bạn có thể kiểm soát các chú giải được định nghĩa 

sẵn trên tab Review (Xem lại).

Để cài đặt các tùy chọn Annotations (Chú thích), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Mọi chú thích hiện có sẽ được liệt kê trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn).

3 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Nhấp vào  để tạo một chú giải rồi nhập tên chú giải và nội dung.

• Chọn và chỉnh sửa một chú giải hiện có.

• Nhấp vào  để xóa một chú giải hiện có.

4 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tùy chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant

 Để định cấu hình các tùy chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant, hãy làm theo các bước 

sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Báo cáo Lập kế hoạch đặt Implant sẽ được hiển thị.

Chú ý: Mỗi chú giải bao gồm tên chú giải và nội dung chú giải. Khi bạn sử dụng các 
chú giải để tạo chú thích, danh sách thả xuống trong trình biên tập chú thích sẽ chỉ 
hiển thị các tên chú giải.
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3 Định cấu hình các cài đặt sau.

4 Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc định khi cài đặt, nhấp vào .

5 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Bản mẫu Chọn một định dạng A4 hoặc US Letter và hướng trang cho các 
báo cáo.

Số đếm lát cắt Chọn số lát cắt (1 - 10) sẽ được đưa vào trong báo cáo cho mỗi 
implant.

Độ dày lát cắt Từ danh sách thả xuống, chọn độ phân giải lát cắt mong muốn 
cho báo cáo.

Khoảng cách lát cắt Chọn khoảng cách mặc định cho các hình ảnh lát cắt.

Chế độ Từ danh sách thả xuống, chọn chế độ đầu ra cho hình ảnh. AVG 
(Chiếu mật độ trung bình) hoặc MIP (Chiếu mật độ tối đa).

Nhắc mô tả Chọn để có một cửa sổ nhắc tự động sẽ yêu cầu nội dung mô tả 
cho báo cáo.

Bao gồm chế độ xem 3D Chọn để đưa vào các chế độ xem 3D trong báo cáo.
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Tùy chọn Đo vùng đầu ảo

 Để định cấu hình các tùy chọn Virtual cephalometric (Đo vùng đầu ảo), hãy làm theo các 
bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Virtual cephalometric (Đo vùng đầu ảo) sẽ được hiển thị.

3 Chọn loại hình ảnh mà bạn muốn dùng theo mặc định khi tạo hình ảnh Virtual cephalometric 
(Đo vùng đầu ảo). 

Mặt bên Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ.

Mặt bên trái Chế độ xem này thể hiện mặt bên 
trái tích hợp một nửa của hộp sọ.

Mặt bên phải Chế độ xem này thể hiện mặt bên 
phải tích hợp một nửa của hộp sọ.

Phía trước Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ.

Đỉnh-dưới cằm
Chế độ xem này thể hiện hộp sọ tích 
hợp đầy đủ từ bên dưới hoặc bên 
trên.
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4 Để thiết lập lại các tùy chọn về giá trị mặc định khi cài đặt, nhấp vào .

5 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Tùy chọn Khí đạo

 Để định cấu hình các tùy chọn Airway (Khí đạo), hãy làm theo các bước sau:

1 Trong các biểu tượng Thanh công cụ chính, nhấp vào . 

Cửa sổ Preferences (Tùy chọn) xuất hiện.

2 Trong cửa sổ Preferences (Tùy chọn), nhấp vào . 

Các tùy chọn Airway (Khí đạo) sẽ được hiển thị, thể hiện các mục nhập diện tích mặt cắt 
ngang.

Theo mặc định có bốn mục nhập đại diện cho các diện tích mặt cắt ngang của một khí đạo 
được phân đoạn. 

3 Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây.

3 Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Để tạo và thay đổi giá trị diện 
tích mặt cắt ngang...

1. Xóa các ngưỡng mà bạn không muốn sử dụng (xem “Để 
xóa một mục nhập” dưới đây.

2. Nhập diện tích mặt cắt ngang bằng mm vuông và nhấp vào 
nút +.
Cài đặt màu sắc sẽ được thêm vào danh sách.

Bạn có thể kéo con trỏ để tinh chỉnh vị trí của cài đặt này trên 
thang màu.

Cài đặt màu sắc sẽ thay đổi trong danh sách mục nhập.

Chú ý: Bạn không thể chỉ định cùng một diện tích cho nhiều 
mục nhập.

Để xóa một mục nhập... Trong danh sách mục nhập, nhấp vào  cho mục nhập bạn 
muốn xóa.

Để thiết lập lại các tùy chọn về 
giá trị mặc định khi cài đặt... Nhấp vào .
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12 Quản lý bản sao lưu

Các loại Phương tiện sao lưu
Tùy thuộc vào hệ thống của bạn, có rất nhiều loại phương tiện sao lưu có sẵn, kể cả băng, đĩa 
CD-ROM và các dịch vụ trên nền Internet.

Khuyến cáo bạn nên làm việc với nhà cung cấp phần cứng của mình nhằm xác định loại phương 
tiện tốt nhất để áp dụng.

Bảo quản Phương tiện sao lưu
Đảm bảo rằng bạn bảo quản các bản sao lưu của mình ở một nơi an toàn. Đối với tất cả các loại 
phương tiện, bạn nên tránh để tiếp xúc với nhiệt hoặc độ ẩm quá mức. Tránh bất kỳ loại nam 
châm nào; chúng có thể xóa dữ liệu. Luôn làm theo hướng dẫn sao lưu, bảo quản và thay thế của 
nhà sản xuất.

Sao lưu dữ liệu
Các bản sao lưu dữ liệu là một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống nào dựa trên máy tính.

Đây là một quá trình định kỳ sao chép dữ liệu quan trọng và bảo quản ở một nơi an toàn để giúp 
giảm thiểu sự gián đoạn gây ra bởi sự cố máy tính bất ngờ.

Bởi CS 3D Imaging là một thành phần của Bộ ứng dụng phần mềm CS Imaging, dữ liệu 
CS 3D Imaging sẽ được sao lưu như một phần của quá trình sao lưu CS Imaging.

Liên hệ người đại diện để được hỗ trợ kỹ thuật về việc này.

Kiểm tra Hệ thống Sao lưu của bạn
Bộ cài đặt của hệ thống sao lưu sẽ kiểm tra hệ thống để xác nhận rằng nó hoạt động bình thường 
và lưu lại tất cả các dữ liệu cần thiết. Đảm bảo rằng bạn hiểu được các phương pháp để xác minh 
hệ thống sao lưu của mình.

Hỏi ý kiến kỹ thuật viên phần cứng để đưa ra các bước cụ thể cho văn phòng của bạn.

Bảo trì Thiết bị sao lưu
Thiết bị sao lưu của bạn có thể cần phải bảo trì định kỳ.

Các nhà sản xuất thiết bị sao lưu của bạn cần cung cấp cho bạn các yêu cầu bảo trì dành cho hệ 
thống.

Để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy nhất của hệ thống sao lưu, hãy tuân thủ các kế hoạch bảo trì 
được khuyến cáo.

Chú ý: Khuyến cáo bạn nên giữ một hoặc nhiều bản sao lưu bên ngoài cơ sở. Bản 
sao lưu này cần được duy trì mới nhất và nên được sao lưu xoay vòng hàng ngày.

Chú ý: Luôn làm theo hướng dẫn bảo trì của nhà sản xuất.
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Thay thế Phương tiện sao lưu
Thường xuyên sử dụng phương tiện sao lưu cuối cùng sẽ làm giảm chất lượng của phương tiện 
đó. Càng sử dụng bản sao lưu thường xuyên hơn, chúng càng xuống cấp nhanh hơn.

Cách duy nhất để biết liệu phương tiện đó không còn hoạt động nữa là cố gắng khôi phục dữ liệu 
từ nó. Bằng cách định kỳ thay thế các phương tiện này, bạn có thể tránh được các sự cố do xuống 
cấp.

Tuân thủ lịch trình thay thế do nhà sản xuất phương tiện khuyến cáo.

Để theo dõi ngày thay thế, hãy đánh dấu chúng trên nhãn đĩa hoặc băng để dễ dàng tham khảo.
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13 Thông tin Liên hệ

Địa chỉ nhà sản xuất 

Đại diện ủy quyền
Đại diện được ủy quyền tại Liên minh Châu Âu

TROPHY
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Pháp

Người chịu trách nhiệm tại Vương quốc Anh
CARESTREAM DENTAL LTD
Samantha Bush
Wiltron House, Rutherford CI., Stevenage
SG1 2EF, Vương quốc Anh

Đại diện được ủy quyền tại Brazil
CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI
Rua Romualdo Davoli, 65 
1º Andar, Sala 01 - São José dos Campos
São Paulo - Brazil
CEP (Mã Zip): 12238-577

EC REP
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Danh sách các nhà nhập khẩu cho Liên minh Châu Âu theo MDR 
2017/745

CARESTREAM DENTAL FRANCE SAS
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Pháp

CARESTREAM DENTAL GERMANY GmbH
Hedelfinger Str. 60, 70327 Stuttgart, Đức

CARESTREAM DENTAL SPAIN
S.L.U. Paseo de la Castellana, 79 Madrid 28046, España

CARESTREAM DENTAL Italy S.r.l.
Via Mario Idiojmi 3/3, Assago 20090 (MI), Ý

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Sĩ
CURADEN AG
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon
Thụy Sĩ

Dema dent AG
Furtbachstrasse 16
CH-8107 Buchs
Thụy Sĩ

Jordi Röntgentechnik AG
Dammstrasse 70
CH-4142 Münchenstein
Thụy Sĩ

E. Schweizer AG 
Bernerstrasse Nord 182
CH-8064 Zürich
Thụy Sĩ
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